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A.ỒÍ nói ĩần

Nhằm mục đích chia sẻ những ý tưởng cốt lõi và phương pháp giảng dạy hiệu quả VỚI 
các đồng nghiệp sẽ giảng dạy môn Toán lớp 6 theo Chương trinli Giáo dục phồ thông 2018 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tác giả sách giáo khoa Toán 6 thuộc bộ sách Chân trời sảng tạo 
đẵ biên soạn cuốn TOÁN 6 - Sách giáo viên

Sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất giới thiệu về chương trinh môn Toán lớp 6 và sách giáo khoa Toán 6 
thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Phần thứ hai trình bày các gọi ý và hướng dẫn dạy học tùng bài theo sách giáo khoa.

Nếu như trong phần thứ nhất chúng tôi trinh bày thật cô đọng về chương trinh để giúp 
quý thầy, cô nhanh chóng nắm bắt nội dung chương trinh và các yêu cầu cần đạt thì trong 
phần thứ hai chúng tôi lại trinh bày rất chi tiết các gọi ý và hướng dẫn cụ thể về cách dạy 
từng bài trong sách giáo khoa để quý thầy, cô có thêm thông tin tham khảo kill chuẩn bị bài 
giảng. Để sử dụng sách giáo viên được hiệu quả, rất mong quý thầy, cô lưu ý một số điểm 
quan trọng sau:

1. Sách gráo viên là tài liệu tham khảo mang tính chất định hướng và gọi ý cho giáo viên 
trong quá trình dạy học, giáo viên không nhất thiết phải theo các gọi ý này.

2. Mỗi tiết toán thường phát triển đầy đủ các năng lực đặc thù, tuy nhiên mức độ đối VỚI 
từng năng lực có khác nhau. Tuỳ bải học, ta nên chú trọng những năng lực có điều kiện phát 
huy ở bài học đó.

3. Nlúều gọi ý trong các hoạt động chỉ mang tính chi báo về mặt nội dung cần đạt được, 
gráo viên nên chủ đọng lựa chọn phương pháp và hình thức tỗ chức học tập nhằm đạt hiệu quả.

4. Số tiết đối VỚI mỗi bài chỉ là dự kiến, tuỳ tinh hình cụ thể của lớp học, giáo viên có 
thể điều chỉnh cho phù họp.

5. Dựa vào sách giáo viên, người dạy nên sáng tạo, lựa chọn các giải pháp phù họp VỚI 
học sinh, điều kiện vạt chất cung như văn hoá vùng mền để hoạt động dạy học thực sự mang 
lại kết quả tốt.

Rất mong nhạn được các ý kiến đóng góp, xây dựng để cuốn sách được sử dụng hiệu 
quả. Kính chúc quý thầy, cô thành công trong việc triển khai chương trình mới VỚI sách giáo 
khoa Toán 6 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo

Các tác giả
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A. GIỚI THIỆU VÉ CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 6

1. Mục tiêu dạy học
a) Chương ti uili môn Toán lớp 6 tiếp nối và phát triển các phẩm chất chủ yếu, các năng lực 

chung và năng lực toán học phù hợp VỚI mức độ nhận thức ciìa các em học sinh (HS) lớp 6.

b) Tạo điều kiên để HS hoạt đọng nhằm đạt được các yêu cầu cơ bản:

- Nhận biết các tập hợp số tự nhiên, số nguyên, phàn số, số tliập phân và thực hiện được 
các phép toán trên các tập hợp số đó.

- Giải quyết được mọt số vấn đề thực tiễn gắn VỚI các phép tính về số nguyên, phân số, 
số tliập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm.

- Nhận dạng, mô tả và vẽ được một số hình phẳng trong thực tiễn như tam giác đều, 
hình vuông, hình chữ nhật, hình binh hành và hình thoi. Nhận biết được các hình có trục đối 
xứng, tâm đối xửng và vai trò của tinh đối xímg trong tự nhiên.

- Nhận biết các hình hình học cơ bản là điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc và biết 
đo đọ dài đoạn thẳng và đo góc.

- Biết thu thập, phàn loại, tồ chức và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ và giải 
quyết được những vấn đề đơn giản hên quan đến các số liệu thu được trong thực tế cũng như 
các môn học khác trong chương hình lớp 6.

- Làm quen VỚI một số mỏ hình xác suất đơn giản và biết dùng phân số để 1UÔ tả xác 
suất của khả năng xảy ra nhiều lần của các sự kiện trên các mô hình đó.

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt
CHƯƠNG TRÌNH MÒN TOÁN LÓP 6

NỘI dung Yêu cầu cần đạt
SỔ VÀ ĐẠI SÓ

Số

Số tự nhiên Số tự nhiên và 
tập hợp các so 
tự nhiên. Thứ tự 
trong tập họp các 
so tự nhiên

- Sử dụng được thuật ngữ tạp hợp, phần tò thuộc (không 
thuộc) mọt tạp hợp; sử dụng được cách cho tạp hợp.
- Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên.
- Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phàn.
- Biểu diễn được các số ựr nhiên từ 1 đến 30 bằng cách 
sử dụng các chữ số La Mã.
- Nhận biết được (quan hệ) thứ tự trong tập hợp các số ựr 
nhiên; so sánh được hai số tự nhiên cho trước.

7



Nội dung Yêu cầu cần đạt

Các phép tinh với 
số tự nhiên. Pìiép 
tinh luỹ thừa với 
so mũ tự nhiên

- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia 
trong tập hợp số tự nhiên.
- Vận dwg được các tính chất giao hoán, kết họp, phân 
phối của phép nhân đối VÓI phép cộng trong tính toán.
- Thực hiện được phép tính luỹ thừa VỚI số mũ tự nhiên; 
thực hiện được các phép nhàn và phép chia hai luỹ thừa 
cùng co số VỚI số mũ tự nhiên.
- Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
- Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép 
tính hiỹ thừa VÓI số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính 
nhanh một cách hợp lí.
- Giải quyết được nhũng vấn đề thực tiễn gắn VỚI thực 
hiện các phép tính (ví dụ: tính tiền mua sắm, tính lượng 
hàng mưa được từ số tiền đã có,...).

Tinh chia hết 
trong tập hợp 
các so tự nhiên.
So nguyên tố. 
ước chung và bội 
chung

- Nhạn biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội.
- Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để xác 
đinh một số đẵ cho có clưa hết cho 2, 5,9, 3 hay không.
- Nhận biết đưọc khái niệm số nguyên tố, họp số.
- Thực hiện được việc phân tích mọt số tự nhiên lớn 
hon 1 thành tích của các thừa số nguyên tố trong những 
trường hợp đon giản.
- Xác định, được ước chung, ưóc chung lớn nhất; xác 
đựili được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba 
số tự nhiên; nhạn biết được phân số tối giản; thực hiện 
được phép cộng, phép tiừ phân số bằng cách sử dụng ưóc 
chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất.
- Nhận biết được phép chia có dư, đỊnli lí về phép chia 
có dư.
- Vạn dụng được kiến thức số học vào giải quyết những 
vấn đề thực tiễn (ví dụ: tính toán tiền hay lượng hàng 
hoá klu mua sắm, xác đinh số đồ vật cần thiết để sắp xếp 
chúng theo nhũng quy tắc cho trước,...).

Số nguyên So nguyên âm và 
tập họp các so 
nguyên. Thứ tự 
trong tập hợp các 
so nguyên

- Nhận biết được số nguyên âm, tập hợp các số nguyên.
- Biểu diễn được số nguyên trên tiực số.
- Nhận biết được số đối của một số nguyên.
- Nhận biết được thứ tự trong tạp hợp các số nguyên. So 
sánh được hai số nguyên cho tiước.
- Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong mọt số 
bải toán thực tiễn.
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NỘI dung Yêu cầu cần đạt

Các phép tinh với 
so nguyên. Tinh 
chia hết trong 
tập hợp các so 
nguyên

- Thực hiện được các phép tính: cộng, tiừ, nhàn, chia 
(chia hết) trong tạp hợp các số nguyên.
- Vạn dụng được các tính chất giao hoán, kết họp, phàn 
phối của phép nhân đối VỚI phép cọng, quy tắc dấu ngoặc 
trong tạp họp các số nguyên trong tính toán (tính viết và 
tính nhầm, tính nhanh một cách hợp lí).
- Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ưóc và bội 
trong tạp họp các số nguyên.
- Giải quyết được nhũng vấn đề thục tiễn gắn VÓI thục 
hiện các phép tính về số nguyên (vi dụ: tính lỗ lãi klu 
buôn bán,...).

Phân sổ Phân số. Tinh 
chất cơ bản của 
phân số. So sảnh 
phân so

- Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số 
nguyên âm.
- Nhận biết được khái niệm liai phân số bằng nhau và 
nhận biết được quy tắc bằng nhau của hai phàn số.
- Nêu được hai tính chất co bàn của phàn số.
- So sánh được hai phân số cho trước.
- Nhận biết được số đối của một phân số.
- Nhạn biết được hỗn số dương.

Các phép tinh với 
phân so

- Thục hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia VỚI 
phân số.
- Vạn dụng được các tinh chất giao hoán, kết hợp, phân 
phối của phép nhân đối VỚI phép cộng, quy tắc dấu ngoặc 
VỚI phàn số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính 
nhanh một cách hợp lí).
- Tính được giá tri phân số của mọt số cho trước và tính 
được một sổ biết giá tụ phân số của số đó.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn VỚI các 
phép tính vê phân số (ví dụ: các bài toán liên quan đến 
chuyển đọng trong Vạt lí,...).

Số thập 

phân
So thập phân và 
các phép tinh với 
so thập phân. Tỉ so 
và ti số phần trầm

- Nhạn biết được số thập phân âm, số đối của một số 
thập phân.
- So sánh được hai số thập phân cho trước.

- Thực hiện được các phép tính cộng, tiừ, nhân, chia VỚI 
số thập phàn.
- Vạn dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phàn 
phối của phép nhân đối VỚI phép cộng, quy tắc dấu ngoặc 
VỚI số thập phân trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, 
tính nhanh một cách hợp lí).
- Thực hiện được ước lượng và làm tròn số thập phân.
- Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng.
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- Tínli được giá tụ phần trăm của mọt số cho trước và 
tíiili được một số biết giá tụ phần trăm của số đó.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn VÓI các 
phép tính về số thập phàn, tỉ số và tỉ số phần trăm (ví dụ: 
các bài toán hên quan đến lãi suất tín dụng, hên quan đến 
thành phần các chất trong Hoá học,...).

HỈNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Hình học trực quan

Các lùnh 
phẳng trong 
thực tiễn

Tam giác đều, 
hình vuông, lục 
giác đều

- Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
- Mò tả được một số yếu tố co bản (cạnh, góc, đường 
chéo) của: tam giác đều (ví dụ: ba cạnh bằng nhau, ba 
góc bằng nhau); hình vuông (ví dụ: bốn cạnh bằng nhau, 
mỗi góc là góc vuông, hai đường chéo bằng nhau); lục 
giác đều (ví dụ: sáu cạnh bằng nhau, sáu góc bằng nhau, 
ba đường chéo chính bằng nhau).

- Vẽ được tam giác đều, hình vuông bằng dụng cụ học tạp.
- Tạo lập được lục giác đều thông qua việc lắp ghép các 
tam giác đều.

Hình chữ nhật, 
hình thoi, hình 
bình hành, hình 
thang cân

- Mô tả được một số yếu tố co bản (cạnh, góc, đường 
chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình binh hành, hình 
thang càn.
- Vẽ được hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành bằng 
các dụng cụ học tập.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn VÓI việc 
tính chu VI và diện tích cùa các hình đặc biệt nói trên (ví 
dụ: tính chu VI hoặc diện tích của một số đối tượng có 
dạng đặc biệt nói trên,...).

Tính đối 
xứng của 
hình phẳng 
trong thế 
giới tự 
nhiên

Hình có trục đoi 
xứng

- Nhận biết được trục đối xứng cùa mọt hình phẳng.

- Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có 
trục đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).

Hình có tâm đoi 
xứng

- Nhận biết được tâm đổi xứng của một hình phẳng.
- Nhận biết được những hình phẳng trong thế giới tự nhiên 
có tâm đối xứng (kin quan sát trên hình ảnh 2 chiều).
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Vai trò cùa đối 
xứng trong thế 
giới tự nhiên

- Nhạn biết được tính đối xứng trong Toán học, tự nhiên, 
nghệ thuật, kiến trác, công nghệ chế tạo,...
- Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện 
qua tính đối xứng (ví dụ: nhận biết vẻ đẹp cùa một số loài 
thực vạt, đọng vật trong tự nhiên có tâm đối xứng hoặc 
có trục đối xứng).

Hình học phăng

Các hình 
hiiili học cơ 
bản

Điêm, đường 
thẳng, tia

-Nhạn biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường 
thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường 
thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua liai điểm phàn biệt.
- Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, 
song song.
- Nhận biết được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm 
không thẳng hàng.
- Nhận biểt được khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.
- Nhận biết được khái niệm tia.

Đoạn thang. Độ 
dài đoạn thẳng

Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của 
đoạn thẳng, độ dái đoạn thẳng.

Góc. Các góc đặc 
biệt. So đo góc

- Nhận biết được khái niệm góc, điểm trong của góc 
(không đề cập đến góc lõm).
- Nhận biết được các góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, 
góc tù, góc bẹt).
- Nhận biết được khái niệm số đo góc.

Thực hành trong phòng mảy tính với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều kiện 
thực hiện)

- Sử dụng phần mềm để hỗ trợ việc học các kiến thức hình học.
- Thực hành sử dụng phần mềm để vẽ hình và tlnết kế đồ hoạ hên quan đến các khái 
niệm: tam giác đều, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình binh hành, hình thang cân, 
hình đối xứng.

MỘT SỔ YẾU TÓ THÓNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Một sổ yếu tố thống kê

Thu thập và 
tổ chức dữ 
liệu

Tìm thập, phân 
ỉoại, biêu diên dữ 
liệu theo các tiêu 
chi cho trước

-Thực hiện được việc thu thập, phàn loại dữ liệu theo các 
tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức 
trong các môn học khác.
- Nhạn biết được tính họp lí của dữ liệu theo các tiêu chí 
đơn giản.
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Mô tả và biểu diên 
dữ liệu trên các 
bảng, biêu đồ

- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng: bảng thống 
kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ 
thích họp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ hanh; biểu đồ 
dạng cột/cột kép (column chart).

Phân tích 
và xử lí dữ 
liệu

Hình thành và 
giải quyết vấn 
đề đon giản xuất 
hiện từ các so liệu 
và biêu đo thong 
kê đã có

- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đon giản dựa trên 
phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu 
đồ hanh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
- Giải quyết được nhũng vấn đề đon giản hên quan đến 
các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ hanh; 
biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
- Nhận biết được mối hên hệ giữa thống kê VÓI những 
kiến thức trong các môn học trong Chuông hình lớp 6 (vi 
dụ: Lịch sử và Đìa lí lớp 6, Khoa học tụ nhiên lóp 6, ...) 
và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường,...).

Một số yếu tố xác suất

Một số yếu 
tố xác suất

Làm quen với một 
so mô hình xác 
suất đon giản.
Làm quen với việc 
mô tả xác suất
(thực nghiệm) của 
khả năng xảy ra 
nhiều lan của một 
sự kiện trong một 
số mô hình xác 
suất đon giản

- Làm quen VÓI mô hình xác suất trong một số trò choi, 
thí nghiệm đon giản (ví dụ: ô trò choi tung đồng xu tlù 
mỏ hình xác suất gồm hai khã năng ứng VỚI mặt xuất 
hiện của đồng xu,...).
- Làm quen VÓI việc mô tả xác suất (thục nghiệm) crìa 
khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện hong một số 
mỏ hình xác suất đon giản.

Mô tả xác suất 
(thực nghiệm) của 
khả năng xảy ra 
nhiều lan của một 
sự kiện trong một 
số mô hình xác 
suất đon giản

Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thục nghiệm) 
của kliả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần 
lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất 
đon giản.

Thực hành trong phòng mảy tinh với phần mềm toán học (nếu nhà trường có điều 
kiện thực hiện)

Sử dụng được phần mềm để vẽ biểu đồ tranh, biểu đồ dạng cột/cột kép.
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HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Nhà trường tồ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động 
khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.
Hoạt động r. Tìm hiểu một số kiến thức về tài chinh:
- Làm quen vớị việc gửi tiền tiết kiêm và vay vốn ngân hàng; tính 15, lãi và dư nợ; thực 
hành tính lãi suất trong tiền gửi tiết kiêm và vay vốn.
- Trả số tiền đúng theo hoá đơn hoặc tính tiền thừa khi mua hàng; thực hành ghi chép thu 
nhập và chi tiêu, cất giữ hoá đơn trong trường họp cần sử dụng đến.
Hoạt động 2: Thực hành ring dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề hên 
môn, chẳng hạn:
- Vạn dụng kiến thức thống kê để đọc liiểu các bảng biểu trong môn Lích sử và Đìa lí lớp 6.
- Thu thập và biểu diễn các dự liệu tìr một vài tình huống trong thực tiễn, ví dụ: thu thập 
nhiệt độ của đìa phương tại mốc thời gian nhất đinh trong mọt tuần lễ, tìr đó đưa ra nliững 
nhận xét về biến đồi thời tiết của địa phương trong tuần.
Hoạt động 3: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá như thực hành ngoài lớp học, dự 
án học tập, các trò chơi học toán, cuộc tin về Toán, chẳng hạn:
- Vận dụng tính đốỊ xứng vào thực tiễn: gấp giấy tạo dưng các hình có trục đối xứng hoặc 
tâm đối xứng; sưụ tầm các hình trong tự nhiên có tâm đối xứng hoặc có trục đối xứng; tìm 
kiếm các video về hình có tâm đối xứng, hình có tiục đối xúng trong thế giới tụ nhiên.
- Vận dụng khái niệm ba điềm thẳng hàng vào thực tiễn như: trồng cẳy thẳng hàng, để các 
đồ vật thẳng hàng,...
- Vận dụng các công thức tính diên tích và thể tích vào thực tiễn. Đo đạc và tính diện tích 
bề mặt, tính thể tích của các đồ vạt có liên quan đến các hình đã học.
Hoạt động 4 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện) . Tổ chức giao lưu VỚI học sinh có khả 
năng và yêu thích môn Toán trong trường và trường bạn.

Những điểm cần lưu ý về nội dung chương trình Toán 6:
NHŨNG NỘI DUNG ĐƯỢC KỂ THỪA CHƯƠNG TRÌNH TRƯỚC ĐÂY:
- về số và đại số: số tự nhiên, số nguyên, phân số, số thập phân và tỉ số phần trăm.
- về hỉnh học phẳng: Điềm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, góc.
NHỮNG NÒI DUNG MỚI:

- Hình học tiực quan
- Thống kê
- Xác suất

- Thực hành trong phòng máy tính
- Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Giáo viên (GV) nên tìm hiểu kĩ lường chương trình môn Toán Tiểu học (2018) để nắm 

vững những nội dung kiến thức và kĩ năng đầu vào mà các em HS đã được trang bị trước klu 
bước vào lớp 6.

Lưu ý:
Để quý thầy, cô nắm vững chương trình môn Toán (2018) đối VỚI lớp 5 và 6, đặc biệt là 

đối VỚI năm chuyển tiếp 2021 - 2022, chúng tôi lập bảng so sánh đối chiếu sau:
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so SÁNH ĐÓI CHIẾU YÊU CẦU CẢN ĐẠT CỦA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 5 VÀ LỚP 6 

Ở CÁC PHẢN CÓ CHUNG NỘI DUNG

N ội dung cỏ 
tên chung

Múc độ yêu cầu cần đạt của 
lớp 5

Mức độ yêu cầu cần đạt của lớp 6

SÔ VÀ ĐẠI SỐ

Số tự nhiên Cling cố và hoàn tluện các lã năng: 
- Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự 
được các số tự nhiên.

- Sử dụng được thuật ngữ tạp họp, 
phần tử thuộc (không thuộc) mọt tập 
họp; sử dụng được cách cho tạp họp.
- Nhạn biết được tập hợp các số tự nhiên
- Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ 
thập pliân.
- Biểu diễn được các số tự nhiên từ 
1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ 
số La Mã.
- Nhạn biết được (quan hệ) thứ ựr 
trong tập họp các số ựr nhiên; so sánh 
được hai số tự nhiên cho tiước.

Các phép tinh 
với so tự nhiên

- Thực hiện được các phép tính 
cọng, hừ, nhân, chia các số tự 
nhiên. Vận dụng được tính chất 
của phép tính VỚI sổ tự nhiên để 
tính nhầm và tính hợp lí.
- Ước lượng và làm tròn được số 
trong những tính toán đon giản.
- Giãi quyết được vấn đề gắn VÓI 
việc giải các bài toán có đến bốn 
bước tính liên quan đến các phép 
tính về số ựĩ nhiên; hên quan đến 
quan hệ phụ thuộc tiực tiếp và 
đon giản.

- Thực hiện được các phép tính: 
cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số 
tự nhiên.
- Vận dựng được các tínli chất giao 
hoán, kết hợp, phân phối của phép 
nhân đối VÓI phép cộng trong tính toán.
- Nhạn biết được thứ tự thực hiện các 
phép tí nil.
- Vận dựng được các tính chất của 
phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa 
VÓI số mũ tự nhiên) để tính nhầm, 
tính nhanh mọt cách họp lí.

Phân so. Tinh 
chất cơ bân 
của phân so. So 
sánh phân số

Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng:
- Rút gọn được phân số.
- Quy đồng, so sánh, xếp thứ tự 
được các phân số trong trường 
hợp có mọt mẫu số chia hết cho 
các mẫu số còn lại.

- Nhạn biết được phân số VÓI tử số 
hoặc mẫu số là số nguyên âm.
- Nhận biết được khái niệm hai phàn 
số bằng nhau và nhận biết được quy 
tắc bằng nhau của hai phàn số.
- Nêu được hai tí nil chất co bản của 
phàn số.
- So sánh được hai phàn số cho tiưóc.
- Nhận biết được số đối của một 
phân số.
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Các phép tinh 
với phồn số

- Thực hiện được phép cộng, 
phép tiừ các phân số trong trường 
hợp có một mẫu số chia hết cho 
các mẫu số còn lại và nhân, chia 
phàn số.

- Thực hiện được phép cọng, 
phép tiừ hai phân số bằng cách 
lấy mẫu số chung là tích của hai 
mẫu số.
-Nhận biết được phân số tlập phàn.
- Giải quyết được vấn đề gắn VÓI 
việc giải các bài toán (có một hoặc 
một vài bước tính) hên quan đến 
các phép hull về phân số.

- Thực hiện được các phép tính cộng, 
trừ, nhân, clua VỚI phàn số.
- Vận dụng được các tính chất giao 
hoán, kết họp, phân phối của phép 
nhân đối VỚI phép cộng, quy tắc dấu 
ngoạc VỚI phân số trong tính toán 
(tính viết và tính nhẩm, tính nhanh 
một cách hợp lí).
- Tính được giá tụ phân số của một 
số cho trước và tính được mọt số biết 
giá tụ phân số của số đó.
- Giải quyết được một số vấn đề thực 
tiễn gắn VÓI các phép tính về phàn 
số (vi dụ: các bài toán hên quan đến 
chuyển động trong Vật lí,...).

Hon so - Nhận biết được cách viết phàn 
số thập phân ở dạng hỗn số.

- Nhận biết được hỗn số dưong.

So thập phân 
và các phép 
tinh với so 
thập phân.

- Đọc, viết được số thập phân.
- Nhạn biết được số thập phân 
gồm phần nguyên, phần thập 
phân và hàng của số thập phàn.
-Thể hiện được các số đo đại lượng 
bằng cách dùng sổ thập phân.
- Thực hiện được phép cộng, 
phép tiìr hai số thập phân.
- Thực hiện được phép nhân một 
số với số thập phân có không quá 
hai chữ số ở dạng: a,b và o,ab.
- Thực hiện được phép clua mọt 
số VỚI số thập phàn có không quá 
hai chữ số khác không ở dạng: 
a,b và o,ab.
- Vạn dụng được tính chất cùa 
các phép tính VÓI số thập phân 
và quan hệ giữa các phép tính đó 
trong thực hành tính toán.
- Thực hiện được phép nhân, 
chia nhầm một số tliập phân VÓI 
(cho) 10; 100; 1000;... hoặc VỚI 
(cho) 0,1; 0,01; 0,001;. ..
- Giải quyết vấn đề gắn VỚI việc 
giải các bài toán (có một hoặc 
mọt vài bước tính) hên quan đến 
các phép tính VỚI các số thập phàn.

- Nhạn biết được số thập phàn âm, số 
đối của một số thập phàn.

- Thực hiện được các phép tính cộng, 
trừ, nhân, chia VÓI số thập phân.
- Vận dụng được các tính chất giao 
hoán, kết hợp, phân phối của phép 
nhân đối VỚI phép cộng, quy tắc dấu 
ngoặc VỚI số thập phân trong tính 
toán (tính viết và tính nhẩm, tính 
nhanh một cách họp lí).
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So sánh các số 
thập phân

- Nhận biết được cách so sánh 
hai số thập phân.

- Thực hiện được việc sắp xếp 
các số thập phân theo thứ tự (từ 
bé đến lớn hoặc ngược lại) trong 
mọt nhóm có không quá 4 số 
thập phân.

- So sánh được hai số thập phàn cho 
hước.

Làm tròn so 
thập phân

- Làm tròn được một số tliập phân 
tới số tự nhiên gần nhất hoặc tới 
số thập phân có một hoặc hai chữ 
số ở phần thập phân.

- Thực hiện được ước lượng và làm 
tròn số thập phàn.

Tỉ so và tỉ so 
phần trầm

- Nhạn biết được tỉ số, tỉ số phần 
tràm của hai đại lượng cùng loại.
- Giải quyết được một số vấn 
đề gắn VỚI việc giải các bài toán 
hên quan đến: tim hai số klu biết 
tổng (hoặc hiệu) và tỉ số cùa hai 
số đó; tính tỉ số phần trăm của 
hai số; tìm giá tụ phần trăm của 
một số cho trước.
- Nhận biết được tỉ lệ bản đồ. 
Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để 
giải quyết một số tình huống 
thực tiễn.

- Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm 
của hai đại lượng.
- Tính được giá tụ pliần trăm của 
một số cho tiưóc và tính được một số 
biết giá trị phần trăm của số đó.
- Giải quyết được một số vấn đề thực 
tiễn gắn với các phép tính về số thập 
phàn, tỉ số và tỉ số phần trăm (ví dụ: 
các bài toán hên quan đến lãi suất tín 
dụng, hên quan đến thành phần các 
chất trong Hoá học,...).

HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Tam giác đền, 
hình vuông, 
lục giác đều

- Nhạn biết được hình thang, 
đường tròn, một số loại hình tam 
giác như tam giác nhọn, tam giác 
vuông, tam giác tù, tam giác đều.

- Nhận dạng được tam giác đều, hình 
vuông, lục giác đều.
- Mô tả được mọt số yếu tố co bản 
(cạnh, góc, đường chéo) của: tam 
giác đều (ví dụ: ba cạnh bằng nhau, 
ba góc bằng nhau); hình vuông (ví 
dụ: bốn cạnh bằng nhau, mỗi góc 
là góc vuông, hai đường chéo bằng 
nhau); lục giác đều (ví dụ: sáu cạnh 
bằng nhau, sáu góc bằng nhau, ba 
đường chéo clúnli bằng nhau).

- Vẽ được tam giác đều, hình vuông 
bằng dụng cụ học tạp.
- Tạo lập được lục giác đều thông 
qua việc lắp ghép các tam giác đều.
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Hình chữ nhật, 
hình thoi, hình 
bình hành, 
hình thang cân

- Vẽ được hình thang, hình bình 
hành, hình thoi (sử dụng lưới 
ô vuông).
- Vẽ được đường cao của hình 
tam giác.
- Giải quyết được mọt số vấn đề 
về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn 
VÓI một số hình phẳng và hình 
khối đã học, hên quan đến ứng 
dụng của hình học trong thực tiễn, 
liên quan đến nội dung các môn 
học như Mĩ thuật, Công nghệ, Tin 
học. Tính được diện tích hình tam 
giác, hình thang.

- Mô tả được mọt số yếu tố co bản 
(cạnh, góc, đường chéo) của hình 
chữ nhật, hình thoi, hình binh hành, 
hình tliang cân.
- Vẽ được hình chữ nhật, hình thoi, 
hình bình hành bằng các dụng cụ 
học tập.
- Giải quyết được một số vấn đề thực 
tiễn gắn VỚI việc tính chu VI và diện 
tích của các hình đặc biệt nói trên 
(ví dụ: tính chu VI hoặc diện tích của 
một số đối tượng có dạng đặc biệt nói 
trên,...).

THÔNG KÊ

Thu thập, 
phân ì oại, biêu 
diên dữ liệu 
theo các tiều 
chi cho trước

Thực hiện được việc thu thập, 
phân loại, so sánh, sắp xếp số 
liệu thống kê theo các tiêu clú 
cho trước.

- Thực hiện được việc thu thập, phàn 
loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước 
từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức 
trong các môn học khác.
- Nhận biết được tính hợp lí của dữ 
liệu theo các tiêu chí đon giàn.

Mô tả và biêu 
diên dữ liệu 
trên các bảng, 
biêu đồ

- Đọc và mô tả được các số liệu ở 
dạng biểu đồ hình quạt tròn.
- Sắp xếp được số liệu vào biểu 
đồ hình quạt tròn (không yêu cầu 
học sinh vẽ liinli).
- Lựa chọn được cách biểu diễn 
(bằng dãy số liệu, bảng số liệu, 
hoặc bằng biểu đồ) các số liệu 
thống kê.

- Đọc và mô tả thành thạo các dữ 
liệu ở dạng: bảng thống kê; biểu 
đồ hanh; biểu đồ dạng cột/cột kép 
(column chart).
- Lụa chọn và biểu diễn được dữ liêu 
vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: 
bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ 
dạng cột/cột kép (column chart).

Hình thành và 
giải quyết van 
đề đon giản 
xuất hiện từ 
các số liệu và 
biêu đồ thong 
kê đã có

- N êu được một số nhận xét đon 
giản từ biểu đồ hình quạt tròn.

- Làm quen VỚI việc phát hiện 
vấn đề hoặc quy luật đon giản 
dựa trên quan sát các số liêu từ 
biểu đồ hình quạt tròn.
- Giải quyết được những vấn 
đề đon giản liên quan đến các 
số liệu thu được từ biểu đồ hình 
quạt tròn.

- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật 
đon giản dựa trên phàn tích các số 
liêu thu được ò dạng: bảng thống kê; 
biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột 
kép (column chart).
- Giải quyết được những vấn đề đon 
giản hên quan đến các số liệu thu 
được ở dạng: bảng thống kê; biểu 
đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép 
(column chart).
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- Nhận biết được mối hên hệ 
giữa thống kê VỚI các kiến thức 
khác trong mòn Toán và trong 
thực tiễn (vi dụ: số thập phân, tỉ 
số phần trăm,...).

- Nhận biết được mối liên hệ giữa 
thông kê VỚI nliững kiến thức trong các 
môn học trong Chương trinh lớp 6 (ví 
dụ: Lích sử và Đìa li lớp 6, Khoa học 
tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn (ví 
dụ: kill hậu, giá cả tlụ trường,...).

XÁCSUÂT

Mô tả xác suất 
(thực nghiệm) 
của khả năng 
xảy ra nhiều 
lần của một sự 
kiện trong một 
so mô hình xác 
suất đơn giản

Sử dụng được tỉ số để mô tả số 
lần lặp lại của mọt khả năng xảy 
ra (nhiều lần) của mọt sự kiện 
trong một thí nghiệm so VỚI tổng 
số lần thực hiện thí nghiệm đó ở 
những trường hợp đơn giản (vi dụ: 

sử dụng tỉ sô đê mô tà 2 lân 

xảy ra khả năng “mặt sấp đồng 
xu xuất hiện” khi tung đồng xu 
5 lần).

Sử dụng được phân số để mô tả xác 
suất (thực nghiệm) của khả năng xảy 
ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số 
lần lặp lại của khả năng đó trong một 
số mô hình xác suất đơn giàn.

3.Thời lượng thực hiện chương trình và thời lượng dành cho các nội dung giáo dục

Theo quy định của chương trinh, thơi lượng cho môn Toán lớp 6:

4 tiết/tuần X 35 tuần= 140 tiết.

Ước lượng thời gian (tính theo %) cho các mạch nội dung Toán lớp ố:

Mạch kiến thức Số và Đại số Hình học và 
Đo lường

Một số yếu tố 
Thống kê và

Xác suất

Hoạt động 
thực hành và 
trải nghiệm

Ước lượng 
thời gian 49% 30% 14% 7%

Số tiết dự kiến 68 40 22 10

4. Phương pháp dạy học

Cần đổi mới phương pháp dạy học môn Toán theo các chú ý sau:

- Tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo phù hợp VỚI tiến trinh nhận thức, năng 
lực nhận thức, cách thức học tạp khác nhau của từng cá nhân HS, tạo điều kiện giúp người 
học phát huy tính tích cực, độc lạp, phát triển các năng lực chung và năng lực toán học.

- Vận dụng một cách hull hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

- Kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp và các hoạt động thực hành trải nghiệm.

- Khuyến kill ch sử dụng các phương tiện nghe nhìn, phương tiện kí thuật hiện đại hỗ trợ 
quá trìnli dạy học, đồng thời COI trọng việc sử dụng các phương pháp truyền thống.
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- Sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học theo tiến trình tổ chức cho HS hoạt động 
trải nghiệm, khám phá, phát hiện. Tiến trình đó bao gồm các bước chủ yếu:

Trải nghiệm - Hình thành kiến thức mới — Thực hành, luyện tập — Vận dụng.

- Cần tổ chức cho HS được tham gia các hoạt đọng thực hành ứng dụng các kiến thức 
toán học vào thực tiễn và các hoạt động ngoài giờ chính klioá hên quan đến ôn tạp, củng cố 
các kiến thức cơ bản.

- GV cần căn cứ vào đặc điểm của HS, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể klu dạy học để tiến 
hành những điều chỉnh hoặc bổ sung cụ thể về nội dung, phương pháp và hình thức tồ chức 
dạy học. Tuy nhiên việc điều chỉnh phải trên cơ sở dam bảo yêu cầu cần đạt của chương trinh 
môn Toán.

5. Đánh giá kết quả học tập
Đánh giá năng lục HS thông qua các bằng cluing thể hiên kết quả đạt được trong quá 

trình thực hiện các hoạt động học.

- Cần vận dụng kết họp một cách đa dạng nhiều hình thức đánh giá (đánh giá thường 
xuyên, đánh giá định kì) nhiều phương pháp đảnh giá (quan sát, ghi lại quá trình thực hiện, 
vấn đảp, trắc nghiệm khách quan, tự luận, bài thực hành, các dự án/sản phẩm học tập, ...).

- GV nên giao cho HS những mục tiêu và nhiệm vụ học tập cụ thể được điều chỉnh tìr 
yêu cầu của sách giáo khoa (SGK) để hoạt đọng học phù họp VỚI nhịp đọ tiếp thu và trình 
đọ nhận thức của HS.

- GV nên thiết lập một bảng các yêu cầu cần đạt sau kill học mỗi đơn VỊ kiến thức để HS 
có thể biết và tự đánh giá kết quả học tập.

- Khi kết thúc mọt chủ đề hoặc một chương, GV có thề tổ chức kiểm tra, đanh giá kết 
quả học tập của HS và điều chỉnh cách dạy của minh.

B. GIỚI THIỆU VỂ SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 6

1. Một sô đặc điểm chung

Sách giáo khoa Toán 6 (Chân trời sáng tạo) được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất 
bản theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong cuốn sách này, ba mạch kiến thức: số và Đại số, Hình học và Đo lường, Một số 
yếu tố Thống kê và Xác suất được trình bày thành 9 chương, mỗi chương gồm nhiều bài học. 
Mỗi đơn VỊ bài học được thiết kế dựa trên các hoạt động: Khởi động, Khám phá, Thực hành, 
Vận dụng và cuối mỗi bài học có phần để HS tự đánh giá. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, 
học sinh ựr giải quyết các nhiệm vụ yêu cầu bài học đòi hỏi. Các hoạt động trong bài học 
nhằm giúp HS khám phá kiến thức mới, áp dụng kiến thức cơ bản vừa học và áp dụng vào 
bài toán trong thực tế cuộc sống.

Theo yêu cầu của chương trình, trong mỗi chương đều có các bài hoạt đọng thực hành 
và trải nghiệm sẽ giúp HS thêm yêu thích môn Toán, đồng thời tăng cường phát triển năng 
lực và gắn Toán học VỚI cuộc sống thực tiễn và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy 
và học môn Toán.
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2. Một sô điểm mới trong càu trúc SGKToán 6
Mỗi bài học luôn có phần mở đầu (Hoạt động khởi động) nhằm giới thiệu vấn đề học 

sinh cần thảo luận hoặc các hoạt động cụ thể mà học sinh phải thục hiện để kiến tạo kiến thúc.

Mỗi chủ điểm kiến thúc trong bài học thường đuợc giới thiệu theo trinli tự:

Hoạt đọng Khởi động đề giới thiệu kiến thức - Hoạt động Khám phá nhằm đưa đến nội 
dung kiến thức - Hoạt động Thực hành giúp học sinh làm bài tạp co bản - Hoạt động Vạn 
dụng nhằm ling dụng kiến thức đã biết vào một tinh huống hay giải quyết mọt bài toán thực tiễn.

Các tác giả đã tập trung nhiều công sức và tâm huyết để thiết kế các hoạt đọng (HĐ) cho HS. 
Mỗi HĐ được xây dựng tiên các nguyên tắc sau:

- HĐ phải đi trước sự phát triển, kéo theo sự phát triển của HS.

- Xây dựng HĐ dựa trên vùng phát triển hiện tại và vùng phát triển gần nhất cùa người 
học (HS lóp 5 chuẩn bị lên lóp 6).

- Tích cực hoá quá trình nhận thức của HS.

- Nâng cao sự tương tác giữa SGK và người học.

- Khởi động tư duy, gày hứng thú học tập cho HS.

- Tạo thuận lợi cho GV khi tiến hành các phương pháp dạy học tích cực.

3. Dự kiên khung phân phôi chương trình

NỘI DUNG SÓ TIẾT

PHẢN SÓ VÀ ĐẠI SÓ

CHƯƠNG 1. SÓ Tự NHIÊN 24

Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp 2

Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên 1

Bài 3. Các phép tính trong tạp hợp số tự nhiên 1

Bài 4. Luỹ thừa VỚI số mũ tự nhiên 1

Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính 2

Bài 6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng 2

Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 1

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 1

Bài 9. Ước và bội 2
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Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số 
nguyên tố 2

Bài 11. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1

Bài 12. ước chung, ước chung lớn nhất 2

Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất 2

Bài 14. Hoạt động thục hành và trải nghiệm 1

Bài tập cuối chuông 1 3

CHƯƠNG 2. SÓ NGUYÊN 21

Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên 3

Bài 2. Thứ tụ trong tập hợp số nguyên 2

Bài 3. Phép cộng và phép trìĩ hai số nguyên 6

Bài 4. Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên 6

Bài 5. Hoạt động thục hành và trải nghiệm 1

Bài tạp cuối chuông 2 3

CHƯƠNG 5. PHÂN SÓ 17

Bài 1. Phân số VÓI tử sổ và mẫu số là số nguyên 2

Bài 2. Tí nil chất co bản của phàn số 2

Bài 3. So sánh phân số 2

Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số 2

Bài 5. Phép nhàn và phép chia phàn số 2

Bài 6. Giá trị phân số của một số 2

Bài 7. Hỗn số 2

Bài 8. Hoạt động thục hành và trải nghiệm 1

Bài tập cuối chuông 5 2
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CHƯƠNG 6. SÓ THẬP PHÂN 11

Bài 1. Số thập phân 2

Bài 2. Các phép tính VỚI số thập phân 1

Bài 3. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả 1

Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm 1

Bài 5. Bàr toán về tỉ số phần trăm 2

Bài ố. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1

Bài tập cuối chương 6 3

PHẢN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THựC TIỄN 13

Bài 1. Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều 3

Bài 2. Hình chữ nhật - Hình thoi - Hìiứi bình hành - Hình 
thang cân 4

Bài 3. Chu VI và diện tích của một số hình h ong thực tiễn 2

Bài 4. Hoạt động thục hành và trải nghiệm 1

Bài tập cuối chương 3 3

CHƯƠNG 7. TÍNH ĐÓI XƯNG CỦA HÌNH PHẢNG 
TRONG THẾ GIỚI Tự NHIÊN 9

Bài 1. Hình có trục đối xứng 2

Bài 2. Hình có tâm đối xứng 2

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong tìiế giói tự nhiên 1

Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1

Bài tạp cuối chương 7 3

CHƯƠNG 8. CÁC HÌNH HÌNH HỌC cơ BẢN 21

Bài 1. Điểm. Đường thẳng 3

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng 2
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Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia 3

Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng 2

Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng 2

Bài 6. Góc 2

Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt 3

Bài 8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1

Bài tập cuối chương 8 3

PHẢN MỘT SÓ YẾU TÓ THÓNG KÊ VÀ XÁC SUÁT

CHƯƠNG 4. MỘT SÓ YÉU TÓ THÓNG KÊ 15

Bài 1. Thu thập và phàn loại dữ liệu 2

Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng 3

Bài 3. Biểu đồ tranh 2

Bài 4. Biểu đồ cột. Biểu đồ cột kép 4

Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1

Bài tập cuối chương 4 3

CHƯƠNG 9. MỘT SÓ YÉU TÓ XÁC SUẤT 9

Bài 1. Phép thử nghiêm - Sự kiện 3

Bài 2. Xác suất thực nghiệm 3

Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm 1

Bài tập cuối chương 9 2

Lưu ý về cách vận dụng khung phân phối chương trình dự kiến

- Nên bố trí sao cho trong mỗi học kì có đủ ba mạch nôi dung và hoạt động trải nghiệm 
theo chương trinh Toán lớp 6: số và Đại số; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất.
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Một số hru ý khi phân tiết

- Tổ chuyên môn có thể thống nhất số tiết của mỗi bài sao cho phù họp VỚI tình hình 
thực tế của từng trường, miễn sao đảm bảo được mục tiêu và yêu cầu cần đạt.

- Nên bố trí mọt số tiết dự phòng (so VÓI tổng số tiết quy định cả năm để GV có thể sử 
dụng cho giờ kiểm tra, bổ sung tiết cho những bài khó, bài dài hoặc dự phòng để bù giờ).
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Gợi ý về một cách lập kế hoạch giảng (lạy môn Toán lóp 6 để tổ chuyên môn tham khảo

HỌC Kì 1 (73 tiết)

TUÂN TIỀT PHÀN MON

1

1

Sổ học
2
3
4

2

5

So học
6

7
8

3

9

Số học10
‘1
12

4

13
Sô học14

15

16 Thực hanh & 
trai nghiệm

5

17
So học18

1
Hình học2

6

19
So học

20
3

Hình học4

7

21 Thực hành & 
trai nghiệm

22 So học
5

Hình học6

8

23
Sô học24

7
Hình học8

Số hạc: 45 tiêt - Hình học: 13 tiẻt - Thông kê: 15 tiêt
TUÂN TIÉT PHẢN MỎN

9

25 Số học
26
9 Hình học

10 Thực hảnh & 
trãi nghiệm

10

27
So học28

11
Hình học12

11

29 Số học
30
31 Kiêm tra giừa 

kì 113

12

32
So học33

34

1 Thống kè

13

35
So học36

37
2 Thong kè

14

38
Số học39

40
3 Thống kê

15

41
Sô học42

43
4 Thong kè

16

44
So học45

5 Thống kẽ
6

TUÂN TIÉT PHAN MON

17

7

Thòng kê
8
9

10

18

11 Thõng kê

12 Thực hành & 
trãi nghiệm

13 Thống kê
14 Kiêm tra học 

kil15
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HỌC Kì 2 (67 riết)

TUẢN TIẼT PHAN MON

19

46 So học
47
14

Hình học15

20

48
So học49

16
Hình học17

21

50 Sô học51
18

Hình học19

22

52
So học53

20
Hình học21

23

54
Sỏ học55

22
Hỉnh học

23

24

56
Sồ học

57
24

Hmh học25

25

58
Sồ học59

26
Hình học

27

26

60 Thực hãnh & 
trãi nghiệm

61 Sỏ học
28

Hình học
29

Só học: 28 tiẽt - Hình học: 30 tiêt - Xác suât: 9 tiêt
TUÂN TIÉT PHAN MON

27

62 Sỏ học

63 Kiêm tra giữa 
ki 230

31 Hình học

28

64 Sổ học
65
32 Hình học33

29

66 Sô học67
34

Hình học35

30

68
So học69

36 Hình học37

31

70
So học71

38 Hình học
39

32

72 Thực hành & 
trải nghiệm

73 sồ học
40 Hình học41

33

1 Xác suất2
42

Hình học
43

34

3

Xác suat4
5
6

TUAN TIÉT PHAN MON

35

7 Thực hành & 
trai nghiệm

8 Kiêm tra học 
kì 29
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'"phần hai

™@© g&gH mgB WâM (g
(Chân trời sáng tạo)

Phần
SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương 1 SỐ Tự NHIÊN

A- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Sô tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứtựtrong tập hợp các số tự nhiên
Tập ìiợp, phần tử cùa tập họp, cách xác định một tập họp

- Sử dụng được thuật ngữ tập hợp, phần tử thuộc (không thuộc) một tập hợp; sử dụng 
được cách cho tập hợp.

Tập hợp các số tự nhiên
-Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên.

Biên diên so tự nhiên
- Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân.

- Biểu diễn được các số tự nhiên tìĩ 1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã.

Thứ tự trong tập họp các so tự nhiên
-Nhận biết được (quanhệ) thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên.

- So sánh được hai số tự nhiên cho tiước.

2. Các phép tính với sô tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với sô mũ tự nhiên
Các phép tinh với so tự nhiên
-Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số tự nhiên.

- Vạn dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối VỚI phép 
cộng trong tính toán.

Phép tinh lìtỹ thừa với so mũ tự nhiên
-Thực hiện được phép tính luỹ thừa VỚI số mũ tự nhiên; thực hiện được các phép nhân 

và phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số VỚI số mũ tự nhiên.

- Nhạn biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
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- Vận dụng được các tính cliất của phép tính (kễ cả phép tíiili luỹ thừa VỚI số mũ tự 
nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí.

Vận dụng các phép tinh trong thực tế

- Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn VỚI thực hiện các phép tính (ví dụ: tính 
tiền mua sắm, tínli lượng hàng mua được từ số tiền đã có,...).

3. Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên, số nguyên tố. Ước chung và bội chung

Quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội

- Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội.

Các dấu hiệu chia hết thường gặp

- Vạn dụng được dấu lúệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để xác đinh một số đã cho có chia hết 
cho 2, 5,9, 3 hay không.

số nguyên tố và họp so

- Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số.

- Thực hiện được việc phân tích một số tự nhiên lớn hon 1 tliànli tích cùa các thừa số 
nguyên tố trong nhũng trường họp đon giản.

Ước chung lớn nhất (ƯCLN), bội chung nhỏ nhất )BCNN)

- Xác đỊnh được ước chung, ước chung lớn nhất; xác đinh được bội chung, bội chung 
nhỏ nliất của hai hoặc ba sổ tự nhiên.

- Nhạn biết được phân số tối giản; thực hiện được phép cộng, phép trừ phân số bằng 
cách sử dụng ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất.

Phép chia có dư
- Nhận biết được phép chia có dư, định lí về phép chia có dư.

- Vạn dụng được kiến thức số học vào giãi quyết những vấn đề thực tiễn (ví dụ: tính toán 
tiền hay lượng hàng hoá khi mua sắm, xác định số đồ vạt cần thiết để sắp xếp chúng theo 
những quy tắc cho trước,...).

B- HƯỚNG DẪN DẠY HỌC

I. Mục tiêu

1. Kiên thức kĩ năng:
- Biết cách đọc và cách viết một tập hợp; Nhận biết được một phần tử thuộc hay không 

thuộc một tập họp; Biết sử dụng kí hiệu: thuộc (e), không thuộc (ể).

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dựng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
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II. Một sô' chú ý

1. Bài này gồm 2 tiết, có thể phân cilia: Tiết 1 gồm mục 1 và 2, tiết 2 gồm mục 3 trong 
SGK. Trọng tâm tiết 1 là HS biết cách viết một tập hợp, biết sử dụng kí hiệu {}, e, Ể. Trọng 
tâm của tiết 2 là HS biết cách cho / viết tập họp theo những cách khác nhau.

2. Trên lớp, GV cần hướng dẫn HS làm hết các ví dụ. Trong trường họp những HS học 
khá, GV có thể lấy thêm ví dụ tương tự hoặc bài ở phần bài tạp để tăng cường nội dung học 
tập cho HS.

III. Gợi ý các hoạt động (HĐ) cụ thể

1. Làm quen với tập hợp
- Hoạt động khám phá (HĐKP):

Em hây viết vào vở:

- Tên các đô vật trên bàn ở Hình 1.

-Tên các bạn trong tổ của em.

- Các số tự nhiên vừa lớn hơn 3 vừa nhỏ hơn 12.

GV yêu cầu HS viết vào vở nháp đễ thực hiện:

a) Kể tên các đồ vật trên bàn (bút, sách, thước kẻ, êke).

b) Kể tên những bạn trong tổ cửa em (xác định tổ, rồi kể tên các bạn).

c) Các số tự nhiên vừa lớn hơn 3 vừa nhỏ hơn 12 là: 4, 5,6, 7,8,9,10, 11.

GV có thể mời tìr 2 đến 3 em trình bày, dành thời gian để cho các HS thảo luận về sự hợp 
lí của các ý kiến của các HS đó.

GV giải thí ch như SGK đã trình bày: “Các đồ vật ở trên bàn trong Hình 1 tạo thành mọt 
tập họp. Mỗi đồ vạt trên bàn được gọi là một phần tử của / thuộc tập họp đó”.

Tương tự: “Các bạn trong tổ của em tạo thành một tập họp”, “Các số tự nhiên lớn hơn 3, 
nhỏ hơn 12 tạo thành một tập họp”.

2. Các kí hiệu
- Mục này thay vì GV giảng giải như SGK đẵ trình bày, GV có thể yêu cầu HS đọc hiểu 

để tránh tình trạng HS nghe giảng một cách thụ động.

GV yêu cầu HS: Các em hãy đọc hiểu nội dung mục này trong SGK (phần Kiến thức 
trọng tâm (KTTT) viết tiên nền màu xanh nhạt) và đọc các ví dụ minh hoạ ở trang 7.

Sau thời gian dành cho HS đọc, GV có thể yêu cầu HS sử dụng kí hiệu để viết ba tập 
họp trong HĐKP ở trên và viết một vài phần tử thuộc / không thuộc tạp họp đó. Chẳng hạn,

A= {thước kẻ; bút; êke; sách)

bút e A, tẩy Ể A.

GV có thể yêu cầu HS viết tương tụ cho hai tập họp còn lại.

29



Để khắc sâu việc dung dấu “;” GV nên đặt ra tìnli huống viết một tập hợp có số thập phàn 
(đẵ có ở lớp 5). Chẳng hạn: Viết tập hợp X gồm hai số 1,2 và 3,4 nhu thế nào?

- Thực hành 1: Gọi M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ “gia đinh”.

M = {a; đ; r, g; h; 11}

ae M;oể M;b Ể M; i e M.

GV cần kết luận lại cách viết tạp họp bằng cách đọc, mô tả lại nội dung phần KTTT.

3. Cách cho tập hợp
GV yêu cầu HS đọc hiểu nội dung mục này trong SGK và gợi ý cách đọc kí hiệu gạch 

đứng “I” là “sao cho” hoặc “mà”, “trong đó”, “thoả mãn”,....

Sau đó GV yêu cầu HS làm thực hành 2, thực hành 3 và vận dụng ở hang 8 SGK.

- Thực hành 2:

a) Cho tập hợp E = {0; 2; 4; 6; 8}.

- Tính chất đặc trung của tạp họp E là: E gồm các số tự nhiên chẵn nhỏ hon 10.

- Có thể viết E = {x IX là số tự nhiên chẵn nhỏ hon 10}.

b) Cho tạp họp p = {x IX là số tự nhiên và 10 < X < 20}.

Có thể viết tập hợp p theo cách hệt kê các phần tử như sau:

p = {11,12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19}.

- Thực hành 3: Cho tạp hợp A gồm các số tự nhiên vừa lớn hon 7 vừa nhỏ hon 15.

a) Viết tập hợp A theo cách hệt kê các phần tử: A= {8;9; 10; 11; 12; 13; 14}.

b) 10 e A, 13 e A, 16 Ể A, 19 Ể A.

c) Gọi B là tập hợp các số chẵn thuộc tập hợp A, có thể viết B theo hai cách sau:

Cáchl: B = {x|xlàsốtựnhiênchẵnthuộctậphọpA}, VÓĨA= {8;9; 10; 11;12;13; 14}. 

Cách 2: B = {8; 10; 12; 14}.

- Vận dụng: Tạp họp các sản phẩm được giảm giá ti ên 12 000 đồng mỗi ki-lô-gam là

G = {xoài; cá chép; gà}.

GV có thể tổ chức cho HS làm bài theo nhóm, có thể trinh bày kết quả trên bảng phụ để 
không khí lớp SÔI nổi hon.

Mục Etn có biết? giới thiêu cách minh hoạ tập hợp bằng so đồ Venn, GV có thể cho HS 
đọc hiểu nội dung trong SGK.

Nếu còn thời gian, GV nên giới thiệu, giải thích trên bảng.

Cuối bài, GV yêu cầu HS tự trả lời câu hỏi để đánh giá việc đạt được các mục tiêu dạy 
học thế nào và ra bài tập về nhà cho HS. Lưu ý, GV cần giao bài tập phù hợp VỚI năng lực 
cùa HS, không nhất thiết mỗi HS đều phải làm hết các bài tạp.
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IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. D = {x IX là số tự nhiên và 5 < X < 12},

5 ế D,7g D, 17ểD,0 ếD, 10 eD.
D = {6;7;8;9; 10; 11}.

2. B = {x I X là số tự nhiên lẻ và X > 30}.

Các khẳng định đúng là a) và c); Các khẳng định sai là b) và d).

3. Hoàn thành bảng:

Tập hợp cho bời cách liệt kê các phần tử Tập hợp cho bời tính chất đặc trưng

H = {2; 4; 6; 8; 10} H là tập hợp các số tự nhiên chẵn khác 0 và 
nhỏ hơn 11.

M = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14}

M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 15.

p= {11; 13; 15; 17; 19; 21} p là tạp họp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 9 và 
nhỏ hơn 22.

x= {ViệtNam; Lào, Campuchia;Thái Lan; 
Myanmar; Indonesia; Singapore; Malaysia; 
Brunei; Philippines; Đông Timor}.

X là tập họp các nước ở khư vực Đông Nam Á.

4. Tập hợp T gồm tên các tháng dương lịch trong qưý IV (ba tháng cuối năm): 
T = {tháng 10; tháng 11; tháng 12}.

Phần tử có số ngày là 31 là tháng 10 và tháng 12.

1 Iiugf ®u Lu ■■■■!«■■- «3|IS >u Lu Iiiiiuii= = - = - -

I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:
- Phàn biệt được hai tập hợp N và II*.

- Nhạn biết được giá tiị cùa mỗi chữ số theo VỊ trí trong một số tự nhiên biểu diễn ờ hệ 
thập phân.

- Biểu diễn được số tự nhiên trong phạm vi 30 bằng cách sử dựng chữ số La Mã.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
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II. Một sô' chú ý
1. Trọng tâm của bài là HS liiễu về quan hệ thứ tự của tập hợp số tự nhiên, giá tụ ciìa 

chữ số theo VỊ trí cùa nó trong một số cho trước, biểu diễn được số tự nhiên trong phạm VI 
30 bằng cách sử dụng số La Mã.

2. GV có thể giới ũúệu thêm về những hiểu biết về văn hoá, thói quen sử dụng chữ số 
từ lích sử.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Tập hợp N và N*

Cách 1: GV yêu cầu HS viết tập họp số tự nhiên N và giới thiêu tập họp N* (tập hợp N 
bỏ đi phần tò 0).

Cách 2: GV yêu cầu HS đọc đoạn giới thiệu về tạp hợp N và N* trong SGK, trang 10.

- Thực hành 1: a) Trong tạp họp N có số 0, trong tạp họp II* không có số 0.

b)C= {1,2; 3; 4; 5).

2. Thứ tự trong tập hợp số tựnhiên
GV yêu cầu HS đọc hiểu nội dung mục này trong SGK và làm Thực hành 2.

- Thực hành 2: a) 17, 19, 21; b) 102, 101,100, 99.

-HĐKP:

Ê So sánh a và 2 020 trong những trường hợp sau:
a)a >2021; b) a <2000.

GV hướng dẫn để HS so sánh:

a) a lớn hon 2021,2 021 lớn hon 2 020 vậy a > 2020;

b) a nhỏ hon 2 000, 2 000 < 2 020, vậy a < 2 020.

- Thực hành 3: A gồm các phần tử 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0.

3. Ghi số tự nhiên

a) Hệ thập phân
GV có thể giới thiệu hoặc yêu cầu HS tụ đọc hiểu nội dung mục này như đã trinh bày 

trong SGK. Mục này nhằm giới thiệu thêm các số tụ nhiên trên lóp triệu, đó là lóp tỉ.

Để dẫn nhập, GV có thể yêu cầu HS đọc và viết số sau bằng chữ (đã học ở lóp dưói):

107463 847

(đọc và viết là: mọt trăm linh bảy triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn tám trăm bốn mưoi bảy). 

Đặt vấn đề: Số 2 107 463857 sẽ đọc và viết bằng chữ như thế nào?

(đọc và viết là: hai tỉ một trăm linh bảy triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn tám trăm năm 
mươi bảy).
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- Thực hành 4: GV có thể yêu cầu HS học theo nhóm, trao đỗi và trả lòi câu hỏi:

+ Số 2 023 có 4 chữ số. Theo thú tụ tìr phải qua trái:

Chữ số 3 là chữ số hàng đon VỊ,

Chữ số 2 tiếp theo là chữ số hàng chục,

Chữ số 0 là chữ số hàng trăm,

Chữ số 2 ngoài cùng là chữ số hàng nghìn.

+ Số 5 427 198653 có 10 chữ số. Theo thứ tụ từ phải qua trái:

Chữ số 3 là chữ số hàng đon VỊ,

Chữ số 5 tiếp theo là chữ số hàng chục,

Chữ số 6 là chữ số hàng trăm,

Chữ số 8 là chữ số hàng nghìn,

Chữ số 9 là chữ số hàng chục nghìn,

Chữ số 1 là chữ số hàng trăm nghìn,

Chữ số 7 là chữ số hàng triệu,

Chữ số 2 là chữ số hàng chục tiiệu,

Chữ số 4 là chữ số háng trăm triệu,

Chữ số 5 ngoài cùng là chữ số hàng tỉ.

GV yêu cầu HS đọc tiếp nội dung SGK viết về cấu tạo thập phân của một số (trang 11).

- Thực hành 5: HS làm ra vở nháp:

a) 345 = 3 X 100 + 4 X 10 + 5; 2021 =2x 1 000 + 0 X 100 +2 X 10 + 1.

b) Số 96 208 984 đọc là: chínmưoi sáu tiiệuhai trăm linh tám nghìn chín trăm tám mươi bốn. 

Số này cỏ 8 chữ số; số triệu là 96; sổ trăm là 962 089.

Chú ý: Số triệu khác VÓI chữ số hàng triệu; số trăm khác VÓI chữ số hàng trăm,...

b) Hệ La Mã

GV yêu cầu HS đọc hiểu nội dung mục này trong SGK và làm thục hành 6.

- Thực hành 6:

Số La Mã XII XX XXII XVII XXX XXVI XXVIII XXIV

Giá trị tương ứng 
trong hệ thập phân 12 20 22 17 30 26 28 24
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IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a)15eN; b) 10,5 ể N*; c)-ểN; d) 100 e N.

92. Khẳng định c) đúng; khẳng định a), b) và d) là sấi.

3. 2756 = 2 X 1000 + 7 X 100+ 5 X 10 + 6

2053 = 2 X 1 000 + 0 X 100 + 5 X 10 + 3.

4.

Số tự nhiên 27 14 19 29 16

Sô'La Mã XXVII XIV XIX XXIX XVI
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I. Mục tiêu
1. Kiên thức kĩ năng:
Vận dụng được các tínli chất giao hoán, kết họp, phân phối của phép nhân đối VÓI phép 

cộng trong tính toán một cách họp lí; Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn VỚI thực 
hiện các phép tính như tính tiền mưa sắm, tính lượng hàng mua được tìĩ số tiền đẵ có,....

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
1. HS đã biết thực hiện các phép tính tìr Tiểu học. Vi thế trong bài này, HS không học 

quy tắc mà nhớ lại, nhắc lại để hiểu lõ và thành thạo khi được biết tường minh các tính chất 
của phép tí nil.

2. GV nên tổ chức các hoạt động đề HS tự khám phá ra các tính chất nhờ thực hiện phép 
tính theo những gi các em đẵ được biết.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
GV có thể sử dụng hoạt động khởi động (HĐKĐ) và Thực hành 1 trong SGK để tạo 

húng thú cho HS, vì ở Tiểu học các em đã được học các phép tính về số tự nhiên rồi.

1. Phép cộng và phép nhân
- Thực hành 1:
GV có thể khuyến khích HS viết lời giải ở dạng một biểu thức:
Số tiền còn lại của An là: 100 000 - (5 X 6 000 + 6 x 5 000 + 2 x 5 000) = 30 000 (đồng).
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-HĐKP1:

Kiểm tra lại kết quả mỗi phép tính sau và chỉ ra trong mỗi phép tính đó số nào 
được gọi là số hạng, là tổng, là thừa số, là tích.

1 890 + 72 645 = 74 535 

363x2 018=732 534

Hoạt động này nhăm ôn lại kiến thức ờ Tiểu học:

+ Cả hai kết quả đều đúng,

+ Các số 1 890 và số 72 645 là các số hạng; số 74535 là tổng;

+ Các số 363 và 2 018 là các thừa số; số 732 534 là tích.

Chú ý: GV yêu cầu HS đọc chú ý và vi dụ trong SGK.

2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên
-HĐKP2:

ÊHãy so sánh kết quả của các phép tính:
2 a) 17 + 23 và 23 + 17; b) (12 + 28) + 10 và 12 + (28 + 10);

c) 17.23 và 23.17; d) (5.6). 3 và 5 . (6.3);
e) 23 . (43 + 17) và 23.43 + 23.17.

Kết quả các phép tính bằng nhau từng cặp.

Hoạt đọng này nhằm dẫn dắt từ những trường hợp cụ thể đến khái quát về các tính chất 
của phép cộng và phép nhân số tự nhiên.

GV yêu cầu HS đọc phần Kiến thức trọng tâm (viết trên nền xanh nhạt trong SGK). Có 
thể yêu cầu HS ghi nhớ / viết lại 7 tính chất bằng công thức; sau đó làm Thực hành 2 và 
Thực hành 3.

- hành 2: T = (11 + 89). (1 + 9 + 3 + 7) = 100.20 = 2000.

- Thực hành 3: GV có thể cho HS phát hiện, phát biểu quy tắc tính nhanh tích của một 
số VỚI 9, VỚI 99 dựa vào hai ví dụ đã có trong SGK. Có thể như sau (chuyển phép nhân thành 
phép trừ):

+ Để tính tích của một số VỚI 9 ta thêm số 0 vào cuối số đó rồi trừ cho chinh số đó;

+ Để tính tích của một số VỚI 99 ta thêm hai số 0 vào cuối số đó rồi tiừ cho chinh số đó.

Áp dụng: a) 1234.9= 12 340 - 1 234 = 11 106.

b) 1 234.99 = 123400 - 1234 = 122166.
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3. Phép trừ và phép chia hết

-HĐKP3:

Nhóm bạn Lan dự định thực hiện một kế hoạch nhỏ với số tỉển cẩn có là 200000 đổng. 
Hiện tại các bạn đang có 80000 đổng. Các bạn thực hiện gây quỹ thêm bằng cách thu 
lượm và bán giấy vụn, mỗi tháng được 20000 đổng.

a) Số tiển hiện tại các bạn còn thiếu là bao nhiêu?

b) Số tiển còn thiếu cấn phải thực hiện gây quỹ trong mấy tháng?

HĐKP 3 nhằm tạo hứng thú cho HS đến VÓI phép trừ và phép chia.

Hướng dẫn: a) số tiền còn thiếu: 200 000 - 80 000 = 120000 (đồng).

b) Số tháng cần: 120000 : 20000 = 6 (tháng).

GV yêu cầu HS đọc lúễu quan niệm về phép trừ và phép chia viết trong SGK, trang 14 
và 15. Để đánh giá HS đã hiểu chua, GV có thể đạt ra câu hỏi:

+ Kết quả phép trừ a - b = X nglũa là gì? (a - b = X nghĩa là b + X = a)

+ Kết quả phép cilia hết a : b = X nghĩa là gi? (a : b = X nghĩa là b.x = a)

- Vận dụng: a) số năm là: 36 - 12 = 24 (năm).

b) Số làn là: 36 : 12 = 3.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) 2021 +2 022 + 2 023 + 2024 + 2 025 + 2 026+ 2027 + 2028 + 2 029

= 2 021 + 2029 + 2 022 + 2 028 + 2023 + 2027 + 2 024 + 2 026+ 2025

4050 + 4050 + 4050 + 4050 + 2025

= 4050.4 + 2025

= 16200 + 2025

= 18225.

b) 30.40.50.60

= 1200 . 3000 = 3600000.

2. Số tiền đẵ mua là: 9.6500 + 5.4500 + 2 . 5000 = 91 000 (đồng).

3. Số tiếng “boong”là: 8 + 9+10+11+ 12 = 8 +12 + 9+11+ 10 = 20 +20 + 10 = 50 (tiếng).

4. Số lần là: 40000 : 2000 = 20 (lần).
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I. Mục tiêu
1. Kiên thức kĩ năng:
- Phát biểu được định nghĩa luỹ thừa; số mũ; cơ số; binh phương; lập phương.

- Tính được giá tự của một luỹ thừa.

- Thực hiện được phép nhân, phép chia hai luỹ thừa cìmg cơ số VỚI số mũ tự nhiên.

- Vận dụng được phép nhân, phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số trong tính toán.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mỏ hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một sô'chú ý
- Bài này hang bị cho HS một phép toán mới, xuất phát từ việc “viết gọn” phép nhân 

những thừa số bằng nhau trong một tích, tương tự phép nhân số tự nhiên xuất phát từ phép 
cộng những số hạng bằng nhau.

- Việc hình thành khái niệm, quy tắc phép tính theo con đường quy nạp.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Luỹthừa
GV yêu cầu HS đọc hiểu nội dung mục này trong SGK và đánh giá kết quả dựa ti ên các 

câu hỏi, hoạt động sau:

+ a” nghĩa là gì? (là tích của n thừa số a)

+ a binh phương là gì? (a binh phương là a2 = a . a)

+ a lập phương là gì? (a lập phương là a3 = a . a . a)

-HĐKP1:

a) 5.5.5;

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa.

b) 7.7.7.7.7.7.

a) 5 . 5 . 5 = 53 = 125; b) 7.7.7.7.7 = 75 = 16807.

-Thựchànhl: a) 3 . 3 . 3 = 33 = 27; 6.6.6.6 = 64 = 1 296.

b) 32 còn gọi là 3 luỹ thừa 2 hay binh phương của 3; 53 còn gọi là 5 luỹ thừa 3 hay lập 
phương của 5.

c) 310 đọc là 3 mũ 10, 3 là cơ số, 10 là số mũ; 105 đọc là 10 mũ 5; 10 là cơ số, 5 là số mũ.
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2. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ sô
-HĐKP2:

Viết tích của hai luỹ thừa sau thành một Iuỹ thừa.

a) 3.33; b) 22.24.

Từ HĐKP 2, ta có thể kliái quát hoá thành quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số:

a) 3.33 = 3.3.3.3 = 34; b) 22. 24 = 2.2.2.2.2.2 = 26.

Khái quát hoá: ara. a” = am+n.

- Thực hành 2: 33. 34 = 33+4 = 37; 104.103 = 107; x2.x5 = x7.

GV có thể tổ chức cho HS làm việc theo cặp / nhóm.

3. Chia hai luỹ thừa cùng cơ sô
-HĐKP3:

a) Từ phép tính 55.52 = 57, em hãy suy ra kết quả của mỗi phép tính 57 : 57 và 57: 55. 
Giải thích.

b) Hãy nhận xét về mối liên hệ giữa số mũ của luỹ thừa vừa tìm được với số mũ của 
luỹ thừa của số bị chia và số chia trong mỗi phép tính ở trên.

Từ nhận xét đó, hãy dự đoán kết quả của mỗi phép tính sau: 79:72 và 65 : 63.

HĐKP 3 nhằm phát hiện ra quy tắc cilia hai luỹ thừa cùng cơ số dựa vào phép nhân, theo 
con đường tìĩ cụ thể đến khái quát.

a) Từ 55.52 = 57, suy ra: 57: 52 = 55 và 57: 55 = 52.

b) Nhận xét: sổ mũ của thương bằng 111 ệu của số mũ số bị clua và số mũ của số chia.

Dự đoán: 79: 72= 77; 65:63 = 62.

Khái quát hoá ta được kiến thức trọng tâm như đã trình bày trong SGK.

- Thực hành 3: GV cho H s lam Thực liàrứi 3, có thể tổ chức cho HS làm việc theo cặp / nhóm.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1.37.33 = 310; 59:57= 52; 2n:28 = 23; 512.55 = 517.

2. a) 57. 55 = 512; 95: 8° = 95: 1 = 95; 210: 64 . 16 = 210: 26. 24 = 28.

b) 54297= 5 . 10000 + 4 . 1 000 + 2 . 100 + 9 . 10 + 7

= 5. 104 + 4 . 103 + 2 . 102 + 9 . 10 + 7.

2 003 = 2 . 1000 + 0 . 100 + 0 . 10 + 3

= 2 . 103+ 3.

3.98000000= 98 . 1000000 = 98 . 106.

4. a) Khối lượng Trái Đất: 6 . 1021 tấn, khối lượng của Mặt Trăng: 75 . 1018 tấn; 

b) Số lần khối lượng Trái Đất gấp khối lượng Mặt Trăng:

6. 1021 : 75. 1018= 6000 . 1018: 75. 1018 = 80 (lần).
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I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:

- Biết thực hiện đứng thứ tự các phép tính toong một biểu thức.

- Biết sử dụng máy tính cầm tay tính giá trị của một biểu thức.

2. Năng lực chú trọng: tu duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một sô' chú ý:
1. Có thể kết hợp quy ước thực hiện đúng thứ tự các phép tính toong một biểu thức VỚI 

tính chất của các phép toán để việc tính toán thuận lợi hơn.

2. GV cần biết thêm cách tính toán dựa vào một số loại máy tính cầm tay phổ dụng khác.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Thứ tự thực hiện phép tính

- GV yêu cầu HS đọc nội dung Nhắc lại về biểu thức toong SGK và trả lời HĐKP 
(có thể đọc hợp tác).

HĐKP:

Khi thực hiện phép tính 6 - 6 : 3.2, bạn An ra kết quả bằng 0, bạn Bình ra kết quả 
bằng 2, bạn chi ra kết quả bằng 5. Vì sao có các kết quả khác nhau đó?

+ An có kết quả bằng 0 vi An thực hiện lần lượt các phép tính từ toái sang phải:

6-6:32 = 0: 3.2 = 0

+ Binh có kết quả bằng 2 vi Bình thực hiện 6 : 3 trước:

6-6:3. 2 = 6-2. 2 = 6-4 = 2

+ Chi có kết quả bằng 5 vi Clu thực hiện 3 . 2 trước:

6-6 : 3 .2 = 6-6: 6 = 6-1 = 5

GV yêu cầu HS đọc hiểu quy ước về thục hiện các phép tính toong một biểu thức và 
vi dụ 1 được trinh bày trong SGK, toang 19.

- Thực hành 1: a) 72 . 19 - 362: 18 = 1 296;

b) 750 : {130-[(5. 14-65)3 + 3]} = 750 : {130-[53 +3]} =750 : 2 = 375.
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- Thực hành 2: a) (13x - 12I. 2 3 *) : 5 = 5

I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:
- Xác định đuợc quan hệ chia hết, chia có du trong trường hợp đẵ cho.

- Biết được tính chất chia hết của mọt tổng.

- Vận dụng được tính chất cilia hết crìa một tổng.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dung 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Chia hết và chia có dư

-HĐKP1:

Có thể chia đều 15 quyển vở cho 3 bạn được không? Mỗi bạn được bao nhiêu quyển vở? 
Có thể chia đều 7 quyển vở cho 3 bạn được không?

13.x-122 = 5.5 

13 . x= 169

x = 169 : 13= 13.

b) 3x[82- 2 . (25- 1)] =2 022

x[64-2.31] =2 022 : 3

X . 2 = 674

x = 674 : 2 = 337.

2. Sử dụng máy tính cầm tay
GV yêu cầu HS đọc hiểu nội dung mục này h ong SGK và làm theo Vi dụ 2.

- Thực hành 3: GN có thể tổ chức cho HS làm việc theo cặp / nhóm.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a)2045; b)5.

2. a)x=2; b)x = 3.

3. a) 216000; b)5412.

4.1605000 đồng.

6 ÃBt ■ = a -w as = a1 “õm 11HT rfli

___g _ ■ ^g_ g = - ^= ~ z
= == = = = = == =^= = - ~ —— — —— — _ — —
■ aaaaa wBBM* wiSSw ss».» <«?MM sisyfc wwaa^

40



HĐKP 1 nhằm gợi ra vấn đề về chia hết và chia có dư.

GV yêu cầu HS đọc hiểu kiến thức trọng tâm trinh bày trong SGK.

GV nhấn mạnh: 0 < 1' < b (số dư phải nhỏ hơn số chia).

- Thực hành 1: a) 255 chia 3 dư 0 (thương là 85); 157 chia 3 dư 1 (thương là 52); 5105 
chia 3 dư 2 (thương là 1 701).

b) Không thể.

2. Tính chất chia hết của một tổng

-HĐKP2:

ÊViết hai số chia hết cho 11 .Tổng của chúng có chia hết cho 11 không?

2 Viết hai số chia hết cho 13.Tổng của chúng có chia hết cho 13 không?

HĐKP 2 nhằm đưa ra hai hường hợp cụ thể; tìĩ đó khái quát thành Tính chất 1. 

GV yêu cầu HS đọc Ví dụ 1 và nhận xét (Kiến thức trọng tâm) trong SGK trang 22.

-HĐKP3:

- Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 6, số còn lại chia hết cho 6. 
Kiểm tra xem tổng và hiệu của chúng có chia hết cho 6 không.

- Viết hai số trong đó có một số chia hết cho 7, số còn lại không chia hết cho 7. 
Kiểm tra xem tổng và hiệu của chúng có chia hết cho 7 không.

HĐKP 3 nhằm đưa ra hai trường hợp cụ thể; từ đó khái quát thành Tính chất 2.

GV yêu cầu HS đọc nhận xét (Kiến thức trọng tâm) và Ví dụ 2 trong SGK trang 23.

- Thực hành 2: a) 1 200 + 440 chia hết cho 4 vi mỗi số hạng đều chia hết cho 4;

400 - 324 chia hết cho 4 vì cả số bị tiừ và sổ trừ đều chia hết cho 4;

2 . 3.4.6 + 27 không chia hết cho 4 vi số hạng thứ nhất chia hết cho 4, số 27 không 
chia hết cho 4.

b) Ví dụ: 12 và 23 có tổng là 35 clua hết cho 5, nhưng mỗi số hạng không chia hết cho 5. 

- Vận dụng: Vi ba số hạng đã biết trong tổng A đều chia hết cho 2 nên:

Để A chia hết cho 2 tlù X phải là số chia hết cho 2, tức X là số chẵn.

Để A không chia hết cho 2 tlù X phải là số không chia hết cho 2, tóc X là số lẻ.

III. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) 1560 + 390 clua hết cho 15 (đúng); b) 456 + 555 không chia hết cho 10 (đúng); 

c) 77 + 49 không clúa hết cho 7 (sai); d) 6624 - 1806 clúa hết cho 6 (đúng).

2. a) 144 : 3 = 48 là phép chia hết, 144 = 3.48.

b) 144 : 13 được thương là 11, dư 1, là phép chia có dư; 144 = 13 . 11 + 1.

c) 144 : 30 được thương là 4, dư 24, là phép chia có dư; 144 = 30.4 + 24.
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3. Tim các số tự nhiên q và r biết cách viết kết quả phép chia có dạng như sau:

a) 1 298 = 354.3 + 236 nên q = 3 và r = 236

b) 40685 = 985.41 + 300 nên q = 41 và I = 300.

4. Không thể clua số sách đẵ thu được thành 4 nhóm VỚI số lượng quyển bằng nhau, vì 
trong ba số 36, 40,15 có hai số cilia hết cho 4, một số không chia hết cho 4.

I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:
- Phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5;

- Vận dụng được dấu hiệu cilia hết cho 2, cho 5 trong giải quyết một số vấn đề toán học 
và trong tình huống thực tiễn.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lạp luận toán học; mò hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
Bài này là một quá trinh kliái quát hoá, chính xác hoá dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 từ 

những gì HS đã biết. HS nào cũng có thể chỉ ra / biết được dấu hiệu này. Tuy nhiên, việc vận 
dụng nó vào những bài toán số học không phải không gặp khó khăn.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể

Trong một đại hội thể thao có các đội và số người tham gia trong bảng sau:

1. Dâu hiệu chia hết cho 2
-HĐKP1:

Đội A B c D E G H I K

SỐ người 10 22 14 17 23 55 36 28 19

Trong các đội đã cho, đội nào xếp được thành hai hàng có số người bằng nhau? 

HS có thể thực hiện được, chọn ra những đội có số người là số chẵn.

- Thực hành 1: a) Hai số lớn hơn 1000 và cilia hết cho 2 có thể lả 1 002, 1004.

b) Hai số lớn hơn 100 và không chia hết cho 2 có thể là 101, 103.
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2. Dấu hiệu chia hết cho 5

-HĐKP2:

Chọn các số chia hết cho 5 ở dưới đây;

10; 22; 15; 27; 33; 25; 19; 36; 95.

Có nhận xét gì về chữ số tận cùng (chữ số hàng đơn vị) của các số chia hết cho 5 em 
vừa chọn.

HS có thể thực hiện được, chọn ra những số có tận cùng là 0 hoặc 5.

- Thực hành 2: a) cilia hết cho 2: * có thể lấy chữ số 0; 2; 4; 6; 8.

b) Chia hết cho 5: * có thể lấy chữ sổ 0; 5.

c) Chia hết cho cả 2 và 5: * chỉ có thể lấy chữ số 0.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) Số cilia hết cho 2 là 1010; b) số cilia hết cho 5 là 19445,1010;

c) Số chia hết cho 10 là 1 010.

2. a) 146 + 550 chia hết cho 2 vì cả hai số hạng cùng chia hết cho 2.

b) 575 - 40 cilia hết cho 5 vì cả hai số bị trừ và số trừ đều chia hết cho 5.

c) 3.4.5 + 83 không chia hết cho 2, cho 5.

d) 7.5.6-35.4 chia hết cho 2, cho 5 vì cả hai tích cùng cilia hết cho 2, cho 5.

3. a) Lớp có thể chia thành 5 tổ có cùng số tổ viên là 6 A và 6D.

b) Lớp có thể chia tất cả các bạn thành các đôi bạn học tập là 6B và 6D.

4. Không được, vi 19 không chia hết cho 5, còn 40 chia hết cho 5.

8 iỉ^íi Wilw V

I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:

- Phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

- Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 trong giải quyết một sổ vấn đề toán học 
và trong tình huống thực tiễn.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mỏ hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

43



II. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Dâu hiệu chia hết cho 9
-HĐKP1:

à Để biết số 378 có chia hết cho 9 hay không, bạn An viết như sau:

J 378 = 3.100 + 7.10 + 8

= 3. (99 + 1)+ 7. (9 + 1)+ 8

= 3.99 + 7.9 + 3 + 7 + 8 

= 9. (3.11 +7)+ (3 + 7 +8)

Từ đây bạn An khẳng định rằng số 378 chia hết cho 9, vì có (3.11 + 7). 9 là một số 
chia hết cho 9 và tổng các chữ số của nó là 3 + 7 + 8 = 18 chia hết cho 9.

Khẳng định của An có đúng hay không? Vì sao?

Khẳng đỊnh. của bạn An hợp lí và có thể làm tượng tự cho các số khác.

GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức về tính chất chia hết của một tổng và cho một, hai HS 
làm tương tự để lút ra nhận xét.

- Thực hành 1: a) Trong các số 245, 9087, 396, 531, số chia hết cho 9 là hai số cuối: 
396 và 531.

b) Chẳng hạn: hai số 792 và 1 188 cilia hết cho 9; hai số 1954 và 9876 không chia hết 
cho 9.

2. Dâu hiệu chia hết cho 3
-HĐKP2:

Viết các số sau dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3 theo 
mẫu trên:

315; 418.
Ngoài cách phân tích số 231 như đã trinh bày trong SGK, GV cho HS thực hiện HĐKP 2 

(phân tích tương tự) VỚI số 315 và 418, để nít ra nhận xét.

Ngoài ra, có thể lút ra nhận xét: một số chia hết cho 9 thi cũng cilia hết cho 3. Ngược lại 
không đúng; có thể lấy phản ví dụ.

III. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a)A = {117; 3447; 5085),

b) B = {534; 9 348; 123).

2. Áp dụng tính chất chia hết của một tổng để kết luận.

a) 1260 + 5 306 không clua hết cho 3 vì 1260 clua hết cho 3 và 5 306 không clua hết cho 3. 
Tồng này cũng không chia hết cho 9 vì 1 260 chia hết cho 9 và 5 306 không chia hết cho 9;

b) 436 - 324 không chia hết cho 3, không chia hết cho 9 vi 436 không chia hết cho 3 và 
cho 9, còn 324 vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 9.

c) 2 . 3.4.6 + 27 chia hết cho 3 và chia hết cho 9 vi cả hai số hạng cùng chia hết cho 3 
và chia hết cho 9.
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3. a) Không được vi bốn số này đều không chia hết cho 3.

b) Tổng số bi là 600 nên nếu Tuấn lử thêm 2 bạn cùng chơi bi thi có thể chia đều tổng 
số bi cho 3 người được.

c) Không được, vi 600 không clưa hết cho 9.

9
I. Mục tiêu

1. Kiến thức kĩ năng:

Nhạn biết được ước, bội của một số tự nhiên.

Str dụng được kí hiệu tập họp các ước, tập họp các bôi của một số tự nhiên.

Tìm được tập họp các ước, tập hợp các bội của một số tự nhiên cho tiước.

Vận dụng được kiến thức về bội, ước của một số tự nhiên vào giải quyết một số tinh 
huống thực tiễn đơn giản.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học; sử dụng công 
cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
Các thuật ngữ ước và bội ciìa một số được đỊnlì nghĩa dựa vào quan hệ chia hết nên khi 

nói đến ước của a, bội của b (b 0) tlù a và b phải là các số tự nhiên.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Ước và bội

-HĐKP1:
a) Lớp 6A có 36 học sinh. Trong một tiết mục đồng 
diễn thể dục nhịp điệu, lớp xếp thành đội hình gổm 
những hàng đều nhau. Hãy hoàn thành bảng sau vào 
vở để tìm các cách mà lớp có thể xếp đội hình.

Cách xếp đội hình Số hàng Số học sinh trong một hàng

Thứ nhất 1 36

Thứ hai 2 18

b) Viết số 36 thành tích của hai số bằng các cách khác nhau.
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Mục đích của HĐKP la) là giúp HS thấy được ý nghĩa thực tiễn của việc viết một số 
thành tích của hai thừa số, làm tiền đề cho việc đưa ra khái niệm ước và bội cùa một số. GV 
có thể cho HS hoạt động nhóm để thực hiện hoạt động này theo mẫu.

HĐKP Ib) nhằm dẫn đến khái niệm bội và ước. GV có thể yêu cầu HS đọc SGK và trả 
lời câu hỏi: Khi nào ta nói a là bội của b? Tiếp đó đọc Vi dụ 1 và Chứ ý trong SGK trang 28.

- Thực hành 1: GV hướng dẫn HS thực hiện Thực hành 1, có thể thực hiện theo tổ/ nhóm.

2. Cách tìm ước
-HĐKP2:

Số 18 có thể chia hết cho những số nào?

GV có thể yêu cầu HS hoạt động nhóm, giúp HS biết cách tim ước của một số tự nhiên a > 1. 

HS đọc cách tim Ư(a) và Ví dụ 2.

- Thực hành 2: Thực hiện theo từng nhóm hai HS.

3. Cách tìm bội
-HĐKP3:

a) Chuẩn bị một số mảnh giấy nhỏ có chiều dài là 3 cm. Ghép các mảnh giấy nhỏ đó 
thành các băng giấy như hình minh hoạ dưới đây:

Độ dài băng giây đẩu tiên là: 3.1 - 3 (cm);

Độ dài băng giấy thứ hai là: 3.2 - 6 (cm);

Tiếp tục cách đó, ta có thể tính độ dài các băng giấy thứ ba, thứ tư lần lượt là:

3.3 = 9 (cm); 3.4 = 12 (cm);

- Hãy tính độ dài của hai băng giấy tiếp theo.

- Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa số đo độ dài (cm) của các băng giấy nói trên với 3.

b) Làm thế nào để tìm được các bội của 3 một cách nhanh chóng?

HĐ này có thể mất một số thòi gian trên lóp, nhưng bù lại HS được hoạt đọng để thay 
đỗi không khi lớp học. GV có thể chuẩn bị tiưóc những mảnh giấy nhỏ dài 3 cm, hồ dán cho 
các nhóm HS và yêu cầu HS hoạt động nhóm để thực hiện ghép dán những mảnh giấy lên 
một tờ giấy / bia như đã trinh bày trong SGK, viết độ dài các băng giấy có được và nêu nhận
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xét về mối liên hệ giữa số đo độ dài (cm) của các băng giấy nói ti ên VỚI 3, trả lời câu hỏi b) 
“Làm thế nào để tìm được các bội ciìa 3 mọt cách nhanh chóng?”.

GV cũng có thể yêu cầu HS chuẩn bị giấy màu, hồ dán, kéo cắt giấy, tờ bia tù trước để 
đến lớp thực hành khám phá này.

Tiếp đó GV yêu cầu HS đọc cách tim B(a), chú ý, ví dụ 3 trong SGK trang 30.

- Thực hành 3: Tìm các tập họp B(4); B(7) đề củng cố kí hiệu và cách tim tập họp các 
bội của một số tự nhiên khác 0.

B(4) = {0; 4; 8; 12;...}; B(7) = {0; 7; 14; 21; ...}.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) e; b) Ể; c) e; d) Ể; e) e; g) e.

2. a) Ư(30)= {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}.

b) A= {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48} hoặc A= {aeN I a ỉ 6 và a < 50}.

c) c = {18; 36} hoặc c= {xeN I X: 18 và 72 : x}.

3. a)A = {8; 10; 20; 40}; b) B = {24, 36; 48; 60}.

4. Để viết được số 20, người muốn thắng cuộc phải viết được số 16, vì dù người choi 
tiếp có viết 17 hay 18 (số lớn hon 16, nhưng không lớn hon quá 3 đon vị), người muốn thắng 
cuộc vẫn viết được số 20. Tương tự, đễ viết được số 16, người muốn thắng cuộc phải viết 
được số 12. Cứ như thế, người muốn thắng cuộc phải viết được số 8, số 4, số 0.

Vậy ai biết được cần phải viết được dãy số 0,4, 8, 12, 16, 20 (gồm các số là bội ciìa 4) 
thi người đó sẽ thắng.

Có thể Binh đã biết bí quyết này nên luôn thắng được Minh.

Minh có cơ hội thắng được Binh khi Minh nắm được bi quyết trên và có cơ hội viết được 
mọt hòng các số 0, 4, 8, 12,16, 20 tiước Binh.

b) Có thể đề xuất luật chơi mới tương tự, chẳng hạn, thay số 20 bởi số 30 (hay mọt số 
khác), hoặc thay số 3 bằng mọt số khác, ....

Em cỏ biết?

Năm 2 044 là năm nhuận, năm 2 086 không là năm nhuận.

Lưu ý:

Thông thường để xác đinh mọt năm nào đỏ có phải là năm nhuận (theo dương lịch) hay 
không thi chỉ cần lấy năm đó chia cho 4. Nếu năm đó chia hết cho 4 thì năm đó sẽ năm nhuận, 
nếu không chia hết tlù không phải là năm nhuận.

Tuy nhiên cũng cần hm ý rằng, VỚI những năm có 2 chữ số 0 ở cuối, tlù ta phải lấy năm 
đó chia cho 400. Nếu năm đó chia hết cho 400 thì năm đó là năm nhuận, nếu không chia hết 
tlù không phải là năm nhuận.

Ví dụ: năm 2 000 là năm nhuận vì clũa hết cho 400. Nhưng năm 2100 không phải là năm 
nhuận vi 2 100 không chia hết cho 400.
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Wstì nfiisYSii Hcta SỈL
Phân tích mệt sa ra thừa So nguyên to

I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:
- Nhận biết được một số tự nhiên lớn hơn 1 là số nguyên tố hay hợp số.

- Phân tích được một số ra thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản, biết 
dùng luỹ thừa để viết gọn dạng phân tích.

- Vận dụng được các dấu hiệu chia hết để phàn tích một số ra thừa số nguyên tố.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lạp luận toán học, mô hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
1. Số nguyên tố là số lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là sổ 1 và chính nó.

2. Có duy nhất số nguyên tố chẵn là số 2.

3. Có hai cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố: theo cột dọc (có tính thuật toán) 
hoặc theo sơ đồ cày (có tính chất trực quan).

4. Chú ý rằng các số nguyên tố thi được phân tích ra thừa số nguyên tố là chính nó.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
Bài này dạy trong 2 tiết: tiết 1 đến hết mục 2a; tiết 2 tìĩ mục 2b.

1. Sô nguyên tố. Hợp sô
-HĐKP:

a) Tim tất cả các ước của các số từ 1 đến 10.

b) Sắp xếp các số từ 1 đến 10 thành ba nhóm:

- Nhóm 1 bao gốm các số chỉ có một ước.

- Nhóm 2 bao gồm các số chỉ có hai ước khác nhau.

-Nhóm3 bao gốm các số có nhiều hơn hai ước khác nhau.

Mục đỉch của HĐKP 1 là hình thành khái niệm số nguyên tố, họp số.

Sau HĐKP 1, GV có thề yêu cầu HS đọc khái niệm số nguyên tố, họp số, Vi dụ 1, Chú ý 
trong SGK.

- Thực hành 1:
a) Trong các số 11,12; 25, số 11 là số nguyên tố, các số 12; 25 là hợp số.

b) Lan nói không đúng vi số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cung không là hợp số.

48



2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tô
a) Thế nào là phân tích một sổ ra thừa số nguyên tố?

GV yêu cầu HS đọc mục a) trong SGK và trả lời câu hỏi: Phân tích mọt số tụ nhiên 
lớn hon 1 ra thùa số nguyên tố là thế nào? (Là vrết số đó duói dạng một tích các thừa số 
nguyên tố). Sau đó đọc tiếp Ví dụ 2 và Chú ý trong SGK.

b) Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

- GV yêu cầu HS đọc hai cách đã trình bày trong SGK, sau đó gọi một số em lên bảng 
trinli bày lại mọt trong hai cách phân tích số 280; 24 hoặc chia các nhóm tin đua phàn tích 
sổ 280 và một số số khác xem nhóm nào làm nhanh hon. GV chú ý cách viết kết quả phân 
tích của các em.

- Thực hành 2 và 3: GV yêu cầu mỗi HS làm ra vở nháp và đối chiếu kết quả theo cặp.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) 213 là hợp số; b) 245 là hợp số; c) 3737 là họp số; d) 67 là số nguyên tố.

2. Không, vì 37 là số nguyên tố.

3. a) 2 và 3; b) 3, 5 và 7.

4. HS tụ lấy ví dụ minh hoạ.

Khẳng định Đúng/Sai Giải thích

a) Tích của liai số nguyên tố luôn 
là mọt số lẻ.

Sai Vi tích của một số nguyên tố VÓI 2 là một 
số chẵn.

b) Tích của hai số nguyên tố có 
thể là một số chẵn.

Đúng Vi tích của số nguyên tố 2 VÓI số nguyên 
tố nào khác cũng là số chẵn.

c) Tích của hai số nguyên tố có 
thể là mọt số nguyên tố.

Sai Vì các số nguyên tố đều lớn hon 1 nên 
tích của bai số nguyên tố p và q luôn có 
4 uóc là 1; p; q; p.q, do đó là hợp số.

5. a) 80 = 24.5; b) 120 = 23 . 3 . 5; c)225 = 32.52; d) 400 = 24.52.

6. a) 30 = 2 . 3.5; Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6;10; 15; 30};

b) 225 = 32.52; ư(225)= {1; 3; 5; 9; 15; 25; 45; 75; 225};

c) 210 = 2.3.5.7; ư(210) = {1; 2; 3; 5; 6; 7; 10; 14; 15; 21; 30; 35; 42; 70; 105; 210};

d) 242 = 2 . ll2;ư(242) = {1;2; 11; 22; 121; 242}.

7. Cho số a = 23.32.7. Trong các số 4, 7, 9, 21, 24, 34, 49, uớc của a là: 4, 7, 9, 21, 24.

8. Đuợc, vì 15 là uớc của 60.
Em cỏ biết?

Dùng kết quả câu 6 để kiểm nghiệm lại cách tính số các uớc của mọt sổ tự nhiên đẵ đuọc 
giới thiệu.
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GV có thể yêu cầu HS tìm số uớc của 36; 150; 176.

Số 36 = 22.32 nên số 36 có (2 + 1)(2 + 1) = 9 (uớc).

Số 150 = 2.3.52 nên số 150 có (1 + 1)(1 + 1)(2 + 1) = 12 (ước).

Số 176 = 24. 11 nên số 176 có (4 + 1)(1 + 1) = 10 (ước).

11
Hoạt động 1. Lập bảng các sô nguyên tô không vượt quá 100
- Hoạt động này nhằm giới tluệu cho HS cách lạp bảng các số nguyên tố không vượt quá 

100 theo kiểu sàng Eratosthenes (ơ-ra-tô-xten).

- GV có thể tổ chức cho HS thực hiện các hoạt đọng như sau:

+ Tiước hết cho học sinh tự lập bảng các số tự nhiên từ 1 đến 100 gồm 10 hàng, 10 cọt 
như trong SGK hoặc GV phát phiếu học tạp đã có sẵn bảng số này.

+ GV yêu cầu HS làm theo hướng dẫn trong SGK, và trả led các câu hỏi để dẫn tới các 
khẳng định sau:

Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2. số nguyên tổ lởn nhất trong phạm VI100 là số 97.

Không phải mọi số nguyên tố đều là số lẻ, chẳng hạn số 2.

Không phải mọi số chẵn đều là hợp số, chẳng hạn số 2.

Hoạt động 2. Từ bảng các số nguyên tố ở cuối chương này (SGK trang 47), trong các 
sổ 113; 143; 217; 529 clũ có sổ 113 là số nguyên tố. Các số còn lại là hợp số:

143 = 11 . 13,217 = 7.31,529 = 23.23.

Nếu không sử dụng bảng ta có thề làm thế nào?

Ta lần lượt lấy từng số chia cho các số nguyên tố từ bé tới lớn đã hệt kê trong Hoạt động 1.

12 — == -^r*— — — == ~ 
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I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:
- Tìm được tất cả các ước chung của hai hoặc ba số và chỉ ra được ước chung lớn nhất 

của các số đó.

- Tìm được ƯCLN của hai hoặc ba sổ. Nhạn biết được hai số nguyên tố cùng nhau.
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-Tim được tập hợp các ước chung của hai hoặc ba số thông qua tim ước chung lớn nhất.

- Vận dụng được khái niệm và cách tim ƯCLN của hai hoặc ba số trong lút gọn phân số 
và giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lạp luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một sô' chú ý
1. Bài học đề cạp đến ước chung, ước chung lớn nhất của hai hoặc ba số tự nhiên. Thông 

qua việc tim tập hợp các ước chung của hai hoặc ba số tự nhiên, bải học đề cạp đến ước 
chung lớn nhất của hai hoặc ba số xuất phát từ vấn đề thực tiễn.

2. Tim ước chung lớn nliất của hai số tự nhiên ngoài việc để giải quyết một số vấn đề 
thực tiễn thi còn có ứng dụng quan trọng trong việc rút gọn phân số. Bài học cũng giới thiệu 
thuật toán Euclid về tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên nhằm giúp HS có thể tiếp 
cạn VỚI thuật toán, hỗ trợ học Tin học.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
Có thể phân cilia: tiết 1 gồm các mục 1 và 2; tiết 2 gồm các mục 3 và 4.

1. Ước chung

-HĐKP1:

a) Một nhóm học sinh gốm 12 bạn nam và 8 bạn nữ đi dã ngoại. Có bao nhiêu cách 
Jk chia nhóm, mỗi nhóm từ 2 bạn trở lên sao cho số bạn nam ở mỗi nhóm bằng nhau,

' số bạn nữ ở mỗi nhóm cũng bằng nhau.

b) Viết các tập hợp Ư( 18), ư(30). Liệt kê các phẩn tử chung của hai tập hợp này.

HĐKP 1 giúp HS thấy được ý nghĩa thực tiễn của việc tìm ưc, có khái niệm về ưc.

GV yêu cầu HS thực hiện HĐKP 1, đọc hiểu khái niệm, kí hiệu, ví dụ trong SGK.

Qua ví dụ này HS biết cách tim ưc thông qua hệt kê các ước của các số đẵ cho.

- Thực hành 1:

a) Đúng; b) Sai; c) Đúng.

GV có thể đặt ra câu hỏi: Cách tìm ưc của hai số a, b như thế nào?

Sau đó yêu cầu HS đọc quy tắc tim ưc, ví dụ trong SGK.

- Thực hành 2:

a) ư(36) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 36}; ư(45) = {1; 3; 5; 9; 15; 45} nênƯC(36,45) = {1; 3; 9}.

b) ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18} nên ƯC(18, 36, 45) = {1; 3; 9}.
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2. ước chung lớn nhất

-HĐKP2:

Một chi đội gốm 18 học sinh nam và 30 học sinh nữ muốn lập thành các đội tham gia 
hội diễn văn nghệ sao cho tiết mục của các đội khác nhau và mỗi bạn chỉ tham gia 
một đội, số nam trong các đội bằng nhau và số nữ cũng vậy. Có thể biểu diễn được 
nhiều nhất bao nhiêu tiết mục văn nghệ?

HĐKP 2 giúp HS thấy được ý nghĩa thực tiễn của việc tìm ƯCLN, có khái niệm về 
ƯCLN.

Giải: Số nam toong các đội bằng nhau và số nữ cũng bằng nhau, nên số đội nam (cũng là 
số đội nữ) là ước của 18 và 30, tóc số đội là ước chung của 18 và 30. ƯC(18,30) = {1; 2; 3; 6).

Để có thể biểu diễn được nhiều nhất số tiết mục văn nghệ thì số đội phải nhiều nhất, 
là 6 tiết mục.

Số 6 là số lớn nhất trong các ước chung của 18 và 30, đirợc gọi là ƯCLN của 18 và 30. 

Tiếp đó GV yêu cầu HS đọc hiểu khái niệm, kí hiệu, Vi dụ 3.

GV có thể thông báo hoặc thông qua h ường hợp cụ thể so sánh ƯC(18, 30) và ư(6) để có 
nhận xét “Tất cả các ước chung của hai hay nhiều số đều là ước của ƯCLN của các số đó”.

- Thực hành 3: ƯC(24, 30) = {1; 2; 3; 6} nên ƯCLN(24, 30) là số 6.

GV cho HS tự giải lại Ví dụ 4 hoặc đọc toong sách tuy theo tình hình của lớp học.

3. Tim ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Mục này giới thiệu cách úm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số bằng cách phân 

tích các số đó ra thừa số nguyên tố và giới thiệu khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau.

GV có thể tỗ chức cho HS đọc nội dung mục này trong SGK hoặc gợi vấn đề thông qua 
hoạt đọng tim ước chung lớn nhất của 504 và 588 để HS thấy được những khó khăn, cần thiết 
tim một cách khác thuận tiện hơn.

Tiếp theo GV yêu cầu HS đọc hiểu quy tắc toong SGK và làm theo Ví dụ 5: Tim ƯCLN(18,30) 
bằng cách phân tích các số đẵ cho thành tích các thừa số nguyên tố và so sánh VỚI kết quả đã 
tim được trong HĐKP 2 ở trên.

- Thực hành 4: Có thể tổ chức hoạt động cặp đôi.

ƯCLN(24, 60) = 12; ƯCLN(14, 33) = 1; ƯCLN(90, 135, 270) = 45.

GV giới thiệu khái niệm hai số nguyên tố cìing nhau và đưa ra ví dụ minh hoạ.

4. ứng dụng trong rút gọn phân sô
GV yêu cầu HS đọc hiểu SGK và trả lời hai câu hỏi: Phàn số tối giản là thế nào? Cách 

lứt gọn để được phàn số tối giản.

- Thực hành 5:
„ 24 24:12 2

ƯCLN(24, 108) = 12, nên = =v 7 108 108:12 9
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........................................ 80 _ 80:16 _ 5ƯCLN(80, 32) = 16, nên n = = |.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) Sai. Sửa là: ƯC(12,24) = {1; 2; 3; 4; 6; 12).

b) Đúng.

2. a)ƯCLN(l, 16)= 1; b) ƯCLN(8, 20) = 4;

c) ƯCLN(84, 156) = 12; d) ƯCLN(16, 40, 176) = 8.

3. a) A= ư(6) = {1, 2; 3, 6); A = ƯC(18, 30).

b) ƯCLN(24, 30) = 6; ƯC(24, 30) = ư(6) = {1; 2; 3; 6); 

ƯCLN(42, 98) = 14; ƯC(42, 98) = ư(14) = {1; 2; 7; 14);

ƯCLN(180, 234) = 18; ƯC(180, 234) = ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18).

, 28 28:14 2 60 60:15 4 288 288:36 8
4. Rút gọn: —— = ■ — ~ ■ = —; —— = ———— = —; —— = — ’ ; = —.

42 42:14 3 135 135:15 9 180 180:36 5

5. Độ dài (cm) lớn nhất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra là ước chung lớn nliất 
của 140; 168 và 210.

ƯCLNQ40,168,210)= 14.

Vậy độ dài lớn nliất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra là 14 cm.

Khi đó chị Lan có được số đoạn dây lưy băng ngắn là:

140 : 14+ 168 : 14 + 210 : 14 = 37 (đoạn).

I. Mục tiêu
1. Kiên thức kĩ năng:

- Tim được tập họp các bội chung của hai hoặc ba số và chỉ ra được bội chung nhỏ nhất 
của các số đó.

-Tim được bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số.
- Tìm được tập họp các bội chung của hai hoặc ba sổ thông qua tim bôi chung nhò nhất.
- Vận dụng được khái niệm và cách tìm bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số trong quy 

đồng mẫu số các phân số và giải quyết mọt số vấn đề thực tiễn.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
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II. Một sô' chú ý
Có thề phàn cilia: tiết 1 gồm các mục 1 và 2; tiết 2 gồm các mục 3 và 4.

1. Bài học đề cập đến bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số tự nhiên.

2. Tim bội chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên ngoài việc để giải quyết một số vấn đề 
thực tiễn thi còn có ứng dụng quan họng trong việc quy đồng mẫu các phân số để so sánh và 
thực hiện các phép tính cộng, hừ phân số.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Bội chung

-HĐKP1:

a) Bài toán "Đèn nhấp nháy"

Hai dây đèn nhấp nháy với ánh sáng màu 
xanh, đỏ phát sáng một cách đều đặn. Dây 
đèn xanh cứ sau 4 giây lại phát sáng một lẩn, 
dây đèn đỏ lại phát sáng một lần sau 6 giây. 

Cả hai dây đèn cùng phát sáng lẩn đầu tiên 
vào lúc 8 giờ tối. Giả thiết thời gian phát sáng 
là không đáng kể.

Hình sau thể hiện số giây tính từ lúc 8 giờ tối 
đến lúc đèn sẽ phát sáng các lần tiếp theo:

4 8 12 16 20
Dây đèn xanh I------ 1------- I------- 1------- 1------- 1----

6 12 18
Dây đèn đỏ i { y 4-

Dựa vào hình trên, hãy cho biết sau bao nhiêu giây hai đèn cùng phát sáng lần tiếp 
theo kể từ lần đẩu tiên.

b) Viết các tập hợp B(2), B(3). Chỉ ra ba phần tử chung của hai tập hợp này.

HĐKP 1 giúp HS thấy được ý nghĩa thực tiễn của việc tim BC, có khái niệm về BC.

a) Nhìn vào trục số ghi các giây phát sáng của hai dày đèn, ta có thể thấy hai dày cùng 
phát sáng tại các giày 12, 24,...

b) B(2) = {0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18;...}; B(3) = {0; 3; 6; 9; 12; 15; 18;...}.

Ba phần tử chung (khác 0) của B(2) và B(3) là: 6,12, 18.

GV yêu cầu HS đọc hiểu khái niệm, ví dụ, kí hiệu trong SGK. Qua ví dụ này, HS biết 
cách tìm BC thông qua hệt kê các bôi của các số đã cho.

- Thực hành 1: a) Đủng, b) Sai; c) Đúng.

GV có thể đặt ra câu hỏi: Cách tìm BC của hai số a, b như thế nào? Sau đó yêu cầu HS 
đọc quy tắc tìm BC, Vi dụ 2 trong SGK.
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B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20;...};

c)K= {0; 24; 48).

- Thực hành 2:
a) B(3) = {0; 3; 6; 9; 12; 15; 18;.. .};

B(8) = {0;8; 16; 24; 32; 40;...}.

b) M = {0; 12; 24; 36; 48};

2. Bội chung nhỏ nhất
-HĐKP2:

- Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(6,8). Hãy nhận xét vể quan hệ giữa số 
nhỏ nhất đó với các bội chung của 6 và 8.

- Chỉ ra số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC(3,4,8). Hãy nhận xét về quan hệ giữa số 
nhỏ nhất đó với các bội chung của 3,4 và 8.

HĐKP 2 nhằm hình thành khái niệm bội chung nhỏ nhất, cách tim bội chung nhỏ nhất 
của hai hoặc ba số như sau:

+ BC(6, 8) = {0; 24; 48; 72; ...}. số nhỏ nhất khác 0 trong tập họp BC(6, 8) là 24; 
số này chính là ước của các bội chung của 6 và 8. NÓI cách khác: Các bội chung của 6 và 8 
cũng là bội của BCNN này.

+ Tương tự: BC(3,4,8) = {0; 24; 48;...}. số nhỏ nhất khác 0 hòng tập hợp BC(3,4,8) 
là 24. Các bộr chung của 3, 4 và 8 cũng là bội của số BCNN này.

Tiếp đó GV yêu cầu HS đọc khái niệm BCNN, kí hiệu, nhận xét trong SGK, làm các 
Ví dụ 3 và 4.

- Thực hành 3:
BC(4, 7) = {0; 28; 56; 84;...}; BCNN(4, 7) = 28;

ƯCLN(4, 7) = 1 nên hai số 4 và 7 là hai số nguyên tố cùng nhau.

3. Tim bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các sô ra thừa sô nguyên tô
Mục này giới thiệu cách tim bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số bằng cách phân 

tích các số đó ra thừa số nguyên tố.

GV yêu cầu HS đọc hiểu quy tắc, chú ý, Ví dụ 5 trong SGK.

- Thực hành 4: BCNN(24, 30) = 120; BCNN(3, 7, 8) = 168; BCNN(12, 16, 48) = 48.

- Thực hành 5: BCNN(2, 5, 9) = 90; BCNN(10,15, 30) = 30.

4. ứng dụng trong quy đồng mẫu các phân sô
Mục này giới thiệu ứng dụng của bội chung nhỏ nhất trong quy đồng mẫu các phàn số 

và thực hiện các phép toán cộng, tiù phân số.

GV yêu cầu HS đọc hiểu quy tắc, Ví dụ 6, sau đó phát biểu lại quy tắc, làm lại được 
Ví dụ 6 trong SGK. Có thể hỏi clu tiết theo các ý sau:

+ Mau số chung (MSC) của hai hay nhiều phân số có thể là số nào?

(Là một BC của hai hay nhiều số đó)
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+ Tốt Iiliất là số nào? (Tốt lứiất là BCNN của chúng)

+ Cách đưa các phân sổ trong phép tính cọng, tiừ về MSC.

(Nhàn cả tử và mẫu của phàn số VÓI thương của phép chia MSC cho mẫu số của phàn 
số đó).

- Thực hành 6:

5 _ 5.5 _ 25 7 _ 7 . 2 _ 14 
a 12" 12.5~ 60’ 30 ~ 30 . 2_ 60 ■

1 1.20 20 3 3.8 24 5 5.5 25
b) .=-r~T = —', ~ = -^z = -~r

2 2.20 40 5 5.8 40 8 8.5 40

, 1 , 5 _ 1.4 , 5.3_ 19 
’ 6 8 6.4 8.3 24

11 7 _ 11 ■ 5 7.4 _ 27
b 24 30 - 24.5 30.4 _ 120

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) BC(6,14) = {0; 42; 84; 126;...};

b) BC(6, 20, 30) = {0; 60; 120; 180;...}.

c) BCNN(1,6) = 6;

d) BCNN(10,1,12) = 60;

e) BCNN(5, 14) = 70.

2. a) A= B(48) = {0; 48; 96; 144;...}; BC(12,16)=A=B(48).

b) 1. BCNN(24, 30) = 120; BC(24, 30) = B(120) = {0; 120; 240; 360;...};

II. BCNN(42, 60) = 420; BC(42, 60) = B(420) = {0; 420; 840;...};

III. BCNN(60, 150) = 300; BC(60, 150) = B(300) = {0; 300; 600; 900;...};

IV. BCNN(28, 35) = 140; BC(28, 35)= B(140) = {0; 140; 280; 420;...}.

3 3.3 9 5 5.2 10
3. a)

16 16.3 48 ’ 24 24.2 48 ’

b)

4. a)

c)

223 3 . 3 9 11 _ 11.2
20 20 . 3 60’ 30 30.2

11
4-

9 22 27-ị- — 49
15 10 30 30 30’

7 2 _ 49 16 33 _ 11
24 21 168 168 168 56

60
,7 7.4 28

và — = ——- = —
15 15.4 60

5 7,11-22,2Ê .21-21-6 + 9 + 12_ 36+ 36 + 36 _36’

11 7 22 21 1
d) ““ —= —“ —= —

36 24 72 72 72
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5. Số bông hoa sen mà clụ Hoà có pliải là một bội chung của 3, 5, 7 và nằm tiong khoảng 
từ 200 đến 300.

Ta có: BCNN(3, 5, 7) = 105.

Suy ra: BC(3, 5, 7) = B(105) = {0; 105; 210; 315;

Vậy clụ Hoà có 210 bông hoa sen.

14
Hoạt động 1. Chia hình chữ nhật thanh các ô vuông: Thực hiện như hướng dẫn trong SGK.

Hoạt động 2. Có thể tim hiểu thông tin về diện tích và dân số của các quốc gia tiên Internet.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1.(C) 2.(0 3.(D) 4.(C) 5.(D) 6. (C)

BÀI TẬP Tự LUẬN

1. a)A=37 . 173 + 62 . 173+ 173= 173 . (37 + 62 + 1) = 173 . 100 = 17300 ;

b) B = 72.99 + 28.99-900 = 99 .(72 + 28)-900 = 9900-900 = 9000;

c) c = 23.3 - (l10 + 15): 42 = 24- 1 =23;

d) 62 : 4 .3 + 2 . 52 - 201° = 36 : 4 .3+2. 25 -1=27 + 50-1 = 76.

2. a) X e {1; 4; 7} và y = 0; b)x=3vày = 5.

3. a)A={12}; b)B = {180).

4. Số tiền vốn: 100. 16 500+ 70.9800 = 2 336000 (đồng).

Số tiền bán được: 93 . 20 000 + 64 . 15 000 = 2 820000 (đồng).

Số tiền lãi: 2 820 000 - 2 336 000 = 484 000 (đồng).

Lớp 6A không hoàn thành mục tiêu đề ra.
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5. số tế bào con có được sau lần phân chia thứ tư, thứ năm, thứ sáu lần lượt là: 24; 25; 26 
(hoặc 16; 32; 64).

6. Huy có 36 que tăm. số hình trong mỗi trường hợp là:

a) Mỗi hình cần 3 que tăm, nên Huy xếp được 12 hình.

b) Mỗi hình cần 4 que tăm, nên Huy xếp được 9 hình.

c) Mỗi hình cần 9 que tăm, nên Huy xếp được 4 hình.

d) Mỗi binh cần 12 que tăm, nên Huy xếp được 3 hình.

7. a) Hoàn thiện bảng:

a 8 24 140

b 10 28 60

ƯCLN(a, b) 2 4 20

BCNN(a, b) 40 168 420

ƯCLN(a, b). BCNN(a, b) 80 672 8400

a . b 80 672 8400

b) Nhận xét: ƯCLN(a, b). BCNN(a, b) = a . b.

8. Số lượng túi quà nhiều nhất mà nhóm các bạn có thể chia là ưóc chung lớn nhất của 
48; 32 và 56. ƯCLN(48; 32; 56) = 8.

Vạy số lượng tíu quà nhiều nhất mà nhóm các bạn có thể chia là 8.

Khi đó, số lượng vở trong mỗi túi là: 48 : 8 = 6 (quyển);

số lượng thước kẻ trong mỗi túi là: 32 : 8 = 4 (chiếc);

số lượng bút clù trong mỗi tíu là: 56 : 8 = 7 (cluếc).

9. Đố vui:
Phát biểu lại bài toán: Tìm số từ 600 đến 700, clua hết cho 5, clua cho 7 dư 2, clua 

cho 9 dư 4.

Cách 1: Thử lần lượt VỚI các số: 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 
655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700. Ta được số 625.

Cách 2: Cộng thêm 5 vào số cần tìm ta được số clua hết cho 5, cho 7 và cho 9.

BCNN(5, 7, 9) = 5.7.9 = 315, nên BC(5, 7, 9) = {315; 630; 945;...}.

Số từ 605 đến 705 thuộc BC(5, 7, 9) là 630. Suy ra số cần tìm là 630 - 5 = 625.
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Chương 2 số NGUYÊN

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẨU CẨN ĐẠT

So nguyên âm và tập họp các so nguyên

- Nhận biết được số nguyên âm, tập hợp các số nguyên.

- Biểu diễn được số nguyên tiên trục số.

- Nhận biết được số đối cùa một số nguyên.

Thứ tự trong tập họp so nguyên

- Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

- So sánh được hai số nguyên cho trước.

Các phép tinh trong tập họp các so nguyên

- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia (chia hết) trong tập hợp các 
số nguyên.

- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối VÓI phép 
cộng, quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp các số nguyên hong tính toán (tính viết và tính nhầm, 

tính nhanh một cách họp lí).

Quan hệ chia hết trong tập họp các so nguyên

- Nhạn biết được quan hệ clua hết, khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên.

Ỳ nghĩa của so nguyên âm trong trong thực tế

- Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên trong một số bài toán thực tiễn.

- Có co hội trải nghiệm và giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn VÓI thực hiện các 
phép tính về sổ nguyên (ví dụ: tính lỗ lãi khi buôn bán,...).

Một vài lưu ý:

- Lần đầu tiên HS lóp 6 được tiếp cận VÓI số âm, đây là vấn đề mói, khó không chỉ đối 
VÓI HS mà còn là thách thức đối vói GV.

- Bằng cách xuất phát tìr các bối cảnh thực tiễn liên quan đến ý nghĩa của số âm, GV có 
thể hỗ trọ HS tìmg bước vượt qua những rào cản trong học tập.

- Chương trình Toán 6 chỉ dùng sổ đối để hướng dẫn thực hiện các phép toán về số 
nguyên, chưa giới thiệu khái niệm giá trị tuyệt đối của mọt số nguyên.
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B. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC

So iifiiijfiilB SBBB Vs tslf Hum —V ãò iijB(iljisiB

I. Mục tiêu
1. Kiên thức, kĩ năng:
Nhận biết được số nguyên âm, tập hợp các số nguyên. Biểu diễn được số nguyên tiên 

tiục số. Nhận biết được số đối của một số nguyên.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lạp luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp 
toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống, tích hợp các môn học khác.

II. Một số chú ý
1. Thông qua các tinh huống thực tế về nhu cầu biểu diễn các đại lượng ò dưới mức 0 để 

giúp HS làm quen VỚI số nguyên âm.

2. Luôn tim cách đưa biểu diễn số nguyên trên trục số trong các tình huống thực tiễn.

3. GV nên khuyến khích HS tim thêm các ví dụ khác nhau về số nguyên trong thực tiễn 
để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho HS.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Làm quen với sô nguyên âm

-HĐKP1:

Êa) Quan sát nhiệt kê' trong Hình a.

- Hây đọc các số chỉ nhiệt độ (độ C) ở trên mực số 0.

- Hãy cho biết các số chỉ nhiệt độ ở dưới mực số 0 có mang dấu gì.

b) Quan sát Hình b, em thấy các bậc thang có độ cao mang dấu trừ thì nằm ở trên hay

-5
- -6_______________________________

Hình a Hình b
c) Hãy cho biết những phép tính nào sau đây không thực hiện được trên tập hợp số 

tự nhiên.
4 + 3; 4-3;

2 + 5; 2-5.
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HĐKP 1 có mục đích giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về số nguyên âm thông 
qua việc quan sát số chỉ nhiệt độ hoặc độ cao duới mức 0. Giúp HS thấy đuọc sự cần thiết 
phải xây dựng tập hợp số nguyên âm để thực hiện đuọc phép tiừ hai số tụ nhiên tuỳ ý.

Cách đặt vấn đề này có khả năng thu hút HS vào bài học.

Gọi ý tổ chức HĐKP 1: GV nêu câu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.

2. Tập hợp sô nguyên

-HĐKP2:

ÊTa đã biết N - {0; 1; 2; 3;...} là tập hợp số tự nhiên.

2 Còn z = {...; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3;...} là tập hợp bao gổm các loại số nào?

Mục đích của HĐKP 2: Giúp HS ôn lại tập họp số tự nhiên N = {0; 1; 2; 3;...} và làm 
quen VỚI tên gọi tạp họp số nguyên z = {... ; -3; -2; -1; 0; T, 2; 3;...}.

Gọi ý tổ chức HĐKP 2: GV nêu câu hỏi, HS trà lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.

- Thực hành 2: HS thực hành sử dụng tập họp z kèm VỚI các kí hiệu e và Ể.

- Vận dụng: HS có cơ hội vận dụng kiến thúc vừa học vào thục tiễn, áp dụng kiến thức 
hên môn, vận dụng tổng hợp các kĩ năng thông qua việc:

+ Tính tiền lãi hoặc lỗ trong mua bán.

+ Tính các độ cao trên hoặc dưới mực nước biển của nhà giàn.

Gọi ý tổ chức: HS trả lời yêu cầu của HĐ vào vở, GV sửa chung trước lớp.

-HĐKP3:

3. Biểu diễn sô nguyên trên trục số

Em hãy vẽ vào vở theo hướng dẫn sau:

- Vẽ một đường thẳng nằm ngang, trên đó đánh dấu các điểm cách đều nhau như 
trong hình.

- Chọn một điểm để ghi số 0 và gọi đó là điểm 0, các điểm bên phải điểm 0 biểu diễn 
các số nguyên dương và được ghi là 1; 2; 3;... Các điểm bên trái điểm 0 biểu diễn 
các số nguyên âm và được ghi là -1; -2; -3;...

Chẳng hạn, để ghi số 3, ta di chuyển ba vạch về bên phải số 0; để ghi số -4, ta di 
chuyển bốn vạch về bên trái số 0.

Mục đích của HĐKP 3: Hướng dẫn HS xây dựng trục số để biểu diễn số nguyên, ôn lại 
tia số và kết nối tia số vào trục số.

Gọi ý tổ chức HĐKP 3: Yêu cầu HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.

- Thực hành 4: HS thực liànli sử dụng tiực số để biểu diễn các số nguyên, giúp rèn luyện 
kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
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4. Sô đôi của một sô nguyên
-HĐKP4:

-10-9 -8 -7-6-5-4 -3-2 -1 01 234 56789 10

Mục đích của HĐKP 4: Giúp HS nhận biết sổ đối của một số nguyên, đặc điểm cơ bản 
của hai số nguyên đối nhau.

Gợi ý tổ chức HĐKP 4: GV nêu câu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.

- Thực hành 5: HS thực hành tìm số đối của mỗi sổ nguyên.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu: +5.

b) Bớt 2 điểm vi phạm luật: -2.

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả: +1.

d) Hạ 2 bạc xếp loại do tlu đấu kém: -2.

2. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng; e) Đúng; g) Đúng.

3. a)l; b)-3; c) 0, d)-8.

4. HStựvẽ.

5. +2,-2.

6. 5; 10;-4; 4; 0; 100,-2021.

Tfc,4J4________ __ ,c,„
I ||ũ |ũ Is ”8s& tflu ||ỊỊ1J === iB===Jf =BS8

I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng
Nhận biết được thứ ựĩ trong tập họp các số nguyên. So sánh được hai số nguyên cho tiước.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mỏ hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
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II. Một sô' chú ý
1. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên được xây dựng dựa vào trục số tương tự như thứ 

tự trên tập số tự nhiên dựa vảo tia số.

2. Khuyến khích HS vận dụng cách sắp thứ tự dãy số nguyên trong các tinh, huống thực 
tế khác nhau.

3. GV có thể sáng tạo thêm các co hội giúp HS tích họp kiến thức hên môn qua bài này.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. So sánh hai sô nguyên

-HĐKP1:

Ê Nhiệt độ trung bình trong tháng Một tại hai địa điểm: Vostok (Vô-xtốc) và Ottawa

-j (Ốt-ta-oa) lần lượt là -31 °C và -7 °C. Theo em, trong tháng Một, nơi nào lạnh hơn?

HĐKP 1: Mục đích giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về quan hệ thứ tự trên tạp 
hợp số nguyên. Cách đật vấn đề dựa trên thực tế sinh động nhằm gây sự chú ý của HS vào 
chủ đề bài học.

- Thực hành: HS thực hành so sánh hai số nguyên dựa theo VỊ tií của chúng trên trục số.

- Vận dụng 1: HS vạn dụng quy tắc so sánh hai số nguyên vừa học vào tình huống mới 
để nhận dạng một số nguyên là số nguyên dương, số nguyên âm hoặc bằng 0.

2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

-HĐKP2:

G Sắp xếp các số -5; 4; -2; 0; 2 theo thứ tự tăng dần.

HĐKP 2 giúp HS khám phá thao tác sắp xếp theo thứ tự tăng dần các số nguyên.

- Vận dụng 2: HS có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, áp dụng kiến thức 
hên môn và vạn dụng tống họp các kĩ năng để giải quyết vấn đề, sắp xếp các sinh vạt biển 
theo thứ tự đọ cao của môi trường sống.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a)6>5; b)-5<0; c)-6<5; d)-8<-6; e)3>-10; g)-2>-5.

2. -5; 4; 1; 0;-10; 2 021.

3. -8; -6; -4; -2; 0; 2; 4; 6; 8. HS tự biểu diễn các số trên trục số.

4. a)A = {a eZ I -4 < a <-1} = {-3; -2);

b) B = {b eZ I -2 < b < 3} = {-1; 0; 1; 2};

c) c = {c eZ I -3 < c < 0} = {-2; -1};

d) D = {d eZ I -1 < d < 6} = {0; 1; 2; 3; 4; 5}.

5. -51 °C; -15 °C; -2 °C; 8 °C; 12 °C.
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I. Mục tiêu

1. Kiên thức kĩ năng:

- Thực hiện được các phép cộng trong tập hợp các số nguyên.

- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng các sổ nguyên trong 

tính toán.

- Thực hiện được các phép trừ trong tập hợp các số nguyên.

- Có kĩ năng chuyển được phép trừ sang phép cọng VỚI số đối trong tính toán.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giải quyết 
vấn đề toán học; giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

HS có cơ hợi trải nghiệm và giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn VỚI thực hiện 

phép cộng hai số nguyên.

II. Một số chú ý

1. Phép cộng hai số nguyên cùng dấu hoặc trái dấu được xây dựng thông qua việc xác 

định VỊ trí của mọt người di chuyển trên trục số.

2. GV yêu cầu HS phải vừa thực hiện vừa phát biểu được quy tắc cọng số nguyên.

3. Các hoạt động vận dụng sẽ giúp HSlĩnh hội và khắc sâu kiến thức.

4. Nên vạn dụng các biểu tượng ở hình bên để giúp HS ghi nhớ 
về dấu của phép cộng số nguyên.

5. Thông qua ví dụ xây dụng cho HS kĩ năng chuyển được phép 
trừ sang phép cọng VỚI số đối.

6. Tăng cường luyện tập quy tắc dấu ngoặc qua các HĐ thục 

hành và tiết bài tập.
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III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Cộng hai sô nguyên cùng dâu

-HĐKP1:

Có thể xem con đường là một trục số với khoảng cách giữa các cột mốc là 1 m hoặc 1 km 
để học các phép tính vể số nguyên.

1 a)Trên trục số, một người bát đấu từ điểm 0 di chuyền vể bèn phải (theo chiều dương) 

2 đơn vị đến điểm +2, sau đó di chuyển tiếp thêm vế bên phải 3 đơn vị. Hãy cho biết 
người đó dừng lại tại điểm nào. Hãy dùng phép cộng hai số tự nhiên để biểu diễn kết 
quả của hai hành động trên.

(+2) + (+3) = ?

b) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái (theo chiểu âm) 
2 đơn vị đến điểm -2, sau đó di chuyển tiếp vế bên trái 3 đơn vị (cộng với số -3). 
Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và so sánh kết quả của em với số đối 
của tổng (2 + 3).

(-2) +(-3) = ?

2. Cộng hai số nguyên khác dấu

-HĐKP 2, 3:

a)Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (theo chiều dương) 
4 đơn vị đến điểm +4. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên trái 4 đơn vị. 
Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và thử nêu kết quả của phép tính sau: 
(+4) + (-4) = ?

0 1 2 3 4 5
H------ +
6 7

b) Trên trục số, một người bất đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái (theo chiều âm) 
4 đơn vị đến điểm -4. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên phải 4 đơn vị. 
Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và hãy thử nêu kết quả của phép tính 
sau: (-4) + (+4) = ?

-4------- Ị-------- 1--------(------- 1-------- 1-------- 1------- -I--------1-------- 1--------1--------1------- +------------ ►
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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a) Trên trục số, một người bắt đẩu từ điểm 0 dí chuyển vể bên trái (theo chiều âm) 2 đơn vị 
đến điểm -2. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển vé bên phải 6 đơn vị. Hãy cho biết 
người đó dừng lại tại điểm nào và hãy tìm kết quả của phép tính sau:

(-2) + (+6) = ?

t - í .. Ậ
—ị----------------- 1-------- 1 I I I I I 'l-------- I--------ị-------4---------- ►

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

b) Trên trục số, một người bắt đẩu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (theo chiều dương) 
2 đơn vị đến điểm +2. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên trái 6 đơn vị. Hây 
cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và hây tìm kết quả của phép tính sau:

(+2) + (-6) = ?

Ị -. *■ *-Ị------- Ị-------- 1-------- I I I I I I------ 1------ 1------ 1---------- ►
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Mục đỉch của các HĐKP 1, 2 và 3: Giúp HS có cơ hội trải nghiệm phép cộng hai số 
nguyên cùng dấu hoặc trái dấu thông qua việc xác đinh VỊ tií của một người di chuyển trên 
trục số.

- GV cần nhấn mạnh lưu ý của phần mở đau hoạt động: Có thể xem con đường là mọt 
tiực số VỚI các khoảng cách giữa các cột mốc là 1 m hay 1 km.

Gọi ý tố chức HĐ:

+ GV nêu càu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.

+ HS frả lời yêu cầu của HĐ vào vở, GV giải thích chung cho cả lớp.

- Vận dụng 1, 2, 3: HS có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, áp dựng kiến 
thức hên môn, vận dụng tổng họp các kĩ năng thông qua việc:

+ Tính tiền vay nọ trong giao dich hằng ngày.

+ Tính số dư trong tài khoản ngân hàng.

+ Tính điểm dừng trong chuyển động của thang máy.

Gọi ý tồ chức HĐ: Tổ chức thảo luận nhóm hoặc HS trả lời yêu cầu của HĐ vào vở, GV 
sửa chung tiước lớp.

3. Tính chất của phép cộng các sô nguyên

-HĐKP4, 5:

Tính vầ so sánh các cặp kết quả sau:

(-1) + (-3)và (-3) + (-1);

(-7) + (+6) và (+6) + (-7).

66



Tính và so sánh kết quả:

[(-3) + 4] + 2; (-3) + (4 + 2); [(-3) + 2] + 4.

HĐKP 4, 5: Mục đích của hoạt động này giúp HS nhận biết các tính chất của phép cộng 
số nguyên.

- Thực hành 3: HS có cơ hội vận dụng tồng hợp các tính chất của phép cọng vào việc 
tính nhẩm và tính nhanh.

4. Phép trừ hai sô nguyên

-HĐKP6:

Ê6 a) Mũi khoan của một giàn khoan trên biển đang 
ở độ cao 5 m trên mực nước biển, chú công 
nhân điều khiển nó hạ xuống 10 m. Vậy mũi 
khoan ở độ cao nào (so với mực nước biển) sau 
khi hạ?

b) So sánh kết quả của hai phép tính sau:

5 - 2 và 5 + (-2).

Mục đích của HĐKP 6:

a) Giúp HS nhận biết phép trừ các số nguyên thông qua hoạt động tính VỊ trí của mũi 
khoan của dàn khoan trên biển. GV có thễ sưu tầm thêm các mở đầu đa dạng khác để khởi 
động bài học.

b) Khám phá kết quả tương đương của hai phép toán: a - b và a + (-b), từ đó nhận biết 
việc trừ đi một số nguyên thực chất là cộng với số đối của số tiừ.

Gợi ý tồ chức HĐKP 6: GV nêu càu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá hoặc HS 
trả lời yêu cầu của HĐ vào vở, GV sửa chung trước lớp.

- Thực hành 4: HS thực hành việc chuyển từ phép trừ sang phép cộng VỚI số đối để rèn 
luyện kĩ nàng theo yêu cầu cần đạt.

-HĐKP7:

5. Quy tắc dấu ngoặc

Ếề7
Tính rói so sánh từng cặp kết quả sau:

a) - (4 + 7) và (-4 - 7); b) - (12 - 25) và (-12 + 25);

c) - (-8 + 7) và (8 - 7); d) + (-15 - 4) và (-15 - 4);

e) + (23- 12) và (23-12).

Mục đích của HĐKP 7: Giúp HS làm quen, nhận biết quy tắc dấu ngoạc.

Gợi ý tổ chức HĐKP 7: Tồ chức làm việc nhóm theo tổ. GV đánh giá kết quả, yêu cầu 
cần đạt.
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IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1.

a b Dâu của (a + b)

2. a) 23 + 45 = 68; b) (-42) + (-54) =-96 ; c) 2025 + (-2 025) = 0;

d) 15 + (-14)= 1; e) 35+ (-135) = -100.

3. Ta có -20+ (-15) =-35.

Vậy tàu ngầm đang ở độ sâu 35 m.

4. Ta có 3 + 7 + (-12) = 10 + (-12) = -2.

Vạy thang máy sẽ dừng ở tầng hầm thứ 2.

5. a) 6 - 8 = 6 + (-8) = - (8 - 6) = -2; b) 3 - (-9) = 3 + 9 = 12;

c) (-5)-10 = -15; d)0-7 = -7; e)4-0 = 4;

g) (-2)-(-10) = -2 + 10 = 8.

6. a) s = (45 - 3 756) + 3 756 = 45;

b) s = (-2021)- (199 - 2021) =-2021 - 199 + 2021 = -199.

7. a) (4 + 32 + 6) + (10 - 36 - 6) = 36 + 6 + 10 + (-36 - 6) = 10;

b) (77+ 22 -65)-(67+ 12-75) = 77 + 22 -65-67 - 12 + 75 =

= 77-67 + 75-65 + 22 - 12 = 30;

c) -(-21 + 43+ 7)-(11 -53- 17) = 21 -43-7- 11 + 53 + 17

= 10+10+ 10 = 30.

8. a) Archimedes sinh năm -287 mất năm -212.

b) Ta có (-212) - (-287) = 287 - 212 = 75.

Vậy Archimedes mất năm 75 tuổi.
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4^: . ..X ..=.x_ ----- ___ <=..
rhép nhẵn và phép chia hit hai so ngloôn

I. Mục tiêu

1. Kiên thức kĩ năng:

- Thực hiện được phép tính nhân, chia trong tập hợp các số nguyên.

- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhàn đối VỚI phép 
cộng trong tập hợp các số nguyên trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một 

cách hợp lí).

- Thực hiện được các phép chia hết trong tạp hợp các số nguyên.

- Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bôi trong tập hợp các số nguyên.

- Nhận biết được ý nglũa của quan hệ cilia hết trong một số bài toán thực tiễn.

2. Năng lực chú trọng: mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp 

toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý

1. GV có thề dùng cách giải thích sau để đưa phép nhân số nguyên về phép cộng số 
nguyên klu tiến hành các HĐKP.

(+3). a = a + a + a

(-3) a = -a - a - a

2. GV yêu cầu HS phải vừa thực hiện và vừa phát biểu được quy tắc nhân số nguyên.

3. Các HĐ thực hành và vạn dụng sẽ giúp HS lĩnh hội và khắc sâu kiến thức.

4. Chương trinh Toán 6 không dùng khái niệm giá tn tuyệt đối trong phép nhân 
số nguyên.

5. HS nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên 
theo cách tương tự như trong tạp hợp số tự nhiên.

6. GV cần nhấn mạnh tính chất: quan hệ cilia hết, khái niệm ước và bội trong tập hợp các 
số nguyên không phụ thược vào dấu của số nguyên.

7. Tăng cường các HĐ vận dụng để giúp HS nhạn biết được ý nghĩa của quan hệ chia hết 
trong một số bài toán thực tiễn.
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III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Nhân hai số nguyên khác dấu và 2. Nhân hai số nguyên cùng dấu

-HĐKP1, 2:

a) Hoàn thánh phép tính sau: (-4). 3 = (-4) + (-4) + (-4) = ?

b) Theo cách trên, hãy tính: (-5). 2; (-6). 3.

c) Em có nhận xét gì về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?

■ Ể a) Nhân hai số nguyên dương
I2 Ta đã biết nhân hai số nguyên dương.

Hãy thực hiện các phép tính sau:

(+3). (+4) = 3.4 = ?

(+5). (+2) = 5.2 = ?

b) Nhân hai sô' nguyên âm
Hãy quan sát kết quả của bốn tích đầu và dự đoán kết quả của hai tích cuối.

3. (-5) = -15 X
: tăng 5 

2. (-5) = -10f
■ tăng 5

1,(-5) = -5X ’
; tăng 5

0 . (-5) = 0

(-1). (-5) = ?

(-2). (-5) = ?

Mục đích của HĐKP 1 và 2: Giúp HS khám phá quy tắc nhản, hai số nguyên cùng dấu 
và khác dấu.

Gợi ý tồ chức HĐKP: Có thể yêu cầu lớp thảo luận hoặc làm việc nhóm.

- Thực hành 1, 2: HS thực hành nhân hai số nguyên để lèn luyện kĩ năng theo yêu cầu 
cần đạt.

- Vận dụng 7: HS có cơ hội vạn dụng kiến thức vừa học vào thực tế tính tổng tiền 
thưởng và phạt trong sản xuất.

20 . (+50 000) + 4 . (-40 000) = 1 000 000 - 160 000 = 840 000 (đồng).

3. Tính chất của phép nhân

-HĐKP3, 4, 5:
j Thực hiện các phép tính rổi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ.

a b a.b b.a

4 3 7 ?

-2 -3 7 7

-4 2 7 7

2 -9 7 7
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Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đỏ.

a b c (a . b).c a .(b. c)

4 3 2 7 7

-2 -3 5 7 7

-4 2 7 7 7

-2 -9 -3 7 7

Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh và màu đò.

a b c a(b + c) ab + ac

4 3 2 ? 7

-2 -3 5 7 ?

-4 2 7 7 7

-2 -9 -3 7 7

Mục đích cùa HĐKP 3, 4, 5: Giúp HS làm quen, nhận biết các tinh chất ciìa phép nhân 
thông qua việc thực hành so sánh kết quả của các cách thực hiện nhũng phép tính theo thứ 
tự khác nhau.

- Gợi ý tổ chức HĐ: Tổ chức làm việc nhóm theo tổ. GV đánh giá kết quả.

4. Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập hợp sô nguyên
-HĐKP6:

Một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm 
được 12 m trong 3 phút. Hãy tính xem trung bình 

'6 mỗi phút tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét?

Hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán trên.

Mục đích của hoạt động này giúp HS làm quen VỚI quan hệ chia hết hên tập hợp số 
nguyên thông qua việc thực hành tính tốc độ lặn tiling binh cùa tàu lặn.

Gợi ý tổ chức HĐ: GV nêu càu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét, GV đánh giá.

- Vận dụng 2: HS có cơ hội vạn dwg quan hệ chia hết trong tập số nguyên vào thực tiễn 
tính nhiệt độ giảm trung bình của máy cấp đông.

5. Bội và ước của một sô nguyên
- Thực hành 6: HS thực hành tim ước và bội của các số nguyên để rèn luyện kĩ năng 

theo yêu cầu cần đạt.
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IV. Hướng dẫn giải các bài tập
I. Tính:

a) (-3). 7 = -21; b) (-8) . (-6) = 48;

c) (+12) . (-20) = -240; d) 24 . (+50) = 1 200.

2.213 . 3 = 639. Từ đó suy ra:

a) (-213). 3 = -639; b) (-3). 213 =-639; c) (-3) . (-213) = 639.

3. a) (+4). (-8) < 0; b) (-3). 4 < 4; c) (-5). (-8) = (+5) . (+8).

4. a) (-3). (-2). (-5). 4 = -120; b) 3 . 2 . (-8). (-5) = 240.

5. Ta có 8+(-2). 5 = 8-10 =-2.

Vạy sau 5 phút nữa nhiệt độ trong kho là -2 °C.

6. Ta có -28+ 10.4 = -28 + 40 = 12.

Vậy sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là 12 °C.

7. a) x=(-120) : (-24) = 5; b)x = 24:6 = 4.

8. Chọn a và b là hai sổ nguyên đổi nhau và khác 0.

9. Tập hợp tất cả các ước crìa sổ +6 là {-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6}.

Tập hợp tất cả các uớc của số -1 là {-1; 1}.

Tập hợp tất cả các ước của số 13 là {-13; -1; 1; 13}.

Tập hợp tất cả các ước của số -25 là {-25; -5; -1; 1; 5; 25).

10. Ba bội của: 5; -5 là: -5; 5; 10.

II. Ta có -39 - (-25) = -39 + 25 = -14.

(-14) : 7 =-2 (°C).

Vậy trung binh mỗi ngày nhiệt độ thay đồi -2 °C.

12. Ta có 60 : 3 = 20 và (-12) : 3 = -4.

Vậy bình quàn trong một tháng bác Ba lãi 20 triệu đồug và chú Tư lỗ 4 triệu đồng.
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5
 HOST HOMO TMllO mBmH if à Tifãl MOHiFM

1 iiMW linns!

VUI HỌC CÙNG sô NGUYÊN

Hoạt động 1: Trò chơi “Cộng đậu đỏ, đậu đen”

Mục đích của hoạt động: Hoạt đọng này được thiết kế nhằm giúp HS làm quen VÓI việc 
thêm một mô hình biểu diễn số nguyên âm và số nguyên dương ngoài cách biểu diễn tiên 
trục số như trong SGK, đồng thời thực hành các phép toán cọng và tiừ số nguyên trên mô 
hình đó thông qua các hoạt động trò chơi.

Mọt số lưu ý:

- Có thể thay các hạt đậu đỏ, đâu đen bằng các nút áo, nắp chai,... khác màu dễ tìm và 
dễ thao tác hơn.

- Nên chia hoạt động thành các bước như: sắp bài toán cho trước trên mô hình, nhìn mô 
hình đọc bài toán, giải bài toán đã có sẵn trên mô hình.

Hoạt động 2: Trò chơi “Sóc leo cây”

Mục đích cùa hoạt động này là giúp học sinh thực hành tính nhẩm cộng, tiừ số nguyên 
trên hục số thông qua một trò chơi hào hứng (có thắng, thua).

Mọt số lưu ý:
- Có thể cho thêm nhiều em chơi (tăng số lượng con sóc trên cành cây).

- Tổ chức vòng sơ kết cấp tổ, vòng chung kết cấp lớp,...

- Các em có thề vẽ đoạn tiực số dài hơn (vi dụ từ -10 đến+10).

- Tăng số bia lứt lên để trò chơi được lâu hơn.

- Tăng phép toán luân phiên: cộng, tiừ, nhân,...
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BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1.(D)  2. (D) 3. (A) 4.(0

BÀI TẬP Tự LUẬN

1. a) 73-(2-9) = 80; b) (-45) - (27 - 8) =-64.

2. a) X = 2 hoặc x=-2; b) x = 9 hoặc x = -9.

3. a)12:6 = 2; b) 24 : (-8) =-3; c) (-36) : 9 =-4; d) (-14) : (-7) = 2.

4.1601 > 1596 > 1 441 > -287 > -570 > -624.

5. Ta có: 5000 - (-1 200) = 5000 + 1 200 = 6 200 (m).

Vậy khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm là 6 200 111.

6.

-4 -5 3 -4 -5 3 -4 -5 3 —4 -5

7. - Tínil số bước chân từ o đến B.

- So sánh sổ trên VÓI tổng của hai số nguyên (-15) + (+25).

- Nêu nhận xét của bạn.

8. Tổng kết quà kinh doanh trong 12 tháng của ba cửa hàng A, B, c là:

225 + (-280) + 655 = 880 - 280 = 600

600 : 12 = 50.

Vạy binh quân mỗi tháng công ty lãi 50 triệu từ ba cửa hàng nói trên.
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Phần
HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Hình học trực quan
y CÁC HÌNH PHẢNG TRONG THựC TIÊN

A- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều

- Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

- Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của tam giác đều (ví dụ: ba 
cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau); hình vuông (ví dụ: bốn cạnh bằng nhau, mỗi góc là góc 
vuông, hai đường chéo bằng nhau); lục giác đều (ví dụ: sáu cạnh bằng nhau, sáu góc bằng 
nhau, ba đường chéo chính bằng nhau).

- Vẽ được tam giác đều, hình vuông bằng dụng cụ học tập.

-Tạo lạp được lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều.

Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân

- Mô tả được một số yếu tổ cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, 
hình binh liànli, hình thang càn.

- Vẽ được hình chữ lứiật, hình thoi, hình bình hành bằng các dụng cụ học tập.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn VỚI việc tínli chu VI và diện tích của các 
hình đặc biệt nói trên (ví dụ: tính chu VI hoặc diện tích của mọt số đối tượng có dạng đặc biệt 
nói trên,...).

Một vài lưu ý:

- Bên cạnh hìnhhọc phẳng, phần Hình học và Đo lường phổ thông lần này có thêm phần 
Hình học trực quan kéo dài từ lớp 1 đến lớp 9.

- Hình học trực quan dựa vào quan sát, đo và so sảnh; không đi sâu vào lạp luận và 
chứng minh.

- VỚI Hình học trực quan, HS có thêm nhiều cơ hội rèn luyện năng lực “Sử dụng công 
cụ, phương tiện học toán”, mọt trong 5 năng lực đặc thù của môn Toán. Điều này giúp 
HS có nhiều chọn lựa cho giai đoạn hướng nghiệp về sau.

- Hình đầu chương là hình ảnh nền nhà được lát bời các viên gạch men có hình tam giác 
đều, hình vuông, hình lục giác đều được sắp xếp một cách khéo léo.
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B- HƯỚNG DẪN DẠY HỌC

I. Mục tiêu
1. Kiên thức kĩ năng:

- Nhận dạng được hình vuông, tam giác đều, lục giác đều.
- Mô tả được một số yếu tố cơ bản của hình vuông, tam giác đều, lục giác đều.
- Vẽ được hình vuông, tam giác đều bằng dụng cụ học tạp.
- Tạo lập được hình lục giác đều bằng cách lắp ghép các hình tam giác đều.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dựng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
- Các lớp dưới HS đã được học hình vuông, tuy nhiên ở mức độ nhận dạng đơn giàn. 

0 lớp 6, cũng là trực quan nhưng nâng cao hơn, và dạy HS vẽ hình vuông, xêp hình vuông.
- Có thể định nghĩa tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau. Tuy nhiêu, ở đày, tam 

giác đều được mô tả trong bài học là hình có ba cạnh băng nhau và ba góc băng nhau.

- Mặc dù HS đã được học dùng thước đo góc để đo các góc 60°, 90°, 120°, 180° (Chương 
trình Giáo dục phô thông 2018, trang 38), bài này học thêm cách so sánh các góc với nhau 
(thông qua Thực hành 4), chủ yếu giúp HS tăng cường năng lực sử dụng công cụ.

- HS được học hình mới là hình lục giác đều và cách tạo lập hình lục giác đều, cũng như 
biêt thêm được khái niệm mới là đường chéo chính của hình lục giác đêu.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
Hoạt động khởi động (HĐKĐ): Nen nhà được lát bằng các viên gạch men hình vuông, 

tam giác đều, lục giác đều, và chỉ có ba hình đa giác đều đó lấp đầy mặt phẳng.

-HĐKP1:
a) Quan sát các hình dưới (Hình 1) và dự đoán hình nào là hình vuông.

b) Với hình vừa tìm được, hãy dùng thước và êke để kiểm tra xem các cạnh có 
bằng nhau không, các góc có bằng nhau không.

M

1. Hình vuông

Hintì 1
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Đầu tiên HS có thể quan sát bằng trực giác và trà lời tó giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau 
và 4 góc bằng nhau. Kế tiếp, HS kiểm tra bằng dụng cụ học tập đề kiểm chứng điều vừa dự 
đoán. Qua đó HS nhạn dạng đuợc hình vuông. Sau đó GV chốt lại:

Hình ABCD ở trên là hình vuông có bốn cạiứì bằng nhau: AB = BC = CD = DA.
Có bốn góc bằng nhau: góc A = góc B = góc c = góc D = 90°.
Chốt lại: Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau.
- Thực hành 1: HS có thể dùng compa để kiểm chứng độ dài bằng nhau của hai đường 

chéo hình vuông, tìr đó hình thành kiến thức mới, hai đường chéo hình vuông bằng nhau. 
Qua đó cũng tập dùng compa đễ so sánh đọ dài hai đoạn thẳng.

- Vận dụng I: Bằng quan sát tiực quan HS sẽ nhận dạng được hai góc liên tiếp không 
bằng nhau. Vi vậy, mặc dù hình có bốn cạnh bằng nhau nhưng chưa chắc là hình vuông. HS 
có thể kiểm tra có mọt góc không phải là góc vuông là có thể kết luận Hình 3 không phải là 
hình vuông.

Vẽ hình vuông

- Thực hành 2: Ở Tiểu học HS chỉ học cách vẽ hình vuông bằng lưới. Ở đây HS học 
cách vẽ hình vuông bất kì bằng thước và compa.

B

- Thực hành 3: HS thực hành vẽ hình vuông VÓI một số yếu tố cho tiưóc. Qua đó củng cố, 
luyện tạp cách vẽ hình vuông.

-HĐKP2:
a) Em hây dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây (Hình 4) có 3 cạnh 
bằng nhau.

b) Với hình tìm được, dùng thước đo góc để kiểm tra các góc của tam giác đó có 
bằng nhau không.

2. Tam giác đều

Hình 4
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Thông qua hoạt động này HS biết cách dùng compa để kiểm tia xem độ dài hai đoạn 
thẳng có bằng nhau hay không, qua đó cũng biết mọt tam giác có 3 cạnh bằng nhau hay 
không. HS cũng biết kiểm tra số đo các góc của tam giác bằng thước đo góc, qua đó biết 
được tam giác nào có 3 góc bằng nhau.

- Thực hành 4: cắt một tam giác đều và so sánh các góc của nó.

- Thông qua thực hành này HS lèn luyện năng lực sử dụng công cụ; ngoài thước thẳng, 
compa, thước đo góc, HS có thể dùng cách khác (ở đây là que tính).

- Bằng việc sử dụng 3 que tính để xếp thành hình tam giác đều giúp HS vận dụng Toán 
học vào thực tế (không chỉ phụ thuộc vào các công cụ học toán co bản như thước và compa).

Vẽ tam giác đều

Thực hành 5: Thông qua HĐ này và Vận dụng 2 tiếp theo, HS vẽ được tam giác đều có 
độ dài cho trước bằng compa và thước. Thực chất đây là bài toán dựng hình co bản.

3 cm

3. Lục giác đều

- Chương trinh không yêu cầu vẽ lục giác đều mà chỉ tạo lập được lục giác đều thông 
qua lắp ghép các tam giác đều. Tuy nhiên kin biết vẽ tam giác đều, lắp ghép các tam giác đều 
lại VỚI nhau thi có thể tạo lập thành hình lục giác đều. HS có thể vẽ hình lục giác đều bằng 
cách vẽ 1 tam giác đều, rồi tiếp ựic vẽ các tam giác đều nối tiếp nhau để tạo ra hình lục giác đều.

- Chương trình trước đây không dạy tạo lạp bằng cách lắp ghép, chương trình mới chú 
trọng tính thực tế qưa đó giứp HS có thể năng động vạn dụng bằng nhiều cách khác nhau để 
tạo lạp được các hình ảnh trong cuộc sống.
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-HĐKP3:

a) Cho 6 tam giác đểu có cùng độ dài cạnh. Hãy ghép 6 tam giác đểu thành một hình 
(Hình 6).

b) Dùng compa và thước đo góc đo các cạnh và góc của hình vừa nhận được. Cho ý 
kiến nhận xét.

................

hành trên vạt thật giúp các em dễ nhớ, biết dùng compa để đo các cạnh, dìmg thước đo góc 
để đo và so sánh các góc.

Chú ý: Theo chương trình mới, ở Tiểu học, HS đã biết dùng thước đo góc 120°.

- Thực hành 6: Qua việc đo các đường chéo chính để đưa ra nhạn đinh các đường chéo 
chính đều bằng nhau.

- Vận dụng 3: Giúp HS nhận biết không phải hình lục giác nào có 6 cạnh bằng nhau 
cũng là lục giác đều.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Hình b) là hình vuông, hình c) là tam giác đều, hình g) là hình lục giác đều.

2. Học sinh ựr vẽ.

3. Học sinh tự kiểm tra MNPQ là hình vuông.

4. Học sinh tự vẽ như trong bài học đã chi dẫn.

5. Hình tam giác ABC như trong hình bên là tam giác đều.

6. Học sinh tự cắt và ghép.

7. Các biển báo giao thông:

Hình chữ nhật Hình vuông

Biển báo

Hình dạng

Ý nglũa

Hình tam giác điều

Báo tiước sắp tới phần đường 
người đi bộ cắt ngang.

Đường cao tốc Bắt đầu đường ưu tiên
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I. Mục tiêu

1. Kiến thức kĩ năng:

- Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, 

hình binh hành, hình thang càn.

- Vẽ được hình chữ nhật, liinli thoi, hình bình hành bằng các dụng cụ học tập.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học; giải quyết 
vấn đề toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý

- Hình chữ nhật, hình thoi, 1111111 bình hành, hình thang cân ở đây dìmg lại ở mô tả, ngoài 
các yếu tố nhận dạng như ở Tiễu học ở đây có thêm yếu tố về đường chéo. Bài tập không đi 
sâu vào cluing minh, mà ở dạng nhận biết, mô tả.

- Thông thường một bài toán dựng hình có phần biện luận, ở đây dừng lại ở việc vẽ được 
hình. Đặc biệt, hình cần vẽ không nliất thiết là duy nhất. Chẳng hạn vẽ hình thoi cho biết độ 

dài của cạnh.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể

HĐKĐ: HS ôn lại các hình đã học trước đây, bằng cách nhắc tên của các hình từ nhũng 
hình ảnh trong thực tế.

1. Hình chữ nhật

-HĐKPỈ:

Cho hình chữ nhật ABCD (Hình 1).

-| a) Đo rói so sánh các cạnh và góc của hình chữ nhật.

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, BC 

và AD có song song với nhau không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình 
chữ nhật.

BA

D Hình 1 c

Hãy đo rồi so sánh AC và BD.
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HS tự đo rồi so sánh, thông qua đó giúp HS mô tả hình chữ nhật.

Các yếu tố về cạnh và góc đã được học ỏ Tiểu học. Ở đây HS được học thêm yếu tố về 

đường chéo ciìa hình chữ nhật.

Chốt lại kiến thức: Mô tà một số yếu tố co bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nliật.

- Thực hành 1: Giúp HS củng cố thêm về tính chất hai đường chéo của hình chữ nhạt.

- Vận dụng 1: Giúp HS lắp ghép các hình chữ nhật tạo thành một hình chữ nhật mói. 
Hình này gắn liền VỚI bức tranh. Vận dụng này có bức tranh mẫu ở hình d) giúp HS dễ thực 

hiện. Tuy nhiên đối VỚI HS khá giỏi, GV có thể cho bức tranh khác không cần dùng tranh mẫu. 
Vận dụng này tạo cho HS hứng thú trong học tập, giúp toán học gần gũi VÓI đòi sống.

- Thực hành 2: HS học vẽ hình chữ nhật bằng thước và êke.

- Vận diing 2: HS có thể gấp đôi tờ giấy hai lần, rồi cắt theo đường gấp.

2. Hình thoi

-HĐKP2:

Cho hình thoi ABCD như Hình 4.

a) Hãy đo rồi so sánh các cạnh của hình thoi.

b) Hây kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, BC 
và AD có song song với nhau không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình
thoi. Dùng êke để kiểm tra xem hai đường 
chéo có vuông góc với nhau hay không.

HS tự đo rồi so sánh, thông qua đó giúp HS mô tả hình thoi.

Đặc biệt chú trọng tính chất hai đường chéo vuông góc VÓI nhau.

Phần khám plìá và mỏ tả hình thoi không nhắc đến yếu tố góc, vi việc kiểm tra góc bằng 
nhau tương đối khó, mà chú trọng đến yếu tố đường chéo.

- Thực hành 3: Nhắc thêm về tính chất hai đường chéo hình thoi cắt nhau tại trung điểm 

của mỗi đường, ngoài tính chất vuông góc đã đề cạp ở phần mô tả ở trên.

- Thực hành 4: Vẽ hình thoi khi biết cạnh và đường chéo. Bài toán vẽ hình này tương 

tự bài toán vẽ tam giác klu biết độ dài ba cạnh.

- Vận dụng 3: Mỗi HS có thể vẽ các hình thoi khác nhau. Tạo hứng thú klu vẽ hình.

GV có thể nêu thêm câu hỏi: “Khi một góc của hình thoi có số đo bằng 90° thi đó là hình 

gì?” đối VỚI học sinh khá, giỏi. Tuy nhiên không nên đi sâu vào việc lí giải tại sao như vậy.
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3. Hình bình hành

-HĐKP3:
Cho hình bình hành ABCD như Hình 7.

a) Hãy đo rồi so sánh cạnh AB và CD; cạnh BC và AD.

b) Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD,

BC và AD có song song với nhau không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình bình hành.
Hình 7

Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại o. Hãy so sánh OA và OC; OB và OD.
HS tụ đo rồi so sánh, thông qua đó giúp HS mô tả các yếu tố của hình bình hành.

Ở Tiểu học đã học các yểu tố về cạnh. Ở đây đề cập thêm yếu tố về đường chéo, ở phần 
mô tả để cập nhật thêm yếu tố về góc.

- Thực hành 5: Giúp củng cố thêm về yếu tố đường chéo và hai cặp góc đổi bằng nhau.

- Vận dụng 4: Giúp Toán học gần gũi VÓI đòi sống. Trong trò choi ghép hình, các em 
cũng thường gặp các bài toán như thế này.

- Thực hành 6: Bài toán này tương tự bài toán vẽ hình tam giác klu biết ba cạnh. Ở đày 
có vận dựng thêm tí nil song song để biết đỉnh còn lại.

- Vận dụng 5: Các hình HS vẽ có thể khác nhau. GV có thể đật thêm câu hỏi: “Nếu có 
một góc bằng 90° thi hình binh hành sẽ trở thành hình gi?” đối VỚI HS khá, giòi. Tuy nhiên 
không nên đi sâu vảo việc lí giải vi sao như vậy.

4. Hình thang cân

-HĐKP4:

Cho hình thang ABCD như Hình 9.

a) Hãy đo rối so sánh hai cạnh bên BC và AD.

b) Hãy kiểm tra xem AB có song song với CD 
hay không.

c) AC và BD được gọi là hai đường chéo.

Hãy đo rồi so sánh AC và BD.

Phần khám phá đề cạp tới hai cạnh đáy, hai cạnh bên và hai đường chéo. Phần mò tả đề 
cạp thêm yếu tố về góc.

- Thực hành 7: Cling cố thêm tính chất của đường chéo, cạnh bên và hai góc kề mọt 
đáy bằng nhau.

- Vận dụng 6: Giúp HS cắt binh thang cân. Mặc dù chương trinh không yêu cầu vẽ binh 
thang cân, tuy nhiên trong một số trường hợp việc cắt một hình thang cân HS có thể thực hiện được. 

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Hình a) là lùnli thoi, hình b) là bình thang càn, hình c) là hình chữ nhật, lùnli d) là bình 

binh hành.
2. Kích thước binh chữ nhạt bên trái là 2 cm X 4 cm; của hình chữ nhật bên phải là 

3 cm X 5 cm.

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. HS tự thực hiện.
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I. Mục tiêu

1. Kiến thức kĩ năng: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tínli chu VI 
và diện tích của các hình đặc biệt đã nêu ở các bài tiước.

2. Năng lực chú trọng: tư dưy và lạp luận toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết 
vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý: Trong bài này hên quan đến tính diện tích và chu vi nên GV cần ôn lại 
công thức tính diện tích và chu VI các hình đã học, đồng thòi xây dựng công thức tính diện 
tích hình bình hành và hình thoi.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể

HĐKĐ: Mở đầu bằng một ý tưởng thông thường muốn tính chu VI và diện tích một hình 
trong thực tiễn, ta clua hình đó thành các hình đẵ học.

1. Nhắc lại về chu vi và diện tích một sô hình đã học

GV cho HS nhắc lại công thức tính chu VI và diện tích các hình đã học. GV có thể gọi 
HS trả lời các càu hòi về tính diện tích và chu vi các hình đã học.

2. Tính chu vi và diện tích hình bình hành, hình thoi

- HĐKP1, 2: Thông qua cách tínli chu VI và diện tích đã học, xây dựng công thức tính 
chu VI vả diện tích hình binh hành và diện tích hình thoi biết đọ dài hai đường chéo.

3. Tính chu vi và diện tích một sô hình trong thực tiễn

- Ví dụ 3: Càu b đưa ra ví dụ tính chư VI và diện tích một khu vườn bằng hai cách khác nhau. 

Cách 1: clua khu vườn thành các hình đã biết cách tính diện tích.
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Cách 2: Bao khu vươn bằng một 1111111 đã biết cách tính diện tích, và phần bù (hình 
BHDC) cũng biết cách tính diện tích.

b) ... c)

- Thực hành 1: Đưa ra các ví dụ hên quan đến thực tế về tính diện tích. 

Đặc biệt đưa ra các bài toán thực tế thường gặp trong cuộc sống.

0,5 m

1,8 m

1 m

0,5 m

2,4 m

- Vận dụng 1: Giúp HS biết cách tinh chi plií hên quan đến diện tích.

- Thực hành 2: Bài toán tính chi phí liên quan đến tính chu VI.

- Vận dụng 2: Nhằm nhắc nhở HS khi tính diện tích và chu vi phải cùng đơn VỊ đo.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a)S = 20 x 5= 100 (cm2);

c) s = 4. (5 + 3,2) : 2 = 16,4 (m2).

2. a) s = 7.5 + 8 . 1 = 43 (cm2);

b) s = 9 . 17 - 4 . (3 + 9): 2 = 129 (m2);

b) s = (5 X 2) : 2 = 5 (m2);

p= 5 + 7 + 13 + 1 + 8 + 6 = 40 (cm).

p = 17 + 9+ 9+ 4+ 4 + 5 + 5 + 3 = 56 (m).

3. s = 22 . (30 + 42) : 2 + 42.28 = 1 968 (m2).

4. s = 367,5 (m2).
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Bài 4 HOẠT Đ°NG TH^C HÀNH VÀ TRÃI NGHIỆM

TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH CỦA MỘT sô HÌNH TRONG THựC TIỄN

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức kĩ năng:

- HS thực hành tính diện tích và chu VI các hình trong thực tiễn.

- Rèn luyện cách thực hiện một dự án gồm các khâu: chuẩn bị, thực hiện, báo cáo tổng kết.

- Rèn luyện ước lượng số đo trước kill đo, so sánh VỚI số đo thực tế.

- HS rèn luyện cách ghi chép một bài thực hành như thế nào cho hợp lí và khoa học.

2. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Những điểm cần lưu ý: Qua việc cùng nhau làm việc, 1'ènluyệncho HS làm việc nhóm.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể

Hoạt động 1,2, 3: Cho HS ước lượng số đo, so sánh VỚI các số đo thực tế.

Hoạt động 4: Các tổ tự đanh giá, GV chốt lại, rút kinh nghiệm.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1.(C); 2.(0; 3.(A).

BÀI TẬP Tự LUẬN

1, 2. HS tự làm.

3. Hình thoi, hình tam giác đều, hình thang cân, hình lục giác đều.

4. HS tự làm.

5. Sáu hình thang cân; liai hình lục giác đều.

6. HS tự làm.

7.1 200 cm2.
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MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Chương 4 MỘT số YẾU TỐ THỐNG KÊ

A- MỤC TIÊU VÀ YÊU CÁU CÂN ĐẠT

1. Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu trên các bảng
Thu thập, phân loại dữ liệu

- Thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu clú cho trước.

Tinh hợp li của dữ liệu

- Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.

2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các biểu đồ

Mô tả dữ liệu

- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu trên các loại biểu đồ: biểu đồ tranh, biểu đồ dạng 

cột/cột kép (column chart).

Biêu diên dữ liệu

- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ thi ch hợp ở dạng: bảng thống kê, biểu 
đồ tranh, biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).

Phân tích dữ liệu

- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở 

dạng: bảng thống kê, biểu đồ tranh, biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).

- Nhạn biết được mối liên hệ giữa thống kê VỚI những kiến thức trong các môn học trong 

chương trinli lớp 6 (ví dụ: Lịch sử và Đìa li lớp 6, Khoa học tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn 

(vi dụ: kill hậu, giá cả tlụ trường,...).

- Nhận ra một số vấn đề đơn giàn xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có.

- Giải quyết được những vấn đề đơn giản hên quan đến các số liệu thu được ở dạng: 

bảng thống kê, biểu đồ tranh, biểu đồ dạng cọt/cột kép (column chart).
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B- HƯỚNG DẪN DẠY HỌC

1
I. Mục tiêu

1. Kiến thức kĩ năng:

- Thực hiện được việc thư thập dữ liệu theo mục đỉch và yêu cầu.
- Biết cách phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước.

- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu đã phàn loại vào các bảng.
- Nhận biết được tính họp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.
- Biết kiểm tia tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đẵ học.
2. Năng lực chú trọng: tư duy và lạp luận toán học; mô liinli hoá toán học; giải quyết 

vấn đề toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
Nhạn biết được mối hên hệ giữa thống kê VỚI những kiến thức trong các môn học trong 

chương trình lớp 6 và trong thực tiễn. Nhạn ra mọt số vấn đề đơn giản xuất hiên từ các số 
liệu thống kê đã có. Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu 
được ở bảng thống kê.

II. Một số chú ý
1. Mức đọ lớp 6 chỉ yêu cầu HS nhạn biết dữ liêu như là các thông tin.

2. Các HĐ thực hành giúp HS thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các 
tiêu chí đơn giản.

3. Các HĐ thực hành giúp HS biết lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng thống kê.

4. HS nhận biết được tính họp li của dữ liệu theo hai tiêu clú đơn giản là:

- Đúng đinh dạng ;
- Thuộc phạm VI quy định.
5. Thông qua các HĐ thực hành, HS làm quen VỚI các thao tác và đồng thời thấy được 

tầm quan trọng của việc kiểm tra tính họp lí của dữ liệu.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể

HĐKĐ:

Theo Tổng cục Môi trường, Việt Nam có khu hệ 
chim phong phú và đa dạng, với tổng số loài
chim ghi nhận là 888 loài, trong đó có 72 loài 
chim hiện đang bị đe doạ tuyệt chủng ở mức độ 
toàn cẩu, 51 loài ít xuất hiện và hiếm gặp.
(Theo Tạp chí Ivlôl trường 4/2017)
Theo em, việc thu thập các thông tin ở trên đã 
giúp ích gì trong việc bảo tốn các loài chim?
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Mục đích là giúp HS nhận biết, làm quen VỚI việc thu thập và phân loại dữ liệu thông qua 
hoạt động tim kiếm các các thông tin (bao gồm hình, chữ số,...) về môi trường.

Cách đặt vấn đề có khả năng thu hút HS vào bài học. GV có thể sim tầm thêm các mở 
đầu đa dạng khác để khởi động bài học.

1. Thu thập dữ liệu

-HĐKP1:

ÊTừ bảng điều tra vể các môn thể thao được ưa thích của lớp 6A dưới đây, em có thể 
1 thu thập được những thông tin gì?

Bảng 1
Các môn thể thao được ưa thích của lớp 6A

Môn thể thao Kiềm đêm Sô bạn ưa thích

Bóng đá 4ttr4ttĩ4ttriii 18

„ 1
Cẫu lông Õ 4HTIII 8

Bóng bàn 2

Đá cầu Ỵ 1111 4

Bóng rổ •• / rị —
. Ị '\ 4ttf 5

Mục đích của HĐKP 1 là giúp HS có co hội trải nghiệm về thu thập dữ liệu thông qua 
việc tim kiếm thông tin tìĩ bảng điều tra về sở thích thể thao của các bạn trong lóp.

Gợi ý tồ chức HĐ: Có thể yêu cầu lóp thảo luận hoặc làm việc nhóm.
- Thực hành 1: HS thực hành thu thập dữ liệu từ các loại bảng thống kê để rèn luyện kĩ 

năng theo yêu cầu cần đạt.

- Vận dụng 7: HS có co hội vận dung kiến thức vừa học vào phàn công làm việc nhóm 
để thống kê các loại vật dụng có trong lớp học.

2. Phân loại dữ liệu

- HĐKP 2: Mục đích cùa hoạt động này là giúp HS làm quen VỚI công tác phân loại dữ 
liệu thông qua việc thực hành lập bảng thống kê các con vật nuôi của các bạn.

Gọi ý tổ chức HĐ: HS làm tại chỗ, GV chấm điểm sản phẩm.

- Thực hành 2: HS thực liànli phân loại dữ liệu để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
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3. Tính hợp lí của dữ liệu
-HĐKP3:

Em hãy chỉ ra các điểm không hợp lí trong các bảng dữ liệu sau: 

a) Danh sách đội học sinh dự thi văn nghệ của lớp 6A5.
2

STT Họ và tên

1 Nguyễn Văn Nam

2 Trần Thị Vân

3 LêThuý Hà

4 38448784

5 Phạm Hổng Hà

6 Ngô Xuân Giang

b) Điều tra tuổi của 20 bé đáng kí tiêm chủng tại Phường 15 trong một buổi sáng, 
người ta thu được bảng sổ liệu ban đáu như sau:

Ráng 3

2 3 2 3 1 4 3 2 -3 2

3 4 3 3 -2 2 3 1 4 3

HĐKP 3 giúp HS nhận biết, làm quen tính hợp lí của dữ liệu thông qua việc tìm kiếm các 
điểm không hợp lí của các số liệu trong bảng thống kê.

Gợi ý tổ chức HĐ: GV nêu câu hỏi. HS trả lời, lớp nhận xét. GV đánh giá.

- Vận dụng 2: HS có cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tế kiểm tra tính hợp lí của dữ 
liệu trong danh sách email của lớp theo các tiêu chí đã học.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. HS tự đếm số bạn ăn từng món.
2. a) Lan đang thống kê về các món ăn sáng của các bạn trong lớp và số lượng các bạn 

chọn từng món ăn đó.
b) Danh sách các món ăn sáng - số lượng bạn chọn

c) Món ăn được chọn nhiều nhất là: XÔI.

Danh sách các món ăn sáng Số lượng bạn chọn
Xôi 11

Bánh mì 4
Bánh bao 8
Cơm tấm 5

Phở 2
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3. HS tự làm.

4. - Danh sách 9 chữ cái được dùng nhiều nhất và số lần dùng chúng klu gõ 10 000 tìr 
tiếng Anh.

- Phím E và T có số lần dùng nhiều nhất nên được sắp đặt ở VỊ tú thuận lợi dễ bấm nhất.

5. Thông tin chưa hợp lí: K, 100, -2.

Thông tin chưa hợp lí Tiêu chí vi phạm

K Đúng định dạng

100 Thuộc phạm vi dự kiến

-2 Thuộc phạm vi dự kiến

=^^5,.= *===. ã- —__ -

= —"g DIHO OgHli UU iititi lf~sn Mo|lM

I. Mục tiêu
1. Kiên thức kĩ năng:

- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng thống kê.

- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đon giản dựa ti ên phàn tích các số liệu thu được ở 
dạng bảng thống kê.

- Giải quyết được những vấn đề đon giản hên quan đến các số liệu thu được ở dạng bảng 
thống kê.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giải quyết 
vấn đề toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
1. Học sinh bước đầu làm quen VỚI bảng dữ liệu ban đầu và bảng thống kê.

2. Cần chú ý xây dựng các tình huống thực tế phù hợp để HS thấy được tính cần thiết và 
công dụng của việc biểu diễn dữ liệu trên các bảng.

3. Bảng thống kê là cơ sở để chuyển sang các bài học tiếp theo về biểu diễn dữ liệu tiên 
các loại biểu đồ.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
HĐKĐ của bài có mục đích giúp HS nhận biết, làm quen, có cơ hội trải nghiệm, thảo 

luận về việc biểu diễn dữ liệu trên bảng thông qua hoạt động tim hiểu về loại thức ăn sáng 
của các bạn hòng lớp. GV có thể sưu tầm thêm các mở đầu đa dạng khác để khởi động bài học.
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Ê, Quan sát bảng viết tắt tên nhạc cụ sau:

1. Bảng dữ liệu ban đầu

-HĐKP1:

Loại 
nhạc cụ

Organ 
(Oocgan)

Ghi ta Kèn Trống Sáo

Viết tắt 0 G K T s

a) Em hãy yêu cầu các bạn trong tổ lần lượt chọn tên một loại nhạc cụ Ưa thích nhất 
trong danh sách trên và ghi tên viết tắt vầo vở theo mẫu sau:

0 K

b) Hãy thảo luận trong tổ vế lí do tại sao cần phải viết tất và cách thức viết tát.

HĐKP 1 giúp HS làm quen, nhận biết, có cơ hội trải nghiệm lập bảng dữ liệu ban đầu 
thông qua việc thục hành thống kê loại nhạc cụ ưa thích của lớp.

Gợi ý tổ chức HĐKP 1: Tỏ chức làm việc nhóm theo tổ. GV đánh giá kết quả.

- Thực hành: HS thực hành để lạp được bảng số liệu ban đầu về môn học yêu thích nhất 
của các bạn trong tố minh.

2. Bảng thông kê

-HĐKP2:

Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn trong tổ 1 lớp 6A5 thành dãy dữ 
liệu: 5, 8,6, 7, 8,5, 4, 6, 9, 6,8, 8.

Em hãy giúp Hùng sắp xếp lại dữ liệu trên vào bảng sau (theo mẫu):

Điểm số 9 8 7 6 5 4

Số bạn đạt được 1 7 7 7 7 7

Em hãy cho biết có bao nhiêu bạn được điểm 8 và có bao nhiêu bạn có điểm dưới 7.

Mục đích của HĐKP 2 là giúp HS làm quen, nhận biết, có cơ hội trải nghiệm sắp xếp 
lại các số liệu trên vào bảng thông qua vrệc thục hành lập bảng thống kê điểm của các bạn.

Gọi ý tổ chức HĐKP 2: Tổ chức làm việc nhóm theo tổ. GV đánh giá kết quả.

- Vạn dụng 1, 2: HS thực hành lập bảng thống kê tương líng tư bảng số liệu ban đầu để 
rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
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IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) Bảng dữ liệu ban đau.

b) Bảng thống kê tương ứng:

Thể loại phim Sô lượng học sinh yêu thích

Hoạt hình 11
Lịch sử 6

Khoa học 4

Ca nhạc 7
Trinh thám 8

2, 3. HS tự làm.

gsi“ii UUf ĩ| «11111

I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng: Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu trên biểu đồ tranli. Lựa chọn 

và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ tranh. Nhạn ra một số vấn đề đơn giản xuất hiện từ các 
số liệu trong biểu đồ tranh. Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu 
thu được ở dạng biểu đồ tranh.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giải quyết 
vấn đề toán học; giao tiếp toán học; sử dụng còng cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
1. HS đã làm quen VỚI biểu đồ tranh đơn giản ở lớp 2 nhưng mỗi biểu tượng chỉ biểu diễn 

một đối tượng và chưa có yêu cầu vẽ biểu đồ tranh.

2. Yêu cầu của thống kê ở lớp 6 là HS phải biết vẽ biểu đồ tranh và mỗi biểu tượng có 
thể biểu diễn mọt số lượng đối tượng.

3. Kill yêu cầu HS vẽ biểu đồ tranh, nên chọn các biểu tượng đơn giản, ví dụ như:

4. Thông qua các HĐ thực hành và vận dụng, HS hiểu được công dựng và đặc trưng của 
biểu đồ tranh.
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III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
-HĐKĐ:

- Hãy gọi tên loại biểu đồ trong Hình 1.
- Hãy mô tả các thông tin có từbiểu đồ trong Hình 1 dưới đây.

Sô học sinh khối lớp 6 được điểm 10 môn Toán trong tuần

Ngày Số học sinh được điểm 10 môn Toán

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

ThứNăm • • •
Thứ Sáu

= 1 học sinh)

Mục đích của hoạt động khởi động giúp HS ôn lại cách đọc biểu đồ tranh thông qua việc 
thực hành lấy thông tin về số HS đạt điểm 10 môn Toán.

1. Ôn tập và bổ sung kiến thức

-HĐKP1:

Biểu đổ tranh dưới đày cho biết số ti vi (TV) bán được qua các năm của siêu thị điện máy A.

Hãy mô tả các thông tin có được từ biểu đổ trong Hình 2.

Sô' ti vi bán đưực qua các năm của siêu thị điện máy A

Năm Số ti vi bán được

2016 PIPI
2017 QI QI QI

2018 did
2019 PI ỌỊ PI PI
2020 PI a PI PI PI PI

(QI = 500TV; c = 250 TV)
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Mục đích của HĐKP 1 là giúp HS ôn tập lại biểu đồ tranh qua việc mô tả các thông tin 
về số ti VI bán đuợc trong biểu đồ.

- Gợi ý tổ chức HĐKP 1: Có thể yêu cầu lớp thảo luận hoặc làm việc nhóm.

2. Đọc biểu đồ tranh

-HĐKP2:

Ê2 Hãy xem biểu đổ tranh ở Hình 1 và đọc số học sinh được điểm 10 môn Toán trong 
tuần của khối lớp 6.

HS thực hành đọc biểu đồ tranh để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.

- Vận dụng: HS vận dụng các kiến thức vừa học vào thực tiễn đọc số liệu tìr biểu đồ 
tranh về số loại quả yêu thích của các bạn trong lóp.

3. Vẽ biểu đồ tranh

-HĐKP3:

Ê
 Trong biểu đổ ở Hình 3, nếu số bạn yêu thích quả táo là 45 thì ta phải vẽ thêm bao 

3 nhiêu biểu tượng?

Giúp HS làm quen, nhận biết, có co hội trải nghiệm thông qua việc thực hành vẽ biểu đồ 
tranh để thấy được các bước tổng quát.

Gọi ý tồ chức HĐKP 3: HS trả led yêu cầu của HĐ vào vở, GV sửa chung tiưóc lớp.

- Thực hành: HS thực hành vẽ biểu đồ tranh để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) Xã E có số máy cày ít nhất.

b) Xã A có số máy cày nhiều nhất.

c) Xã A có nhiều hon xã E 35 máy cày.

d) Tổng số máy cày của cả 5 xã là 175.

2. a) Lóp 6A3 có số học sinh nữ ít nhất.

b) Lớp 6A4 có ít học sinh nữ hon lóp 6A5.

c) Lớp 6A6 có 20 học sinh nữ.

d) Tổng số học sinh nữ của các lớp khối 6 là 130.

3.

Số xe ô tô bán được của cửa hàng A

Năm Sô' xe bán được

2016 •••
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2017 ••••<
2018 ••••••
2019 ••••••••<
2020 •••••
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I. Mục tiêu

1. Kiến thức kĩ năng:

- Đọc và mô tả tliàiứi thạo các dữ liệu trên biểu đồ cột và biểu đồ cột kép.

- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ cột và biểu đồ cột kép.

- Hiểu được mối hên hệ giữa biểu đồ cột và biểu đồ cột kép.

- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa tiên phân tích các số liệu thu được ở 
biểư đồ cọt và biểu đồ cọt kép.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô 1Ú1Ú1 hoá toán học; giải quyết 
vấn đề toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý

1. HS đã làm quen VỚI biểu đồ cọt đơn giản ở lớp 3 nhung chiều cao của các cột cliỉ là 
số tự nhiên và chưa có yêu cầu vẽ biểu đồ cột. Yêu cầu của thống kê lớp 6 là HS phải biết vẽ 
biểu đồ cột và chiều cao hoặc chiều dài của các cột có thể là phân số, số thập phàn.

2. Thông qua các HĐ thực hành và vận dụng, HS hiểu được côug dụng và đặc trung của 
biểu đồ cột.

3. HS lớp 6 lần đau làm quen VỚI biểu đồ cột kép.

4. Yêu cầu crìa thống kê lớp ố là HS phải biết vẽ biểu đồ cột kép.

5. Thông qua các HĐ thực hành và vận dụng, HS hiểu được công dụng và ý nghĩa đặc 
tiling của biểu đồ cọt kép.
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III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
-HĐKĐ:

Hãy lập bảng thõng kê tương ứng với biêu đô ở Hình 1.

Ước tính dân số Việt Nam qua các thập niên

Hình 1

HĐKĐ của bài có mục đích giúp HS thực hành về biểu đồ cột thông qua hoạt động đọc 
thông tin. GV có thể sưu tầm thêm các mở đầu đa dạng khác để khởi động bài học.

1. Ôn tập biểu đồ cột

-HĐKP1:

Theo em có nên dùng biểu đổ tranh để biểu diễn số liệu trên không?Tại sao?

Mục đỉch của HĐKP 1 là giúp HS ôn tập lại về biểu đồ cột thông qua việc thực hành so 
sánh VỚI biểu đồ tranh.

Gợi ý tổ chức HĐKP 1: Có thể yêu cầu lớp thảo luận hoặc làm việc nhóm.

2. Đọc biểu đồ cột

-HĐKP2:

Quan sát biểu đổ ở Hình 2, em hãy cho biết chiều cao của cột hình chữ nhật biểu diễn 
các thông tin gì.

Mục đích của HĐKP 2 là giúp HS ôn tập cách đọc biểu đồ cột thông qua việc thực hành 
quan sát chiều cao của các cột trong biểu đồ để đọc thông tin.

Gọi ý tổ chức HĐKP 2: GV nêu câu hỏi. HS trả lòi, lớp nhận xét. GV đánh giá.

- Vận dụng 1: HS vận dụng quy tắc đọc biểu đồ cột vào thực tiễn thu thập thông tin về 
kết quả học tập ciìa học sinh khối 6.
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3. Vẽ biểu đồ cột

-HĐKP3:

ÊNếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại học lực giỏi thì biểu đổ 

cột ở Hình 4 thay đổi nhưthế nào?

Mục đích ciìa HĐKP 3 giúp HS khám phá cách vẽ biểu đồ cột thông qua ngũ cảnh biểu 
diễn thông tin về kết quả học lực của học sinh.

Gợi ý tổ chức HĐKP 3: GV nêu câu hỏi. HS trả lời, lớp nhận xét. GV đánh giá.

- Thực hành 1: HS thực hành vẽ biểu đồ cột đễ lèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.

- Vận dụng 2: HS có cơ hội vạn dụng kiến thúc vừa học qua việc phải nêu một tình 
huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và vẽ biểu đồ cột đó.

4. Giới thiệu biểu đồ cột kép

-HĐKP4:
Quan sát biểu đổ trong Hinh 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi các biểu đó nào và 

hãy nêu lợi ích của việc ghép đó.

Mục đỉch của HĐKP 4 là giúp HS làm quen, nhận biết biểu đồ cột kép thông qua việc 
thực hành quan sát và so sánh VỚI biểu đồ cột.

Gọi ý tổ chúc HĐKP 4: Có thể yêu cầu lớp thảo luận hoặc làm việc nhóm.

5. Đọc biểu đồ cột kép
Thực hành 2: HS thực hành đọc biểu đồ cột kép để rèn luyện lã năng theo yêu cầu cần đạt.

6. Vẽ biểu đồ cột kép

-HĐKP6:

Hãy vẽ lại Hình 8 nếu sĩ số của lớp 6A3 cuối năm học là 40 học sinh.

HS làm quen, nhận biết, có cơ hội trải nghiệm thông qua việc thực hành vẽ biểu đồ cột kép. 

Gợi ý tổ chức HĐKP 6: HS làm tại chỗ, GV chấm điểm sản phẩm.

- Vận dụng 3: HS có cơ hội vận dụng kiến thúc vừa học qua việc tìm kiếm một tinh 
huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu thống kê và vẽ biểu đồ 
cột kép đó.
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IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1.

2. a) Biểu đồ cột biểu diễn số liệu từ bảng:

Trái cây ưa thích của học sinh lớp 6A1
Loại trái cây Số học sinh Ưa thích

Chuối 16
Mận 6
Cam 10

Ổi 8

Số học viên câu lạc bộ học tiếng Nhật

b) Mỗi năm tăng 10 học viên.

c) Số học viên năm 2020 nhiều gấp đôi năm 2017.

Môn học Điểm của Lan Điểm của Hùng
Ngữ văn 8 6

Toán 6 9
Ngoại ngữ 1 10 10

Giáo dục công dân 8 6
Lịch sử và Địa lí 9 8

Khoa học tự nhiên 5 10
Nhận xét:

- Lan học tốt hơn Hùng các môn Ngữ văn, Giáo dục công dàn. Lích sử và Đìa lí.

- Hùng học tốt hơn Lan các môn Toán và Khoa học tự nhiên.

- Môn Ngoại ngữ 1 hai bạn học giòi bằng nhau.
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4.

5. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.

6. Tinli huống: Thống kê điểm thi đua của tổ 1 và 2 trong các tháng của học ki 1.

Tháng Điểm thi đua của tổ 1 Điểm thi đua của tổ 2
Tháng 9 9 7

Tháng 10 9 9

Tháng 11 6 9

Tháng 12 8 10

Vẽ biểu đồ cột kép:

Thống kê điểm thi đua học kì 1 của tổ 1 và tổ 2
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THU THẬP Dữ LIỆU VÉ NHIỆT ĐỘ TRONG TUÂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Mục đích của hoạt động:

- Vận dụng kiến thức thống kê vào việc thu thập và biểu diễn thông tin.

- Tìm hiểu về biến đồi thời tiết của đìa phương trong tuần.

- Rèn luyện năng lực tư duy và suy luận toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn 
đề toán học, giao tiếp toán học.

Một số lưu ý:

- Nên kết hợp rèn luyện cho HS các năng lực toán học VỚI các năng lực chung như: 
thuyết trình, làm việc nhóm, lũ năng công nghệ thông tin,...

- Có thể thay vấn đề thu thập nhiệt độ bằng các vấn đề thời sự khác tại địa phương như 
dân số, dịch bệnh, tiêm chủng, giá cả xăng dầu,...

- Có thể vận dụng các loại biểu đồ khác nhau để biểu diễn thông tm mọt cách phù hợp 
và đạt hiệu quả cao nhất.

- Hướng dẫn học sinh cách phân tích thông tin thu thập được để lút ra các kết luận cụ 
thể hữu ích trong các vấn đề hên quan.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4

Nhà bạn Số quả mít

Cúc 40

Hùng 35

Xuân 70

2. a) Có 30 bạn tham gia trả lời.
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b) Bảng thống kê

Loại hoa quả Sô bạn chọn

Cam 8

Chuối 6

Khế 4

Ổi 3

Xoài 9

3. a) Bảng thống kê b) Khách 12 tuổi là nhiều nhất.

Độ tuổi Số bạn

10 1

11 3

12 5

13 1

14 1

15 1

4. Những thông tin nhận được từ biểu đồ tranh này được ghi trong bảng thống kê sau:

Ngày Sô xe lắp ráp được

Thứ Hai 60

Thứ Ba 70

Th ứ Tư 35

Thứ Năm 85

Thứ Sáu 60

Thứ Bảy 55

5.a)

Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam

Năm Sản lượng gạo (triệu tấn)

2007 4,53

2008 4,68

2009 6,05
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2010 6,75

2011 7,13

2012 7,72

2013 6,68

2014 6,32

2015 6,57

2016 4,89

2017 5,77

b) Năm 2012 sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất. Năm 2007 sản lượng gạo xưất khẩu 
thấp nhất.

6.

Điểm thi học kì 1 và học kì 2 của bạn Hùng

Ngữvãn Toán Ngoại ngữ Giáo dục Li.chsửvà Khoa học
1 công dân ỠỊa li tự nhiên

■ ĐIỂMHKI BĐIỂMHKII

a) Hùng đạt được tiến bộ nhiều nhất ở môn Khoa học tự nhiên.

b) Hùng đạt được tiến bộ ít nhất ở môn Ngữ văn.

c) Hùng giảm điểm thi ò môn Ngoại ngữ 1.
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SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương 5 PHÂN SỐ

A- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phân số. Tính chất cơ bản của phân sô. So sánh phân sô
- Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.

- Nhận biết được khái niệm hai phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau 
của hai phân số.

- Nêu được hai tí nil chất cơ bản của phàn số.

- So sánh được hai phàn số cho trước.

- Nhận biết được số đối của một phân sổ.

- Nhận biết được hỗn số dương.

2. Các phép tính với phân sô
-Thực hiện được các phép tính cọng, trừ, nhân, chia với phân số.

- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết họp, phân phối của phép nhàn đối VỚI phép 
cộng, quy tắc dấu ngoặc VỚI phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh mọt 
cách hợp lí).

- Tính được giá trị phân số của mọt số cho trước và tính được một số biết giá tụ phân 
số của số đó.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn VỚI các phép tí nil về phân số (ví dụ: các 
bài toán hên quan đến chuyển động trong Vật lí,...).

Một vài lưu ý:
- Học sinh làm quen phân số VỚI tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm từ tinh huống thực 

tiễn, nhưng biết về chúng nhờ đinh nghĩa, dù sách không dìmg chữ đinh nghĩa. Việc hình 
thành một số khái niệm, tính chất và quy tắc tính toán cũng theo con đường tương tự.

- Bài toán thực tiễn về các phép tính phàn số cũng thuộc nội dưng dạy học phân số, dù 
việc mô tả tường minh các loại bài toán này không phải bao giờ cũng rõ ràng. Chương hình 
nêu chú ý đến loại toán chuyển động trong Vật lí, nhưng để ngỏ khả năng về nhiều loại khác.

- Việc dùng vấn đề thực tiễn và dạy học các bài toán thực tiễn rất có ý nghĩa trong phát 
triển năng lực mô hình hoá toán học. GV có thể bổ sung, cải tiến các bài toán thực tiễn có 
trong SGK cho phù hợp bối cảnh dạy học, nhưng nên chú ý tránh khiên cưỡng, nhất là VỚI 
bài toán thực tiễn liên quan đến phân số có tử hoặc mẫu là số âm.

- Các bài toán không có nôi dung thực tiễn tiực tiếp như thực hiện phép tính, tính họp 
lí, so sánh, sắp xếp, ... có ý nghĩa đáng kể trong phát triển năng lực tư duy và lập luận toán 
học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
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B- HƯỚNG DẪN DẠY HỌC
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I. Mục tiêu
1. Kiên thức, kĩ năng
- Biết dùng phân số để biểu thị số phần như nhau trong tình huống thực tiễn đơn giản 

hay để biểu tlụ thương của phép chia số nguyên cho số nguyên.

- Nhận biết và giải tlúch được hai phân số bằng nhau.

- Biết biểu diễn (viết) số nguyên ở dạng phân số.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luân toán học; mô hình hoá toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
1. Tình huống chia tiền lỗ “gợi xuất hiện” phân số VỚI tò và mẫu là số nguyên và Cling 

“gọi dùng” phân số này biểu thị thương phép clúa số nguyên cho sổ nguyên.

2. Khái niệm phàn số bằng nhau được tiếp cận dựa vào trực quan và khẳng định nhờ định 
nghĩa. Tuy nhiên, SGK không glú thuật ngữ định nghĩa mà chỉ nêu mọt mệnh đề tổng quát ờ 
dạng kí hiệu (như đã mô tả tổng quát về phân số VỚI tử và mẫu là số nguyên).

3. Không nêu thuật ngữ định nghĩa phân số bằng nhau, nhưng SGK lại yêu cầu HS dùng 
điều kiện bằng nhau để giải thích phàn số bằng nhau hay không bằng nhau. Đây là điều khác 
biệt ở lớp 6 để rèn luyện năng lực ta duy và lập luận toán học ở HS.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
HĐKĐ:

GV dành thời gian để HS tìm hiểu về bối cảnh được SGK mô tả trong hình vẽ: Hình vẽ 
cho biết thông tin gi? Tinh huống ở hình vẽ yêu cầu ta dự đoán điều gi?
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1. Mở rộng khái niệm phân sô

-HĐKP1:
Ba người cùng góp vốn để thành lập một công ty. số tiền góp vốn của mỗi người 
bằng nhau. Kết quả kinh doanh ba năm đẩu của công ty được nêu ở hình trên.

a) Dùng số nguyên (có cả số âm) thích hợp để biểu thị số tiền chỉ kết quả kinh 
doanh của công ty mỗi năm.

b) Nếu chia đểu số tiền đó cho những người góp vốn, mỗi năm mỗi người thu được 
bao nhiêu triệu đồng?

HS tlião luận về dùng số âm hay dương chỉ số tiền lỗ hay tiền lãi, trao đổi về số tiền chỉ 
' ,, . , , , ,, . 1 . X A , , , 17,3

kèt quả kinh doanh theo tưng năm , đưa ra phân sô VỚI tử và mâu là sô tự nhiên như y và I 

(triệu đông) nhờ kiên thức, lã năng đã có ở Tiêu học; dùng số nguyên sẽ không ghi và nói 
chinh xác bằng toán học về số tiền mỗi người được chia, nếu chia lãi ở năm thứ ba.

Tiếp cận phân số mà tử so và mân số ỉ à so nguyên

GV dùng tình huống kết quả kinh doanh năm thứ nhất đề HS trao đồi về số tiền mỗi 
người có, qua đó giới thiệu, mô tả về phân số VỚI tử số và mẫu số là số nguyên, cách đọc 
phân số (có nêu Vi dụ 1).

GV chú ý cho HS rằng, ở Tiểu học, phân số đã được dùng để ghi thương của phép clua 
số tự nhiên cho số tự nhiên và tương tự như vậy, ở lớp 6 này, ta COI phàn số như lả thương 
của phép chia sổ nguyên cho số nguyên (GV nêu Ví dụ 2).

- Thực hành 1: GV yêu cầu HS thực hiện như là cũng cố ban đầu.

2. Phân sô bằng nhau

-HĐKP2:
Quan sát Hlnh a vầ Hlnh b dưới đây:

a) Nếu Hình a minh hoạ cho sự bằng nhau của hai phân số — và — thì Hình b 
4 8

minh hoạ cho sự bằng nhau của hai phân số nào?

b) Từ hai phân số bằng nhau được minh hoạ ở Hình a, hãy so sánh tích 3.8 với
tích 4.6. Tương tự, với Hình b, sẽ so sánh các tích nào?

GV nên để HS quan sát hình vẽ và phát biểu. GV chốt lại bằng mô tả (không dùng thuật 
ngữ định nghĩa mà chỉ nêu mô tả tổng quát sự bằng nhau và mô tả điều kiện bằng nhau).

- Thực hành 2: GV giới thiệu ví dụ để minh hoạ mô tả và sau đó làm Thực hành 2 để 
cùng cố ban đầu về khái niệm phân số bằng nhau.
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3. Biểu diễn sô nguyên ở dạng phân sô
-HĐKP3:

e
 Thương của phép chia -ố cho 1 là -6 và cũng viết thành phân số —. Nêu ví dụ 

tương tự. 1 2 3 *

I. Mục tiêu
1. Kiên thức, kĩ năng:
- Biết hai tínli chất cơ bản của phân số và dùng nó để tạo lạp phàn số bằng phân số đã cho.

- Biết quy đồng mẫu số hai phân số.

- Biết lút gọn phân số.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lạp luận toán học; giao tiếp toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
1. Trong chừng mực nào đó, các kiến thức và kĩ năng về tính chất phân số là hệ quà của 

“định nghĩa” phân số bằng nhau. Do vậy, HS được rèn luyện kiểu suy luận “từ chung đến 
liêng” nhưng GV không cần nói rõ tên “hr chung đến liêng”.

GV tồ chức HĐKP 3, sau đó giới thiệu thuật ugữ.

- Thực hành 3: GV yêu cầu HS làm để củng cố ban đầu.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Có dụng ý để HS tạo đuợc hình ảnh (kĩ năng về hình học trực quan) biểu thị phân số. 

HS có thể có một số cách tỏ màu kliác nhau.

2. Chỉ đơn thuần luyện tập cách đọc phân số (coi là một phần trong giao tiếp).

3. Có dụng ý để HS củng cố cách dùng số âm và đua ra khả năng dùng phân số có tử là

sổ nguyên âm. Lượng nước có trong bể sau một giờ VỚI VÒI bơm hút ra là —- bễ (có thể dìing 
1 , ”,, -1 5

kí hiệu nhưng ta áp đạt kí hiệu —)•

4. Dựa vào khái niệm phân số bằng nhau, nhận xét và giải tlúch:

—— —và (nên để HS nêu vài cách giải thích -17.88 + 76 . 33).
16 8 76 88 v 5

5. 2 = Ỹ; -5 = —và 0 = Y (có thể chấp nhận, chẳng hạn, Ỹ = nên có 2 = -|).
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2. SGK không đi sâu mô tả khái niệm quy đồng hay lút gọn phân số, mà chỉ tập trung 
vào kĩ năng thực hiện chúng. Đó cũng là ý về giảm tải cho HS.

3. SGK không dùng kí hiệu mô tả tíiứi chất, nhưng GV có thể khuyến khích HS phát 
biểu và dùng vi các kí hiệu đã được dùng ở chương số tự nhiên (coi là rèn luyện giao tiếp).

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
HĐKĐ:

(§) Hai phân sô' có tử số và mẫu sô' khác nhau có 
thể bằng nhau không?

GV có thể thay thể hoặc bổ sung câu hỏi để HS thảo luận, chẳng hạn: Phân số — bằng
8

phân số nào? Kễ vi dụ tương tự (vì HS đã biết về sự bằng nhau của phân số có tử và mẫu là 
số tự nhiên).

I.Tính chất 1

-HĐKP1:

„3 -21 . , ,
Quan sát hai phân số — và —— và cho biết:H -5 35

3 , . „ ............... ... A V -21
a) Nhân cả tử và mẫu của phân số — với cùng số nguyên nào thì được phân số — ?

b) Hai phân số đó có bằng nhau không?

c) Nêu ví dụ tương tự.

GV hướng dẫn HS tiếp cận nhờ HĐKP 1 ;

hướng dẫn HS quan sát và phát biểu dự đoán, tính chất và ghi tóm tắt;

hướng dẫn HS tham gia thực hiện vi dụ.

Củng cố ban đầu về tinh chất thứ nhất (nên lướt nhanh): GV có thể dùng Bài tạp 1 hay 
GV tự nêu bài tập tương tự.

Giới thiệu dạng biểu diên số nguyên thành phân số có mâu số tuỳý: GV giới thiệu mẫu, 
HS tham gia xây dựng và giải thích sự hợp lí (dựa vào Tính chất 1). HS nêu ví dụ tương tự.

Giới thiệu kĩ năng quy đồng mẫu số hai phần số (khi tử vả mẫu là số nguyên): GV có thể 
yêu cầu HS đẵ biết quy đồng mẫu số hai phân sổ cụ thể nào đó VỚI tử và mẫu là số tự nhiên 
và yêu cầu HS nêu cơ sở thực hiện thay thế hai phàn số có mẫu khác lứiau bằng hai phân số 
mới lần lượt bằng chúng (nhân cả tử và mẫu VỚI số tự nhiên thích hợp).

GV giới thiệu nhiệm vụ (Ví dụ 2):

ĩĩ dụ 2: Quy đông mâu sô hai phàn sô vả ——-.

và yêu cầu HS thực hiện (tham gia xây dựng ví dụ). Từ đó, nêu kĩ năng quy đồng mẫu số các 
phân số VỚI phân số có tử và mẫu là số nguyên.
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GV cho HS làm thực hành (bổ sung) sau (hoặc bài tương tự) để Cling cồ ban đầu.

, X A , A 7 , -13 , 5 -2 , -3
Quy đông mâu sô các phân sô: a) —— và ——; b) —— ; — và —7 H -12 24 -12 3 8

2. Tính chất 2

GV tổ chức thực hiện việc tiếp cận và củng cố Tính chất 2 và các kỉ năng nít gọn phân 
số (với tử và mẫu là số nguyên) bằng cách tương tự Tính chất 1 và kĩ năng quy đồng mẫu số 
các phân số.

GV có thể lưu ý về phàn số tối giản nhưng không nêu mô tả khái niệm mà chỉ nêu vi dụ 
để HS biết có thể có khái niệm đó.

Giới thiệu dạng biểu diễn phân số có mẫu dương'. GV tổ chức cho HS thực hiện Thực 
hành 2 và có thể có ví dụ tương tự để nêu kiến thức

4=^.(vóib>0).
-b b

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Có dụng ý củng cố trực tiếp mỗi tính chất. Chú ý, có thể có một số kết quả khác nhau 

(nhưng các phân số ở kết quả đều bằng nhau).

2. Củng cố về lút gọn phàn số.

3. Tiực tiếp dùng kiến thức -4“= “7“ (vcn b > 0).
-b b

4. Nên có 3 bước chi tiết ban đầu:
15

- Dùng phân sỏ đê viẻt: 15 phút =—giờ;
60

15 1
- Rút gọn: — = —;

- Trả lời: 15 phút = Ỷ giờ.

Khi đẵ quen, nên viết gọn.

Các càu khác ở bài tạp này và Bài tập 5 cũng tương tự.

6. Bải tập này cũng nên nêu 3 bước chi tiết ban đầu.
A ~ .. , A A 9 ,

- Dùng phân sô mô tả phân tô màu trong hình (ví dụ hình b là phân sô -—).
, . z A , , ,9 3 ' 12

- Rút gọn phân sô đã mô tả (nêu được, vi dụ VỚI hình b có — = —).

- Trả lời, chẳng hạn: “Phân số có mẫu dương nhỏ nhất biểu thị phần tô màu ở hình b 

3„
là 7'
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I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng
-Biết so sánh hai phân số.

-Biết sắp xếp một số phàn số theo thứ tự từ bé đến lớn hay theo thứ ựĩ từ lớn đến bé.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lạp luận toán học; giải quyết vấn đề toán học (sắp xếp 
các phân số theo thứ tự, so sánh theo cách hợp lí).

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống (dịch bệnh, kinh doanh, lóp học).

II. Một số chú ý
1. HS sẽ biết quy tắc so sánh và có kĩ năng so sánh hai phân số. Cùng VỚI lèn lữ năng so 

sánh, HS được củng cố kĩ năng quy đồng mẫu số hai phân số.

2. Ở Tiểu học, HS đã biết về sắp xếp các phàn số theo thứ tự từ bé đến lớn hay ngược lại. 
VỚI lóp 6, ta sử dụng yêu cầu này một cách tưong tự. Cùng quá trinh đó, gián tiếp cho HS 
biết về tính chất bắc cầu khi so sánh phân số, nhận biết phân sổ âm và phân số dương.

3. So sánh phân số và số nguyên được chú ý về lữ năng là chinh.

4. Có thể thay thế tình huống đời sống cho thích, hợp bồi cảnh (có thể Covid-19 không 
còn là vấn đề thời sự ở các năm học sau này, mà chỉ là vấn đề lịch sử).

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
HĐKĐ:

Có thể bổ sung càu hỏi về so sánh 4 VỚI 4 và so sánh 4 với ~4' 
8 8 3 3

1. So sánh hai phân số có cùng mẫu
-HĐKP1:

Do dịch bệnh Covid-19, trung bình mỗi tháng trong 3 tháng cuối năm 2020, công 

ty A đạt lợi nhuận — tỉ đông, công ty B đạt lợi nhuận tỷ đổng. Công ty nào
3 3

đạt lợi nhuận ít hơn?

GV dùng HĐKP 1 yêu cầu HS đưa ra dự đoán, sau đó GV giới thiệu quy tắc thứ nhất, 
nêu Ví dụ 1 và yêu cầu HS nêu ví dụ khác.

- Thực hành 1: GV có thể yêu cầu HS thực hiện Thực hành 1 trước khi cho phát biểu 
cách so sánh trong trường hợp hai phân so có cùng mâu nhưng mâu âm.
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2. So sánh hai phân sô khác mẫu

-HĐKP2:
XX -4 -2

Đưa hai phân số —— và — về dạng hai phân số có mẫu dương rói quy đổng
2 mẫu của chúng.

GV yêu cầu HS thục hiện HĐKP 2, sau đó cho biết kết quà so sánh hai phân số ban đầu 
ở HĐKP 2.

Từ kết quả trên, GV cho HS nêu dự doán và GV khẳng định quy tắc và giới thiệu ví dụ. 

Sau đó cho HS thảo luận về mẫu chung có thể và giới thiệu Nhận xét.

- Thực hành 2: HS thực hiện đễ củng cố quy tắc so sánh và cách chọn mẫu chung.

3. Áp dụng quy tắc so sánh phân sô

So sảnh phân so với so nguyên

GV có thể tiếp cận theo hai cách:

• HS thục hiện Thực hành 3 rồi GV nêu nhận xét.

• GV nêu nhận xét và hướng dẫn HS thực hiện Thực hành 3.

Sắp xếp các phân so

-HĐKP3:

Ê3 Thực hiện quy đổng mẫu số ba phàn số —; — 
5 8

dó theo thứtựtăng dân.

— rối sắp xếp các phân số 
-4

GV hướng dẫn HS thực hiện HĐKP 3, sau đó nhắc đến tinh chất bắc cầu để gợi ý HS 
có thể thực hiện Thực hành 4, hai càu a và b và áp dụng tính chất bắc cầu để đưa ra kết quả 
so sánh ở câu c mả không cần thực hiện so sánh hai phân số ò câu c theo quy tắc so sánh.

GV cần giới thiêu hai dạng sắp xếp: tăng dần và giảm dần qua ví dụ VỚI 3 phân số đó.

Phân so âĩii và phân số dương

GN giới thiệu thuật ngữ phân số âm và phân số dương yêu cầu HS nêu ví dụ khác về 
phân số âm và phân số dương.

GV yêu cầu HS thảo luận về so sánh phân số âm và phân số dương cụ thể và sau đó nêu 
nhận xét tổng quát.

GV có thể dùng Vận dụng ở SGK hoặc bài toán tương tự để HS thảo luận nhanh.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Áp dụng tiực tiếp quy tắc. Nên nêu lời giải khác nhau do chọn mẫu số chung khác 

nhau và nên nhận xét chọn mẫu nào là thích hợp (việc quy đồng mẫu số không đi quá sâu 
về lũ thuật).
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2. Chiều cao mỗi HS tíiili theo dm.
. , -A „ TT„,, , _ , ,A , 115

Tông chiêu cao 8 HS là 115 dm nên chiêu cao trung bình của 8 HS là —— dm.
. , ,, , , , , TT„ Z.A , A A138 ,

Tương tụ, chiêu cao trung binh của nhóm 10 HS (tông chiêu cao 138 dm) là -yy dm.

, 115 , 138 ~ 1 115
So sánh hai phân sô —— và sẽ suy ra so sánh liai chiêu cao trung binh —— dm 

. 138 , 8 10 8
vả —— dm.

10
Tù đó kết luận đuợc chiều cao trung bình của tổ 1 lớn hon.

3. a) Nên viết -2 = —ị— để so sánh -2 VỚI —
7 5 5

-8 , ' 1 . ....................... A, , i A
Tương tụ, viêt -2 = — đê so sánh -2 VỚI —. Sau đó dùng tính cliàt băc câu.

b) Chuyển phân số thú nhất thành phân số có mẫu số dương rồi so sánh hai phân số 
cùng mẫu.

4. Nên so sánh các phân số cùng dương hay cùng âm trước, sau đó dùng tính chất bắc cầu.

Cụ thể có Ậ < 2 và có -1 < —— < -71 ■
5 -6 5 

,5-2.3.Ketqua: -1<—-<—r-<0<4<2.
1 -6 5 5

I. Mục tiêu
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết tim số đối của phân số đã cho.

- Thực hiện được cọng, tiừ các phân số.

- Sử dwg được tí nil chất phép cộng phân số để tí nil hợp lí.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học (vận dụng quy tắc, tương tự).

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống (tình huống dùng phép cộng hoặc trừ).

II. Một số chú ý
1. Việc sử dwg phép cộng hay phép tiừ phàn số mà tử hay mẫu là số âm trong tinh 

huống thực tiễn không hề đơn giản, cần “thấy” phân số đó trong thực tiễn, sau đó cần “thầy” 
tinh huống nào “khớp” VỚI phép cộng hay phép trừ. Tình huống ở HĐKP 1 cũng vậy, gợi ra 
để dẫn đến phép cộng.
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2. Kĩ thuật thực hiện phép cộng và phép trừ phân số đẵ đtrợc HS học ở Tiểu học và ở 
chương số Tự nhiên. Cái mới ở chương này (và cũug là yêu cầu rèn kĩ năng) klu cọng là mẫu 
số ở các phân số trong phép tính phức tạp hơn và xuất hiện số nguyên âm. Phép trừ có thể 
nêu tương tụ như Tiểu học, nhưng SGK trinh bày tương tụ phép tiù số nguyên.

3. Việc cộng hay trừ phân số luônhàm ý có cả yêu cầu rút gọn kết quả dù việc này không 
đặt nặng (như không nêu khái niệm phân số tối giản). Các kĩ năng lút gọn phân số, quy đồng 
mẫu số, biểu diễn số nguyên ở dạng phân số được luyện tập klu thực hành phép cộng và 
phép trừ.

4. Quy tắc dấu ngoặc có nêu do quy định của chương trình, nhưng chỉ nên dừng mức độ 
giới thiệu ban đầu, dành thời gian luyện kĩ năng thực hiện cọng, lấy số đối và tiù.

5. Có thể bổ sung bài tập (trong giờ học hay bải tập) về loại bài toán tim X (đẵ được đưa 
trong các chương số tự nhiên, số nguyên). Ví dụ:

, 3 -2
Tìm X, biêt: a) X + — =

7 5
b) + X = ị 

-5 2
c) X-

3
-7

-1
6

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể

HĐKĐ:

Quy tắc cộng và trừ phân sô' có khác với quy tắc cộng và trừ 
các số nguyên không?

Có thể bổ sung đưa một số phép cộng và trừ phân số VỚI tử và mẫu là số tự nhiên.

1. Phép cộng hai phân số

-HĐKP1:

Êq Năm người chung nhau làm kinh doanh, mỗi người đóng góp như nhau. Tháng 
đầu họ lỗ 2 triệu đổng, tháng thứ hai họ lãi 3 triệu đồng.

a) Em hãy dùng phân số chỉ số tiến thu được của mỗi người trong tháng đẩu và 
tháng thứ hai.

b) Gọi -Ệ- là số chỉ số tiền thu được (triệu đổng) của mỗi người trong tháng đẩu, 

và — là số chỉ số tiển thu được (triệu đổng) của mỗi người trong tháng thứ hai, 

thì số tiển thu được của mỗi người trong hai tháng được biểu thị bằng phép 
toán nào?

HS thục hiện các yêu cầu a và b.

VỚI yêu cầu b, có thể phát triển thêm yêu cầu: Xác đinh số tiền có sau hai tháng
, A. , , A, -2 , 3

(thực chât xác định kêt quả phép tính —+— nêu ở b).
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Có thể để HS thảo luận kết quả số tiền mỗi người có sau hai tháng theo cách khác 
(ví dụ: sau hai tháng, cả năm người có -2 (triệu) + 3 (triệu), tức là có 1 triệu, nên sau hai tháng, 

mỗi người có T (triệu)).

Quy tẳc cộng phân số: GV có thể từ kết quả trên, giới thiệu về sự tương tự và đễ yêu cầu 
HS nêu thử quy tắc cộng phân số cùng mẫu số, thảo luận xây dụng ví dụ.

GV có thề yêu cầu HS nêu thử quy tắc cho cộng phân số khác mẫu số, cùng xây dựng ví dụ 
và làm Thực hành 1 để củng cố quy tắc cộng phàn số khác mẫu số.

2. Một sô tính chất của phép cộng phân sô

GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất phép cộng số nguyên.

GV giới thiệu các tính chất tương tự của phép cộng phân số và trinh bày Ví dụ 3 để nói 
về tác dụng vạn dụng các tính chất trong tính họp lí.

GV cho HS thực hiện Thực hành 2 để Cling cố ban đầu.

3. Sô đôi

GV tiến hành theo gợi ý ô SGK và sau đó cho HS thực hiện Thực hànlr 3.

4. Phép trừ hai phân sô

GV theo cách ở SGK để giới thiệu Ví dụ 5 và cho HS thực hiện Thực hành 4.

GV có thể để HS khám phá (bổ sung) hình thành phép trừ như phép cộng (cùng mẫu tlù 
trừ tử, và khác mẫu cần quy đồng rồi thực hiện tiừ). Khám phá này chỉ bồ sung VỚI điều kiện 
HS hứng thú.

Quy tắc dấu ngoặc

GV sử dụng tương tự quy tắc dấu ngoặc có ở số nguyên để giới thiệu như SGK và cho 
HS làm Thực hành 5 để làm quen.

Cộng trừ phân so với số nguyên

GV nêu yêu cầu bằng ví dụ cụ thể, qua đó nêu thành chú ý. Có thể nêu chú ý trước và 
có ví dụ minh hoạ.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Ngoài cách tính theo thứ tự do dấu ngoặc quy định là cách dùng tính chất phép cộng,

nên đưa về tính
-5 5

, -5 ... . „ , 11 . ( -3 . -1>
+ —— VỚI câu a và tinh —— + —r+ —

-6 -15 1^-4 2 J
VỚI câu b.

-2 . 4

„ . -5 . 5 . -40 . 40 , . . . ,
2. Dẻ thây cặp — và —, cặp —— và —— là hai cạp đỏi nhau.7 F 6 6 F -10 -10 F

Quan sát thấy -~= ưên cỏ thể COI va cũng là cặp đối nhau.
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, . „ , „ 1.13. Hai VÒI cìmg chảy vào be nên cỏ phép cộng -g-+y

Trả lời: Hai VÒI cùng chảy trong một giờ được ịr bể.

, ' i A 7 1 1 59
4. Trước hêt tính sô phân sách đã đọc trong ba ngày (tông — + - + —) được —, suy ra

1 3 3 4 60
ngày thứ ta chỉ đọc quyển sách.

Tính —+và tính -Ị+. So sánh hai kết quả thấy hai ngày đầu đọc nhiều hơn hai ngày sau

28 7và phàn số chỉ phần chênh lệch là hay —.

5. Bài có hên quan đến kliái niệm phân số Ai Cập (phân số có tà là 1 còn mẫu là số ta 
nhiên) và bài toán thú VỊ là biểu diễn một phân số ở dạng tổng các phàn số Ai Cạp nhưng có 
mẫu số khác nhau:

.'211 US 8 1 1 Ầ 7_ 1 1 1 17 111
7 3 2 6 7 15 3 5 7 8 2 4 8 18 2 3 9

VỚI HS đại trà nên dừng ở giới thiệu ý nghĩa phàn số A1 Cập. Với HS giỏi, nên khuyến khích 

khám phá thêm (chẳng hạn,
E v 5 2 4 8 16 '

5 a aa^3* aaaawii i^aa^g? ^raaasa s^aaaaai

I. Mục tiêu

1. Kiên thức, kĩ năng
- Thực hiện được nhân, chia hai phàn số.

- Biết dùng tính chất phép nhân phàn số để tínli hợp lí.

- Vận dụng được phép nhân và phép chia hai phân số để giải quyết một số tình huống 
thực tiễn.

2. Năng lực chú trọng: ta duy và lập luận toán học (vận dụng quy tắc); mô hình hoá 
toán học (gắn VỚI bài toán có nội dung thực tiễn).

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
1. Chương trình giảm tải nên không giới thiệu phân số nghịch đảo.

2. Tình huống gắn VỚI phép nhân và phép chia phân số gồm cả tình huống hên quan diện 
tích, tình huống hên quan vạn tốc và tinh huống về giá trị phân số ciìa một số (chú trọng hơn 
ở bài tiếp theo) và có thể có tinh huống khác.
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Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là -32 m. Độ cao của đáy sông Sài Gòn bằng 

cao của đáy vịnh Cam Ranh. Hỏi độ cao của đáy sông Sài Gòn là bao nhiêu

3. Dùng thực tiễn để gợi phép tính phân số và dùng phép tính phân số để giải quyết bài 
toán có nội dung thực tiễn đều góp phần phát triển năng lục mỏ hình hoá toán học.

4. Có thể bổ sung bài tập tim X (như có thể bổ sung ở bài phép cọng và phép tiừ). Ví dụ:

,3 2 , X 2 -5 ' 7-3
Tim X, biêt: a) - . X = y ; b) X . y = —; c) X : — = —■

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
HĐKĐ:

Phép nhân và phép chia phân sô có quan hệ 
nhưthếnào?

Có thể bồ sung bằng câu hỏi để HS dùng phép nhân phân số VÓI tử và mẫu là số tự nhiên.

1. Nhân hai phân số

-HĐKP1:

I đ<?
8 ■ 

mét?

Thực chất bài toán ở HĐKP 1 liên quan đến giá tụ phân số 8 của số -32, nhưng có thể 
sử dụng để “gợi” giới thiệu quy tắc nhàn phân số.

Quy tắc nhân phân số

GV dựa vào HĐKP 1 để giói thiệu quy tắc nhân phân số, tổ chức cho HS thực hiện 
Vi dụ 1 (hoặc bài tương tự).

Có thể yêu cầu HS làm ngay mọt thực hành (bỗ sung) để củng cố ngay quy tắc.

2. Một số tính chát của phép nhân phân sô'
GV có thể sử dung tương tự để HS đưa ra phán đoán về tính chất phép nhân phân số sau 

khi nhắc về tính chất phép nhân số nguyên.

GV giới thiệu tên các tính chất phép nhân phân số VỚI ý nói chúng tương tự phép nhân 
số nguyên và chú ý lằng, ta thường vận dụng các tính chất này để tính toán hợp lí như Ví dụ 2 và 
Thực hành 1 (HS tham gia vào vi dụ do GV dẫn dắt và chủ động thực hiện thực hành).

3. Chia phân sô

-HĐKP2:
48 1 6Một hình chữ nhật có diện tích — m2 và có chiểu dài là — m. Tính chiều rộng của
35 5

hình chữ nhật dó.

GV dùng HĐKP 2 để HS trao đổi, củng cố quy tắc chia phân số và mọt dạng tình huống 
dùng phép chia.

HS tham gia cùng GV xây dựng ví dụ.

Thực hiện phép nhân, phép chia phân so với so nguyên: GV giới thiệu cách tính nhân và 
chia phân số VỚI số nguyên và yêu cầu HS thực hiện Thực hành 2.
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III. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Cần hướng dẫn HS làm theo hai cách:

- Cách theo thứ tự thực hiện phép tính (luôn được).

- Cách có dùng tính chất phép nhân (nếu hợp lí).

VÓI càu c) nên dìưig tính chất phân phối của phép nhân: 

-1-3,5 -3,5-3- . —- Ị- --  . —- 1   ——
9 5 -6 5 2 5

-1,5,5
---- +------ 1----
9-6 2

-3
5

2. Vừa củng cố quy tắc nhân chia phân số, vừa củng cổ tình huống về quan hệ vận tốc, 
thời gian, quãng đường.

.................................. ...... 8 .2 5 . 1
Bài tạp này còn rèn lũ năng: chuyên 8 phút = — giờ (— giờ) và 5 phút = — giờ (—giờ).

Bài này có thể kết họp giáo dục về giao thông nếu đặt trong bối cảnh ô tô chạy trong 
đoạn đường hạn chế tốc độ (không quá 50 km/h thì không thể chạy trong 5 phút).

3. Vừa củng cố tính chất phân phối của phép nhân VÓI phép cộng, vừa củng cố tinh 
huống thực tiễn dùng phép nhân (mô ỉùnli diện tích hình chữ nhật của phép nhân phàn số).

Một cách tính là: “Tổng đọ dài AE + EB nhân với độ đài BC”.

I. Mục tiêu
1. Kiến thức, kĩ năng
- Tính được giá ÙỊ phân số cùa một số.

- Tim một số klu biết giá tụ phân số của nó.

- Thực hiện được các bước giải một số bài toán thực tiễn hên quan đến giá trị phân số 
của một số.

2. Năng lực chú trọng: mô hình hoá toán học; giải quyết vấn đề toán học.

3. Tích hợp: Toán học và đời sống (từ tình huống thực tiễn).

II. Một số chú ý
1. Tính giá trị phàn số của một số vả tìm một số kin biết giá trị phân số của nó là hai bài 

toán ngược nhau và là bài toán thực hiện phép nhân và thực hiện phép chia phân số. Kĩ năng 
thực hiện hai loại toán này thực chất là kĩ năng thực hiện phép nhân và phép chia.

2. Hai bài toán đó là phần toán học của dạng toán thực tiễn tưcmg ứng và thường ta gọi 
chứng cũng là bài toán về giá trị phân số của một số, dù càu trả lòi các bài toán thực tiễn là đại 
lượng nào đó (diện tích, dung tích, tiền tệ, khối lượng) chứ không là số như bài toán toán học.
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3. Các bước giải toán thực tiễn gồm: (1) Chuyển từ thực tiễn (chẳng hạn vườn trồng hai 
loại hoa mà diện tích trồng loại này bằng phàn số diện tích cả vườn) sang toán học (tính giá 
trị phân số của số đo diện tích); (11) Thực hiện nhàn (hay chia phân số) và (111) Trả lời theo 
yêư cầư bài toán thực tiễn (diên tích trồng loại hoa nào đó là bao nhiêu mét vuông?).

Tuy nhiên, khi trìnli bày thường chỉ cần một câu trả lời và một phép tính như ở Tiều học 
thường làm.

4. Có thể bổ sung các bài tập chưa có nội dung thực tiễn nhưng rất cần thiết đễ rèn kĩ 
năng thực hiện hai dạng toán về giá tn phân số của một số (trong giờ học hay bài tạp). Ví dụ:

Tí nil 4 của mỗi số sau:
7

.14 „ -15a) 70; b)-28; c)-4~; d)-^4-
-33 22

Tim một số, biết — của số đó là:
4

4 .. -5a) 15; b)-24; c)-4; d)-4'
-9 12

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
HĐKĐ:

GV nên giới thiệu như phần mở bài.

I.Tính giá trị phân số của một sô
-HĐKP1:

Bạn Hoà đã đọc hết một cuốn truyện dày 80 trang trong ba ngày. Biết ngày thứ
............. 3 A, A A ...... u. -X 2 .. nhất bạn Hoà đọc được số trang cuốn truyện, ngày thứ hai đọc được Ỷ số 

trang cuốn truyện.Tính số trang bạn Hoà đã đọc được trong mỗi ngày.

GV có thể cho HS thực hiên HĐKP 1 vi loại toán này HS phần nào đã biết ỏ Tiểu học. 

Thông qua HĐKP 1, GV dẫn dắt khái quát để có Quy tắc 1.

GV tổ chức HS (có thể qua vấn đắp) về Ví dụ 1 (có thể nêu vi dụ tương tự).

- Thực hành 1:
GN cho HS làm và thảo luận.

GV chú ý 3 bước trong suy nghĩ của HS:
- Nhận dạng (Moscow, Seoul và thang đo nhiệt độ, chú ý số đo nhiệt độ nơi này bằng Ậ

A 4 . A,, , 3 4
sô đo nhiệt đọ nơi kia, quy vê tính Ỷ của -20).
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. 3
-Tính (-20). - .

4
- Xác định nhiệt độ cần tính.

■’7 ■ _ 7,7.. ,...................._ , „ ,.............. 3
GV lưu ý HS có thê tình bày gọn: Nhiệt độ ở Seoul là: (-20). Ỵ = -15 (độ).

GV có thể “tích hợp”: Hai thành phố đó ở đâu? Nhiệt độ ở đâu thấp hơn? Vi sao?

2. Tim một số khi biết giá trị phân sô của sô đó

-HĐKP2:

ÊBạn Hiếu đọc được 36 trang của một cuốn truyện. Hiếu nói rằng mình đã đọc 
J 3 ... .......

2 được - sô trang cuốn truyện. Tim số trang của cuốn truyện.

GV nêu khám phá, cho HS thảo luận.

GV nên chú ý dạng “ngược” so VỚI HĐKP 1.

Quy tắc và vi dụ: GV dẫn dắt HS phát biểu Quy tắc 2 và cùng xây dựng ví dụ (có thề 
nêu thêm ví dụ tương tự để HS thực hành trực tiếp quy tắc tìm mọt số klu biết giá trị phân 
số của số đó).

- Thực hành 2:
GV cho HS thảo luận hướng giải (thực chất HS hiểu đề bài và xác định hướng: Tìm số 

X . -X. 2 X 7„s ,r7 . , , ,, X,.
bi đò nhờ tìm sô biêt -Q sỏ đó là 10); Xây dựng lời giải (ít nliât hai bước: tìm sô bi đỏ, tìm 
tổng số bi). 3

GV có thể phát triển bái toán (nếu đối tượng HS hứng thủ): số bi xanh bằng bao nhiêu 
phần cùa tổng số bi trong túi? Vẽ hình (sơ đồ) thử xem.

.,.7, ,, , , ,, , . . 2 ,, . .................. , . X , .
LỚI giải tham khảo (tóm tăt): Sô bi xanh băng y sô bi đỏ, nên khi phân cilia sô bi đỏ 

thành 3 phần đều nhau và phân chia số bi xanh thành 2 phần đều nhau, ta có 5 phần đều nhau 
2

biểu tlụ tổng số bi xanh và bi đỏ. Kill đó, số bi xanh bằng 77 tổng số bi trong túi. Tính số bi 
',.72,............. . _ 5

trong tíu biêt — sô đó là 10, ta được 25.

LỜI giải tliam khảo tưy dài hơn, nhưng nên để HS khám phá. Đây cũng là hình thức phát 
triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Nên chú ý liai cách tính.

,................  , 3 , _
Cách 1: Quy vê tính giá tự pliâư sô — của sô 240.

Từ đó tính hiệu của sô 240 VỚI sô mới tim được.
_ , „ T , , „ „ 2 ,, X, X X , , X
Cách 2: Lập luận đê nêu ra — là pliâư sô biêu tlụ diện tích trông hoa hông so VỚI diện tích 

7 ■ 7,-, . 77 X 2 7 ’ ,777
toàn vườn. Từ đó quy vê tính giá tụ phàn sô — của sô 240.
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Dù theo cách tính nào cũng cần chú ý việc chuyển tìiili huống thục tiễn về tínli giá trị 
phân số của một số. Sau klu tính toán thì trả lòi theo tình huống. Thực tế HS thường trình 
bày gộp theo tìmg phép tính như:

Diện tích trông hoa cúc là : 240 . Ỷ = 144 (m2).

Diện tích trồng hoa hồng là: 240 - 144 = 96 (m2).

2. Yêu cầu xác đinh số 1801111 sữa ling VỚI phân số nào biểu thị lượng sữa đã rót ra cốc 
so VÓI lượng sữa ở binh ban đầu.

. 1 Ẳ,,., .X, A 1
Sau đó quy vê tính một sô klu biêt giá tiỊ phân sô (—) của nó là 180.

Bài này cũng Cling cố cách nói dung tích của một binh chứa nào đó.

3. Thể tích bể 24 000 cm3 tóc 24 / nước và tính ra có 18 / nước (coi độ dày của kính 
không đáng kể). GV nên chú ý về tính thực tế này.

\ T \ 4 ...........
4. a) Lây 30 . — và nhân tiêp VÓI giá tiên.

Có thể có cách tính tổng số tiền có thể có (nhân 30.2500, rồi tính phàn số cùa kết quả).

b) Quy về dạng toán tìm mọt sô biết giá tụ phân số của số đó. Đáp số 16 kg đậu đũa.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết đổi hỗn số ra phân sổ và ngược lại.

- Thực hiên được các bước so sánh và tính toán VÓI hỗn số.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; giải quyết vấn đề toán học; mô hình 
hoá toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý

1. Có thể thấy các yêu cầu về chuyển đồi dạng viết hỗn số ra phân số (và ngược lại), 
trong kliía cạnh nào đó là nhằm rèn luyện kĩ năng chuyển đổi ngôn ngữ toán học (cùng một 
sổ có thể viết bằng kí hiệu toán học theo một vài cách khác nhau).

2. Chuông trình yêu cầu nhận biết hỗn số dương nên việc trình bày ở SGK cũng không 
đi sâu về các loại hỗn số, mà ngầm hiễu chỉ tạp trung hỗn số dương.
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III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
HĐKĐ:

(l Hỗn số khác gì phân số nhỉ?

GV dựa vào câu toong SGK vả thuyết trình.

1. Hỗn số

-HĐKP1:

b) Bà Bé mua 11 phẫn bánh, được người bán lấy cho hai đĩa và 3 phấn, có đúng không?

ở chợ quê, người ta thường đổ bánh đúc trên đĩa có lót lá để tiện cho việc bán 

theo các phân khác nhau (xem hình).Thông thường mỗi đĩa bánh chia làm 4 phẫn, 

a) Chị An mua 5 phấn bánh, được người bán lấy cho một đĩa vá một phẩn, có 
đúng không?

5 ,
Cách /.-Chi An mua đĩa bánh.

4

1
Cách 2; Chị An mua 1 đĩa bánh và . đĩa bánh. 

4

GV cho HS thực hiện HĐKP 1, sau đó giới thiệu thuật ngữ hỗn số toong tình huống toong 
khám phá và giới thiệu hỗn số như SGK.

GV dẫn dắt HS cùng xây dựng ví dụ để hình dung cách lùnli thành hỗn số từ phép chia 
có dư số tự nhiên cho số tự nhiên.

GV nói thêm: Coi phân số như là thương của phép chia nên từ đây cũng biết cách chuyển 
phân số (nếu được) thành hỗn số. G1Ớ1 thiệu các thuật ngữ phần số nguyên và phần phân số 
của hỗn số.

- Thực hành 1:
GV cho HS thực hiện và HS phát biểu về phần số nguyên và phần phân số của hỗn số.

2. Đổi hỗn số ra phân sô
Tổ chức, dẫn dắt HS theo gợi ý từ SGK.

GV có thể cho HS thực hành (bổ sung) để củng cố ban đầu cách đổi hỗn số thành phàn số.

GV dẫn dắt HS thực hiện Ví dụ 2 (thực chất giải bài toán so sánh mọt hỗn số VỚI một 
phân số. HS cần được dẫn dắt đề xác định hướng: chuyển hỗn số ra phân số vì đẵ biết so 
sánh các phân số).

GV cho HS tự thực hiện Thực hành 2 (GV hỗ trợ: gợi ý thực hiện tính theo cách nào).

Thông qua ví dụ và thực hành trên, GV nên cho HS thảo luận về cách thực hiện so sánh, 
tính toán kin gặp phân số và hỗn số (đổi hỗn số ra phàn số để thực hiện).
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IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Chú ý chấp nhận nhiều kết quả đọc.

1 20 X 20Ví dụ hình a, có thể đọc 2 Ỷ giờ hoặc là 14 -7^ giờ, có thể đọc 2 giờ. Cũng nênluu ý thêm,

1 ., Ẫ Ẫ Ắ. , Ẵ. > 20., , '
đọc 2 y giờ có thê biêu là buôi sáng hay buôi chiêu, trong klu đó, 14 --- gi ờ chăc chăn là thời gian 

3 60
buổi chiều.

2. Nên xác đinh hướng: Quy về so sánh theo cùng đon VỊ khối lượng là tạ và quy về so 
sánh phân số (phát hiện nên quy về so sánh phàn số cùng mẫu 100).

Theo hướng đó, đổi:

- Đổi: 100 kg = 1 tạ, 1 kg = Vậy 365 kg = 365 . tạ = tạ.

r>n. -> 3 _ _ 75 _ 375 7 350 , 45 345-Đòi: 3 — = 3——=-7-7-; — = 7^7-; 3—-7 = -—y-
4 100 100 2 100 100 100

345
100 ’

_ 45

, Ấ . 377 375 365 350sắp xếp được: 77'■ 77> 77

377 .3 ___ 7 ,
Trả lòi: 77— tạ >3- tạ > 365kg > — tạ > 37-77 tạ.

100 ■ 4 2 100 ■

(Rõ ràng phù họp ba bước giải bài toán thực tiễn.)

3. a) Đổi 100 dm2 = 1 m2, nên 1 dm2 = 77— m2.
7 100

1 , 125 , , 25 ,
Vậy 125 dm2 =125. 777 m2 = 777 m2 = 1777 m2.7 100 100 100

218 ,, . _ , 218 ,2 18 .,...2
b) Tương tự có: 218 cm2 = 77777 m2 hoặc 218 cm2 = 7777 dm = 2777 dm .7 6 10000 ■ 100 100

4. Tính vận tốc (trung binh) của taxi: 100 (fan): ly (giờ).

Tính vận tốc (trung binh) của xe tải: 100 (km): 70 (phút).

So sánh hai vạn tốc sẽ đưa ra phán đoán xe nào nhanh hơn.

16 7cần đổi: ly (giờ) =y( giờ); 70 phút= ý giờ.
5 5 6

6 ' 7cần tính vận tốc taxi: 100 (km): y (giờ) và vận tốc xe tải 100 (km): -7 (giờ).
5 6

So sánh hai vận tốc, suy ra xe tải chạy nhanh hơn.

GV có thể phát triển để có nhạn xét khái quát: Cùng quãng đường, thời gian chạy ít hơn, 
thì vạn tốc lớn hơn hay chạy nhanh hơn.
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Rả; ft UAMT TUIrn UÀMU và ™ỉ.
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PHÂN SO ở QUANH TA
I. Mục tiêu

1. Kiên thức, kĩ năng
- Biết phân số có thể dùng trong một số cảnh, vật và hoạt đọng gần gũi VÓI HS.

- Biết sử dụng kiến thức vả kĩ năng về phân số giải thí ch về phân số trong một số cảnh, 
vật và hoạt động gân gũi VÓI HS.

2. Năng lực chú trọng: mô hình hoá toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
1. HS trải nghiệm qua thực hành (tính toán, quan sát số lượng gạch lát sàn phòng học, 

sân trường để đưa ra cách nói sử dụng kiến thức phân số).

2. HS cùng làm việc và trao đổi kết quả công việc là co hội phát tiiển năng lực giao tiếp 
và họp tác, một năng lực chung ở mọi môn học.

3. Nội dung tích họp tạo co hội bồi dường lòng yêu đất nước.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
Hoạt động 1. GV có thể giao HS đọc trước giờ thực hành và trải nghiệm khoảng 1 hay 

2 tuần. Có thê phàn công HS tiếp tục tim liiêu thêm sau giờ học.

Tìm hiên Quốc kì Việt Nam:

GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả tự thực hành trải nghiệm của cá nhân và của nhóm.

GV lưu ý: có thể có một sổ lá cò có kích thước khác nhau, nhưng lá cờ đúng tiêu chuẩn 
cân thoả mãn quy đinh nêu trong Hiên pháp.

GV có thể cho HS trao đổi li do kin đưa ra nhận xét về sự phù họp tiêu chuẩn của mỗi lá 
cờ được sử dụng trong giờ học.

GV có thể để HS trao đối về việc sử dụng Quốc kì sao cho trang trọng và thể hiện lòng 
tự hào về đất nước Việt Nam.

GV có thể nêu thêm để HS thảo luận. Quan sát lá Quốc kì treo trang trọng còn phát hiện 
điêu gì vê Hình học nữa? (Vi dụ như tính đôi xứng,...)

H oạt động 2. Có thê quan sát sàn phòng học hay sân trường và thực hiện các thực hành 
trải nghiệm như:

- Đem số viên gạch lát sàn trong mọt lớp học và số viên gạch lát phần bục viết bảng để 
xác định xem diện tích phân bục viêt bảng chiêm bao nhiêu phần diện tích sàn lóp học.

- Quan sát và đếm số viên gạch lát ò hành lang cho mỗi phòng học và xác định phàn số 
biêu tlụ diện tích hành lang so VÓI diên tích sàn phòng học.

- Ước tính phân số biểu thị diện tích dành cho trồng cây ở sàn trường so VÓI diện tích 
sân trường.
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BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1.(C);  2. (D); 3. (D).

BÀI TẬP Tự LUẬN
_ A -9 _ _5 25

1. Đáp sỏ: —— < 3 < 3-- < — ■
4 6 6

-5 -2 f-5 , -5^ -5 -11 „ m -5.,,. -11
2. VỚI T = —, ta có A = —— - —+— . — = ——. Vậy VỚI — = — thi A=——.

116’ 3 6 2 ) 8 4 11 6 4
Trường hợp khác trinli bày tương tự.

2 -2 -5 13 - 2 -2 -5
3. a) Khi tính -T + —- + —- - rỊr nên chuyển tliàiili “■ + —r + —— +

’ 3 5 6 10 7 3 5 6

-13

-13 „ „ ,
—— sau đó tinh

10
(2 , -5
——I---- —u 6 10

cho dễ quy đồng mẫu số.

b) Có thể tí nil theo cách

-3 -1 7 £3 5 -3^ -1 -3 7 z2 + 2 -3_f-Ị , 7 5^-3 
7'9 + -18 ■ 7 + 6 ■ 7 - 9 ■ 7 + -18 ■ 7 + 6 ■ 7 -1 9 + -18 + 6 J’ 7

4. Trước hết tìm phàn số biểu thị số phần đoạn mương mà nhóm thứ ba phụ trách
, ,,, 4 ^ . .......................... , ,ẤJ 4 , A 7

(kêt quả là —). Đưa vê bài toán tìm một sô biẻt — của sô đó là 16. Trả lời: Đoạn mương 
dài 60 m. 15 15

5. Hướng giải là tính thời gian ô tô đi trển cao tốc, sau đó tính tổng thời gian cả 3 đoạn đường.
_ . 7 ,7 _ 7" 25
Thời gian đi cao tôc là 25 : 80 = — (giờ).

80
Từ đó tínli được tổng thơi gian cả 3 đoạn đường (đổi thời gian từ phút sang giờ).

6. Trước hết tính chiều dài (biết chiều rộng là 9 mét và bằng chiều dài). Biết cả chiều rộng
, ........... 4 ............. . , 8 3 ' ..........’

và chiêu dài till tính được diện tích thửa đàt. Từ đó, tính được — diện tích thửa đât là, ' y, ,7 A , 5 ,
phần diện tích xây nhà. Phan diện tích còn lại là diện tích trồng hoa, sân chơi và lối đi.

Một số chú ý

1. Bài ôn tập nên tạo cơ hội cho HS giải bài toán bằng nhiều cách. Điều đó giúp phát triển 
năng lực giải quyết vấn đề toán học (nhất là VỚI bước nhìn lại bài đã giải), hỗ trợ thêm ôn tập 
các kliía cạnh hiểu biết về kiến thức trong chương và tạo cơ hội cho HS giao tiếp và hợp tác.

2. Có thể tham khảo thêm bài tạp từ sách bài tạp của cùng nhóm tác giả để bồ sung thêm 
lượng bài tập cho HS có nhu cầu.

123



Chương 6 SỐTHÂPPHÂN

A- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT

So thập phân
- Nhận biết được số thập phân âm, số đối của một số thập phân.

- So sánh được hai số thập phân cho tiưóc.

Các phép tinh với so thập phân
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, cilia VÓI số thập phân.

- Vạn dụng được các tính chất giao hoán, kết họp, phân phối của phép nhân đối VÓI phép 
cộng, quy tắc dấu ngoặc VỚI số thập phân trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh 
một cách hợp lí).

tròn so thập phân và ước lượng kết quả

-Thực hiện được làm tròn số thập phân và ưóc lượng kết quả các phép tính.

Tỉ so và ti so phần trăm

-Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng.

- Tính được giá tn phần trăm của một số cho tiước và tính được một số biết giá tn phần 
hăm của số đó.

Vận dụng các phép tinh về so thập phân trong thực tế

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn VỚI các phép tính về số thập phàn, tỉ số và 
ti số phần trăm (ví dự: các bài toán hên quan đến lãi suất tín dụng, hên quan đến thành phần 
các chất trong hoá học,...).

B- HƯỚNG DẪN DẠY HỌC

I. Mục tiêu

1. Kiên thức kĩ năng:
- Nhận biết được số thập phàn âm, số đối của một số thập phân.

- So sánh được hai số thập phân cho trước.

- Thực hiện được ước lượng và làm tròn số thập phân.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn VỚI số thập phân.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; giải quyết vấn đề toán học; giao 
tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
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II. Một sô' chú ý
1. HS nhận biết được số thập phân âm thông qua phân số thập phân âm. Tương tự cho 

sổ đối của một số thập phân.

2. Cách so sánh hai số thập phàn có thể dựa tiên cách so sánh số nguyên hoặc so sánh 
phân số.

3. Cần tăng cường các HĐ vận dụng tạo cơ hội luyện tập giải quyết được mọt số vấn đề 
thực tiễn gắn VỚI các phép tính về số thập phàn.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Nhận biết số thập phân âm

-HĐKP1:

Ê, a)Thưỷ ngân có nhiểu công dụng nhưng lại rất 
độc hại đối với môi trường sống. Thuỷ ngân 

3883
có nhiệt độ đông đặc là —độ c. Hây

tìm một cách viết khác đơn giản hơn để chỉ 
nhiệt độ trên.

53
' 1 o3 '

93 -123 . 53 . -123. . +uổ ...^ .. 93-123
b) Các phân so —; ———■; ; ———;... có the viẽt là —7-; ——

10 100 1000 10000 10' 102
-123 ........................ „

. ; ... và gọi là các phân so thập phán.
1 o4

Em hăy nêu đặc điểm chung của các phân số trên.

a) Mục đích giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về số thập phân âm thông qua hoạt 
đọng tìm cách biểu diễn nhiệt độ đông đặc của thủy ngân. Cách đặt vấn đề này có khả năng 
thu hút HS vào bài học.

b) Giúp HS làm quen, nhận biết được khái niêm số thập phàn âm, có cơ hội trải nghiệm 
thông qua việc thực hành đồi phân số thập phân âm ra số thập phân âm.

Gọi ý tổ chức HĐKP 1: HS trả lời yêu cầu của HĐ vào vở, GV sửa chung trước lớp.

- Thực hành 1: HS thực hành viết phàn số thập phân dưới dạng số thập phân và đảo lại 
viết các số thập phàn dưới dạng phàn số thập phàn để rèn luyện lõ năng theo yêu cầu cần đạt.

2. Số đôi của một sô thập phân

-HĐKP2:

‘ Tim số đối của và viết cả hai số này dưới dạng số thập phân.

Mục đích của HĐKP 2 giúp HS làm quen, nhận biết số đối của một số thập phân.

- Thực hành 2: HS thực hành tìm số đối của các số thập phân để rèn luyện kĩ năng theo 
yêu cầu cần đạt.
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3. So sánh hai sô thập phân

HĐKP3:

Ê, Viết các số sau đây dưới dạng phân sổ thập phân và sắp xếp các số đó theo 
thứ tự từ bé đến lớn.

11,34; 9,35; -11,34; -9,35.

Giúp HS làm quen, nhận biết, có cơ hội trải nghiệm về yêu cầu so sánh hai số thập phân 
thông qua việc thực hành sắp thứ tự các số thập phân.

Gợi ý tổ chúc HĐKP 3: Tổ chức làm việc nhóm theo tổ. GV đánh giá kết quả.

- Thực hành 3: HS thực hành sắp xếp thứ tự các số thập phàn để rèn luyện kĩ năng theo 
yêu cầu cần đạt.

- Vận (king: HS có cơ hội trải nghiệm tích họp liên môn kin so sánh các số thập phân 
thông qua việc sắp xếp thứ tự tìĩ thấp đến cao nhiệt độ đông đặc một số chất.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Viết các phàn số sau đây duới dạng số thập phân.

2. Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phàn số thập phân.

Phân số Số thập phân

3519
100

-35,19

778
10

-77,8

23
1000

-0,023

88
100

0,88

Sô thập phân Phân số thập phân

-312,5
3125

10

0,205
205

1000

-10,09
1009
100

-1,110
111
100
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3. -9,32; 12,34; 0,7 ;-3,333.

4. -2,99; -2,9; 0,7;
Q 5

5. -T-; 0,6; 0; -4;
13 6

1; 22,1. 
-ị; -1,75.

3

2 tác «■ ===■= si oo ậrỔs ĩlẼsD nnanuFaaa^aa «Esaa w aaa aaaar ®sss«sair s^aaasaa

I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia VỚI số thập phân.

- Vạn dụng được các tính chất giao hoán, kết họp, phàn phối của phép nhân đối VÓI phép 
cộng, quy tắc dấu ngoặc VỚI số thập phân trong tính toán.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn VỚI các phép tính VỚI số thập phân.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao 
tiếp toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
1. Các phép tính VÓI số thập phân được giải thích theo hai cách:

Cách 1: Dựa trên các phép tính VỚI số nguyên (Chương 2) và các phép tính VỚI số thập 
phân dương (Lớp 5).

Cách 2: Đưa về các phép tính VỚI phàn số thập phân (Chương 4).

2. GV cần chú trọng các HĐ giới thiệu cho HS tham gia giải quyết một số vấn đề thực 
tiễn gắn VỚI các phép tính số thập phân.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Cộng trừ hai sô thập phân
-HĐKPỈ:

a) Thực hiện các phép tính sau:

12,3 + 5,67=? 12,3-5,67 = ?

b) Áp dụng quy tắc tương tự như đối với phép cộng và trừ số nguyên, hãy thực 
hiện các phép tính sau:

(- 12,3) + (-5,67) = ? 5,67 - 12,3 = ?
Mục đích của HĐKP1 là giúp HS nhận biết phép cộng và phép trừ các số tliập phàn có dấu. 

Gọi ý tổ chức HĐKP 1: HS làm tại chỗ, GV chấm điểm sản phẩm.

- Thực hành 1: HS thực hành cộng, tiừ các số thập phân có dấu để lèn luyện kĩ năng 
theo yêu cầu cần đạt.
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- Vận dụng 1: HS có cơ hội hải nghiệm, thảo luận về các phép tính VỚI số thập phàn 
thông qua hoạt động tính hiệu số giũa các chất có hong một quả chuối. GV có thể sim tầm 
thêm các ứng dụng đa dạng khác để kết nối Toán học VỚI thực tiễn.

2. Nhân, chia hai số thập phân dương
-HĐKP2:

a)Thực  hiện các phép tính sau:

1,2.2,5; 125:0,25.

b) Thực hiện lại các phép tính ở câu a bằng cách đưa về phép tính với phân sỗ 
thập phân.

HS đã biết cách nhân và chia hai số thập phân có một hoặc hai chữ số thập phân ở lớp 5. 
Mục đích của HĐKP 2 là giúp HS có cơ hội trài nghiệm việc thực hành nhân, cilia các số 
thập phàn dương.

Gọi ý tổ chức HĐKP 2: HS làm tại chỗ, GV chấm điểm sản phẩm.

- Thực hành 2: HS thực hành nhân, chia các số thập phân dương có nhiều chữ số để rèn 
luyện lũ năng theo yêu cầu cần đạt.

- Vận dụng 2: HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luân về các phép tính VỚI sổ thập phân 
thông qua hoạt động tính tỉ số giữa các chất có trong một quả chuối. GV có thể sưu tầm thêm 
các ứng dung đa dạng khác để kết nổi Toán học VỚI thực tiễn.

3. Nhân, chia hai số thập phân có dâu bất kì
-HĐKP3:

a) Cho hai số thập phân X = 14,3 và y = 2,5.

Hây tính X .y và x:y.

b) Hãy dùng quy tắc dấu của tích và thương hai số nguyên để tìm kết quà của các
phép tính sau:

(-14,3). (-2,5) = ? (-14,3): (-2,5) = ? (-14,3). (2,5) =?

(-14,3): (2,5) =? (14,3). (-2,5) =? (14,3): (-2,5) = ?

Mục đích của HĐKP 3 là giúp HS làm quen VỚI việc nhân, cilia hai số thập phân có dấu 
bất ki.

Gọi ý tổ chức HĐKP 3: Tồ chức làm việc nhóm theo tổ. GV đánh giá kết quả.

- Thực hành 3: HS thực hành nhàn, chia hai số thập phân có dấu bất kì để rèn luyện lũ 
năng theo yêu cầu cần đạt.

4. Tính chất của các phép tính với sô thập phân
-HĐKP4:

4 a) 2,1 + 3,2vầ 3,2 + 2,1;

So sánh kết quả của các phép tính:

c) (-1,2). (-0,5) và (-0,5). (-1,2);

b) (2,1 + 3,2) + 4,5 vầ 2,1 + (3,2 + 4,5);

d) (2,4.0,2). (-0,5) và 2,4. [0,2 . (-0,5)];

e) 0,2 . (1,5 + 8,5) và 0,2.1,5 + 0,2.8,5.
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Mục đỉch của HĐKP 4: Giúp HS nhận biết tínli chất của các phép tínli tiên các số tliập 
phàn có dấu bất kì như giao hoán, kết họp, phân phối.

Gợi ý tổ chức HĐKP 4: HS làm tại chỗ, GV chấm điểm sản phẩm.

- Thực hành 4: HS thực hành sử dụng tính chất của các phép tính tiên các số thập phân 
có dấu bất kì để lèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.

- Vận dụng 3: HS có co hội trải nghiệm, thào luận về các phép tính VÓI số thập phân 
thông qua hoạt động tính diện tích hình tròn. GV có thể sưu tầm thêm các ứng dụng đa dạng 
khác để kết nối Toán học VỚI thực tiễn.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) 32-(-1,6) = 32+ 1,6 = 33,6;

b) (-0,5). 1,23 =-(0,5 . 1,23) =-0,615;

c) (-2,3) + (-7,7) = - (2,3 + 7,7) = -10;

d) 0,325-3,21 =-(3,21 -0,325) = -2,885.

2. a) (-8,4). 3,2 = -26,88;

b) 3,176-(2,104+ 1,18) = -0,108;

c) - (2,89 - 8,075) + 3,14 = 8,325.

3. a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6) = (-4,5 + 4,5) + (3,6 - 3,6) = 0;

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9 = 2,1 - 2,1 + 7,9 - 7,9 + 4,2 = 4,2;

c) (-3,6) . 5,4 + 5,4 . (-6,4) = 5,4 . (-3,6 - 6,4) = 5,4 . (-10) = -54.

4. s = 31,21 X 22,52 = 702,8492 (cm2).

5. Ta có 0,135 : 0,045 = 135 : 45 = 3.

Vậy khối lượng vitamin c trong quả ớt chuông nhiều gấp 3 lần khối lượng vitamin c 
trong quả cam.

6.0 = 2.3,142 . 1,25 = 7,855 (ra).

Vậy chu VI hình tròn là 7,855 ra.

I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:
- Thực hiện được làm tròn số thập phân đến hàng quy tròn theo yêu cầu.

- Thực hiện được ước lượng kết quả của các phép tính trên các số thập phân.

- Giải quyết được mọt số vấn đề thực tiễn gắn VÓI làm tròn số thập phàn và ước lượng 
kết quả của các phép tính trên số thập phân.
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2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; giải quyết vấn đề toán học; giao 
tiếp toán học; sử dụug công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một sô' chú ý
1. GV cần chú tiọng đến việc giải thích ý nghĩa và mục đỉch của việc làm tiòn và ước 

lượng số thập phàn.

2. GV cần nhấn mạnh đến việc làm tròn và ước lượng số thập phân âm và dương là như nhau.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Làm tròn sô thập phân
- HĐKP1:

a) Bạn Dũng muốn chia một thanh nẹp gổ dài 1 m ra thành 3 phẫn bằng nhau để 
lầm 3 cái thước kẻ tặng các bạn. Em hãy giúp bạn Dũng đo chiểu dàí mỗi phẩn.

b) Em hãy làm tròn số 33,333 đến hàng đơn vị rổi đến hàng phần trăm.

Giúp HS có cơ hội trải nghiệm việc ước lượng và làm tròn số thập phân thông qua việc 
thực hành đo đạc và ước lượng chiều dài của các thanh gỗ.

Gợi ý tổ chức HĐKP1: Có thể yêu cầu lớp thảo luân hoặc làm việc nhóm.

- Thực hành: HS thực hành làm tròn số thập phân để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu 
cần đạt.

2. Ước lượng kết quả
-HĐKP2:

ÊMẹ đi vắng đẽ’ lại cho Mai 300 000 đống để thanh toán hoá đơn tiến nước như

2 dưới đày. Em hãy ước lượng nhanh xem Mai có còn đủ tiền để mua quyển sách giá
43 000 đổng không.
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Mục đích của HĐKP 2 là giúp HS có cơ hội trải nghiệm việc ước lượng kết quả của các 
phép tính về số thập phân thông qua việc kiểm tra nhanh số tiền còn lại sau klu thanh toán 
hoá đơn tiền nước.

Gợi ý tổ chức HĐKP 2: Có thể yêu cầu lớp thảo luận hoặc làm việc nhóm.

- Vận dụng: HS có cơ hội vạn dụng kiến thức về ước lượng và làm tròn số thập phân 
vào việc đo đạc kích thước của các vạt dụng quen thuộc.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1.
a)

Số thập phân
Làm tròn đến hàng

phần mười phần trăm phần nghìn

-492,7926 - 492,8 - 492,79 -492,793

320,1415 320,1 320,14 320,142

-568,7182 -568,7 - 568,72 -568,718

b)

Số thập phân
Làm tròn đến hàng

đơn vị chục trăm

-492,7926 -493 -490 - 500

320,1415 320 320 300

-568,7182 -569 -570 -600

2. a)-79,24; b) 60,40; c)-0,26; d) 51,00.

3.

4. Điểm TB = [(7 + 8 + 6 + 10) + 2 . 9 + 3.8] : 9 = 8,111... « 8,1.

5. Số lớn nhất là 110 499. số nhỏ nhất là 109 500.

Số thập phân
Làm tròn đến hàng

chục trăm nghìn

97553839 97553 840 97 553800 97554000

331523 221 331523 220 331523 200 331523000

6. a) (-35, 1) . (-64): 13 « (-35). (-64): 13 « 172,3;

b) (-8,8). (-4,1): 2,6 « (-9) . (-4) : 3 « 12;

c) 7,9 . (-73): (-23) «8 . (-70): (-20) « 28.

Kiểm tra bằng máy tính cầm tay:

a) (-35,1). (-64): 13 = 172,8; b) (-8,8). (-4,1): 2,6 « 13,9;

c) 7,9 . (-73) : (-23) « 25.
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I. Mục tiêu
1. Kiên thức kĩ năng:

- Hiểu được khái niệm tỉ số và tỉ số phần trăm cùa hai đại lượng.

- Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng.

- Phân biệt được tỉ số và phân số.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn VỚI các phép tính về tỉ số và tỉ số phần trăm.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lạp luận toán học; mô hình hoá toán học; giải quyết 
vấn đề toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
1. Thông qua các hoạt đọng trải nghiệm phong phú của SGK, GV giúp HS hiểu được 

khái niệm tỉ số và tỉ số phần trăm crìa hai đại lượng.

2. Thông qua các HĐ thực hành, HS tính được tỉ số và tỉ số phần trăm và phân biệt được 
hai khái niệm tỉ số và phàn số.

3. Giải quyết được một sổ vấn đề thực tiễn gắn vói các phép tínli về tỉ số và tỉ số phần trăm.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
Phần HĐKĐ của bài có mục đích giúp HS có co hôi trải nghiệm, thảo luận về khái niệm 

tỉ số thông qua hoạt đọng tính thương của hai độ cao. GV có thể sưu tầm thêm các mở đầu 
đa dạng khác để khởi động bài học.

1. Tỉ số của hai đại lượng

-HĐKP1:

a) Mai và Lan thỉ nhau giải cùng một bài toán. Mai làm xong trong 45 phút, Lan làm 

xong trong 30 phút. Hỏi thời gian Mai làm lâu gấp bao nhiêu lẩn thời gian Lan làm?

b) Trí và Dũng mỗi em câu được một con cá lóc. Con cá của Trí cân nặng 900 g, con cá 

của Dũng nặng 1,3 kg. Hỏi con cá của Dũng nặng gấp bao nhiêu lẩn con cá của Trí?

c) Đoạn thẳng AB dài m và đoạn thẳng CD dài 50 cm. Hòi đoạn AB dài gấp bao 

nhiêu lần đoạn CD?

Giúp HS làm quen VỚI việc thực hành tính tỉ số của hai số nguyên, hai phân số, hai số 
thập phàn.

Gợi ý tổ chức HĐKP 1: Có thể yêu cầu lớp thảo luận hoặc làm việc nhóm.

- Vận dụng 1: HS có cơ hội vận dụug kiến thức vừa học vào thực tế tính tỉ số giữa thể 
tích nước và gạo trong cách nấu cơm.
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2. Tỉ sô phần trăm của hai đại lượng

I
70

người có khoáng là nước. Hùng cân

kg, em hãy cho biết khối lượng nước có 
thể Hùng.

-HĐKP2:
a) Tim các số thích hợp thay vào I ? I dề có các cặp tỉ số sau bằng nhau.

2 n~
* 5_ 100 '

• -2=-EỊ.
4 100 '

. 1’3 E.

b) Cơ thể

nậng 40
trong cơ

Mục đích của HĐKP 2 giúp HS làm quen, nhận biết, có cơ hội hải nghiệm thông qua 
việc thực hành tí nil tỉ số phân trăm của hai đại lượng.

Gợi ý tổ chức HĐKP 2: HS làm tại chỗ, GV chấm điểm sản phẩm.

- Vận dụng 2: HS có cơ hội vạn dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn, áp dụng kiến 
thức liên môn, vận dụng tông hợp các lũ năng vào việc tính tỉ số phân trăm của doanh thu.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
7 A . , , ,, 24 3

1. Tỉ sô giữa sô học sinh học bơi và sĩ sô lớp là = —■
32 4

2. -0,72 =-72 %; 0,4 = 40%; -2,23 =-223 %.
7 _ 19 , _ 263. — =0,28 = 28 %; -— =-4,75 =-475%; 57=0,4 = 40%.

25 4 65
4. -5% = -0,05; -35% = -0,35; 0,21 % = 0,0021.

5. Số phần trăm HS giỏi: = 0,2 = 20%
40

, , _ ___ _ , 20
Sô phân trăm HS khá: — = 0,5 = 50%

40
Số phần trăm HS trung binh: -Ị^-= 0,25 = 25%

Sô phàn trăm HS yêu kém: = 0,05 = 5 %.

,96. Ta có: -5= 0,6 = 60%.
15 7

Vạy tỉ số phần trăm giữa số trang in và số trang viết tay là 60%.

1 400-500 -1007. Ta có:. 7— = -775 = -0,2 = - 20%.
500 500

Vạy phần trăm tăng trưởng của tháng Hai so VỚI tháng Một là -20%.

8. Ta có 56 km = 5 600 000 cm. —. 7’8 — =__ 1___ ■
.77“ » 5600000 2000000

Vậy tỉ lệ bản đô là 1 : 2000 000.
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5
I. Mục tiêu

1. Kiến thức kĩ năng:
- Tính được giá trị phần trăm của một số cho trước.

- Tính đrrợc một số klu biết giá tự phần trăm của số đó.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn VỚI giá tn phần trăm.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lạp luận toán học; giải quyết vấn đề toán học; giao 
tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý

1. Thông qua các HĐ thực hành, GV giúp HS tính được giá tn phần trăm của mọt số cho 
tiước và tính được một số khi biết giá trị phần trăm của số đó.

2. Hai bài toán cơ bản tiên nên được trinh bày song song cả hai hướng:

- Đưa về bài toán giá tụ phân số của một số để hiểu bản chất toán học.

- Phát biểu thành quy tắc cụ thể đễ dễ nhớ trong thực hành và vận dụng vào các bài toán 
thực tế và liên môn quen thuộc.

3. Yêu cầu cốt lõi của bài học là giúp HS giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn 
với giá trị phần trăm.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể

1. Tìm giá trị phần trăm của một số

-HĐKP1:

Vàng bốn số chín là loại vàng chứa 99,99% vàng 
nguyên chất. Hăy tính khối lượng vàng nguyên 
chất có trong 100 g vàng bốn số chín.

Ê1
Giúp HS làm quen, nhận biết, có cơ hội trải nghiêm tim giá tụ phần trăm thông qua việc 

thực hành tìm thành phần các chất có trong hỗn hợp.

Gợi ý tồ chức HĐKP 1: HS làm tại chỗ, GV chấm điểm sản phẩm.

- Thực hành 1: HS thực hành tính giá tn phần trăm để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu 
cần đạt.

- Vận dụng 1: HS có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, áp dụng kiến thức 
hên môn, vận dụng tổng hợp các kĩ năng vào việc tính khối lượng vàng nguyên chất có trong 
chiếc nhẫn.
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2. Tim một sô khi biết giá trị phần trăm của sô đó

-HĐKP2:

Khối lượng cafein có trong hạt cà phê Robusta của Buôn 
Ma Thuột là 2,5%. Muốn điểu chế được 200 g cafein ta 
cẩn phải có bao nhiêu gam hạt cà phê Robusta?

Giúp HS làm quen, nhận biết, có cơ hội trải nghiệm tim một số klu biết giá tụ phần trăm 
của số đó thông qua việc thực hành tìm khối lượng hạt cà phê cần thiết để điều chế được một 
lượng cafem mong muốn.

Gợi ý tổ chức HĐKP 2: HS làm tại chỗ, GV chấm điểm sản phẩm.

3. Sử dụng tỉ sô phần trăm trong thực tê

Mua bán hang ngày

Bài toán 1: Giúp HS làm quen, nhận biết, có cơ hội trải nghiệm thông qua việc thực 
hành tính tỉ số phần trăm trong mua bán hằng ngày như: giảm giá, giá mua, giá gốc.

- Vận dụng 2: HS có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, áp dụng kiến thức 
liên môn, vận dụng tổng hợp các kĩ năng vào việc tìm giá mua, giá gốc trong các tình huống 
mua bán hằng ngày.

Lãi suất tín (lụng

Bài toán 2: Giúp HS làm quen, nhạn biết, có cơ hội trải nghiệm thông qua việc thực 
hành tính lãi suất tiết kiệm có kì hạn và không kì hạn.

- Vận dụng 3: HS có cơ hội vạn dựng kiến thức vừa học vào thực tế, áp dụng kiến thức 
liên môn, vạn dụng tổng họp các kĩ năng vào việc thực hành tính lãi suất tiết kiệm có ki hạn 
và không kì hạn.

Gọi ý tổ chức Vạn dụng 3: Tổ chức làm việc nhóm theo tổ. GV đảnh giá kết quả. 

Thành phần các chất trong hoá học

Bài toán 3: Giúp HS làm quen, nhận biết, có cơ hôi trải nghiệm thông qua việc thực 
hành tính thành phần các cliất trong hoá học.

Vận dụng 4: HS có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế tính nồng độ phần 
trăm của nước biển.

Gợi ý tổ chức Vận dụng 4: HS làm tại chỗ, GV chấm điểm sản phẩm.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
l.a) 48000 X 75% = 36000 (đồng); b)48000 x 110% = 52800 (đồng).

2.300 X 1,5% = 4,5 (g).

3.20 X 60%= 12 (g).

4.50 X 8% = 4 (triệu đồng).
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5. Ta có: 800000000 X 0,6% X 90/360 = 1200000.

Vậy klu rát ra mẹ Lan nhận được cả vốn lẫn lãi là 801200 000 đồng.

6. 6,4 : 32% = 20 (kg).

7. 5,5 X 50000 = 275000 (cm) = 2750 (m).

8. Ta có: 9,4 X 50 = 470.

Vậy chiều dài tliật của xe là 470 cm.

Hoạt động 1: Tỉ sốphần trăm và lãi suất ngân hàng

Mục đích của hoạt động:

- Giúp học sinh dìing kiến thức về tỉ số phần hăm để giải quyết các vấn đề thiết thực 
trong cuộc sống.

Mọt số lưu ý:

- Nên thay tên A, B, c, D bằng tên một số ngân hàng quen thuộc tại địa phương kèm 
theo lãi suất mà HS, GV tìm kiếm được tại thòi điểm làm thực hành để trải nghiệm mang 
tính thời sự.

- Có thể yêu cầu mỗi tổ nêu một mô hình kinh doanh khác thay thế bài toán kinh doanh 
trong SGK.

- Nên hướng suy nghĩ học sinh đến các bài toán khởi nghiệp hên quan đến: vay vốn, sản 
xuất, sản phẩm, giá vốn, giá bán,...

Hoạt động 2: Thống kê tỉ số phần trăm số bạn biết nấu cơm trong lớp

Mục đích của hoạt động:

- Giúp học sinh có co hội trải nghiệm dùng kiến thức về tỉ số phần trăm và thống kê để 
thu thập thông tin và tìm hiểu các vấn đề thiết thực trong cuộc sống.

Một số lưu ý:

- Có thể yêu cầu lóp nêu một chủ đề thống kê khác thay thế chủ đề tỉ số phần trăm các 
bạn biết nấu com trong SGK.

- Nên hướng suy nghĩ của HS đến các vấn đề thiết thực ở đìa phương gày húng thú và 
tạo động cơ học tạp và kết nối VỚI các bài học của chương.

- Nên kết hợp rèn luyện cho HS các năng lực toán học VỚI các năng lực chung như: 
thuyết trình, làm việc nhóm, kĩ năng công nghệ thông tin,...
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BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. (B); 2.(D); 3. (C); 4. (D).

BÀI TẬP Tự LUẬN

1.3,43; 3,4; 0,22; 0,2; -3,4; -3,43.

2. -1,23; -0,02; -0,002; 0,1; 0,12; 0,121, 1,23.

3. Ta có: (-182,95) - (-195,79) = 195,79 - 182,95 = 12,84.

Vậy nhiệt độ SÔI của 0X1 cao hơn nhiệt độ SÔI ciìa nitơ là 12,84 °C.

24 24
4. Ta có — _—= 0,44 = 44%.

24 + 30 54
Vậy số nhân viên nữ chiếm 44% trong toàn bộ công ty.

„ 25 255. Ta có: = —»0,42 = 42%.
25 + 35 60

Vậy số lượng áo chiếm 42% trong tổng số hàng đã may được.

159 . ..............6. a) Ta có: ^£-=1,06 = 106%.
150

Vậy công ty đã hoàn thành 106% so VỚI mục tiêu ban đầu.

b) Công ty đẵ hoàn thành vượt mức đề ra là 6% .

7. Ta có: 2915000 : 110% = 2650000.

Nếu không kể thuế VAT thi người đó phải trả 2 650000 đồng.
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HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Chương 7
V Hình học trực quan

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG 
F TRONG THÊ GIỚI Tự NHIÊN

A- MỤC TIÊU VÀ YÊU CÂU CÂN ĐẠT

Hình có trục đoi xứng
- Nhận biết được tiực đối xứng của một hình phẳng.

- Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng (khi quan sát trên 
hình ảnh hai chiều).

Hình có tâm đoi xứng

- Nhận biết được tâm đối xứng của một hình phẳng.

- Nhận biết được những hình phẳng trong thế giới tự nhiên có tâm đối xứng (khi quan 
sát trên hình ảnh hai chiều).

Vai trò của đoi xứng trong thế giới tự nhiên

- Nhận biết được tính đối xứng trong Toán học, tự nhiên, nghệ thuật, kiến tiức, 
công nghệ chế tạo,...

- Nhạn biết được vẻ đẹp của thể giới tự nhiên biểu hiện qua tính đổi xứng (ví dụ: nhận 
biết vẻ đẹp của một số loài thực vật, động vật trong tự nhiên có tàm đối xứng hoặc có trục 
đối xứng).

B- HƯỚNG DẪN DẠY HỌC

I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:

- Nhạn biết được tiực đối xúng của một liinli pliẳng.

- Nhạn biết được những hình phẳng trong tự nhiên có trục đồi xúng (klu quan sát trên 
hình ảnh hai chiều).

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp 
toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
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II. Những điểm cẩn lưu ý
Thông qua thực hành yêu cầu HS nhận biết hục đối xứng, không trinli bày đinh nghĩa 

tổng quát.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
HĐKĐ: Thông qua việc quan sát các hình ảnh trong thực tế, HS nhận biết hình có trục 

đối xứng và trục đối xứng của một hình. GV có thể lấy các ví dụ khác phù hợp VỚI lớp học 
cùa mình.

1. Hình có trục đối xứng
-HĐKP:

Trong Hình a và Hình b ở dưới, hình bên trái được gấp theo đường nét đứt để 
được hình bên phải.
Em có nhận xét gì về hai nửa của mỗi hình bên trái?

Hình a

Hình b

Qua việc gấp hình để nhận ra hình có trục đổi xứng và trục đối xứng của một hình. Để 
phong phú, trong hoạt đọng này nêu hai hường họp trục đối xứng nằm dọc và tiực đối xứng 
nằm ngang (có thể thêm ví dụ hực đối xứng nằm xiên).

- Thực hành 1: HS quan sát hình vẽ để tim 
hình có tiực đối xứng.

- Vận dụng: Hình a), b) có hai trục đối xứng.

Hình c) có 3 trục đối xứng.

Hình d) có bốn trục đối xứng.

2. Nhận biết những hình phẳng trong tự nhiên có trục đôi xứng
Chương trinh chỉ yêu cầu lùnli trên mặt phẳng hai cluềư.

Lim ý: Những vạt thể trong thực tế qua hình ảnh hai chiều thực ra không thể đối xứng 
tuyệt đối, tuy nhiên xét về tổng thể xem như đối xứng.

Hình con chuồn chuồn và chiếc lá là hình có tiực đối xứng. Hình quả chuối không có 
trục đối xứng.
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IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Hình a) không có hục đối xứng, binh b), c), d) có trục đối xứng.

2. Đường nét đứt ở binh a), hình b) là hục đối xứng cùa hình đó. Đường nét đứt ở binh 
c) không phải là hực đối xứng của binh đó.

3. Trục đối xứng cùa mỗi hình là các đường nét đứt trong binh dưới:

a) Hình vuông b) Hình chữ nhật c) Hình tam 
giác đều

e) Hình thoi g) Hình thang cân

Hình bình hành không có hục đối xứng.

4. Hình a), b) không có tiục đối xứng. Hình c) có các trục đối xứng như hình vẽ.

5. Hình con cua có tiục đối xứng (như hình vẽ). Hình củ khoai không có hục đối xứng.

I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:
- Nhận biết được tâm đối xứng của một hình phẳng.

- Nhạn biết được những hình phẳng trong tự nhiên có tâm đối xứng (khi quan sát trên 
hình ảnh hai chiều).
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2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp 
toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

Những điểm cần lưu ý: Thông qua thực hành yêu cầu H s nhận biết tâm đối xứng, không 
trinh bày định nghĩa tổng quát.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
HĐKĐ:

Chiếc ghế nào thẳng hàng với chiếc ghê A và 
trục quay o? So sánh khoảng cách của hai 
chiếc ghế này tới trục quay o.

Hoạt động mở đầu là một gợi ý từ hình ảnh trực quan sinh đọng để đi đến hình có tâm 
đối xứng. Clúếc đu quay là vật thể HS thường gặp. GV có thể lấy ví dụ khác phù hợp VỚI 
đối tượng HS.

a) Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm o. Hãy tìm điểm B trên đường tròn

1. Hình có tâm đôi xứng

-HĐKP:

Hình 1

b) Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Đường thẳng 

qua I cắt AB tại M và cắt CD tại M'. Đo rổỉ so sánh độ dài IM và IM' (Hình 1 b).

Đường tròn là một ví dụ HS dễ nhận ra là hình có tâm đối xứng.

Tuy nhiên đường tròn vừa là hình có tàm đối xứng vừa là hình có tiực đối xứng. Vì vậy 
đưa hoạt đọng hình binh hành để HS nhận biết thêm về hình cỏ tâm đối xứng.

GV có thể tìm thêm các ví dụ khác về hình có tâm đối xung nhưng không có trục đối xứng.
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- Thực hành 1: Hình a), b), c) có tâm đối xứng (xem hình). Hình d) không có tâm đối xứng.

- Vận dụng: Xem xét tàm đối xứng các hình quen thuộc đã học.

2. Nhận biết những hình trong tự nhiên có tâm đôi xứng
- Thực hành 2: GV có thể tìm các ví dụ khác thích hợp VỚI địa phương của mình. 

Hình a) là hình có tâm đối xứng. Hình b), c) không có tàm đối xứng.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Hình a), hình c) có tâm đồi xứng (xem hình). Hình b) không có tàm đối xứng.

2. Hình a), b) có tâm đối xứng (xem hình). Hình c) không có tâm đổi xứng.

a) b)

3. Chữ cái s, I, o, N là hình có tàm đổi xứng. Chữ cái o, I vừa có trục đối xứng vừa có 
tâm đối xứng.

4. Hình gồm hai chữ số 96 là hình có tàm đối xúng. Hình gồm hai chữ EF và PQ là các 
hình không có tâm đổi xứng.
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I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:
- Nhận biết được tinh đối xứng trong Toán học, tự nhiên, nghệ thuật, kiến tróc, công 

nghệ chế tạo.

- Nhận biết được vẻ đẹp của thế giói tự nhiên biểu hiện qua tính đối xứng (ví dụ: nhận 
biết vẻ đẹp của một số loài thực vật, động vật trong tự nhiên mà hình của nó có tàm đối xứng 
hoặc có tiực đối xứng).

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp 
toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một vài chú ý
- Trong chương trình có đề cạp đến tính đối xứng. Tính đối xúng theo nghĩa rộng rất đa 

dạng trong cuộc sống. Chẳng hạn trong vật lí có đrện tích âm và điện tích dương, trong âm 
thanh có tiếng trong tiếng đục, trong toán học có phép toán cộng, phép toán trừ ... Trong bài 
học này chỉ chú trọng đến hình có tiực đối xứng và hình có tâm đối xứng.

- Khi quan sát một chiếc lá có hai nửa gần giống nhau, học sinh A cho rằng hình chiếc 
lá có trục đối xứng, học siiứr B có thể cho rằng hình chiếc lá này không có tiực đối xứng vì 
một nửa bên trái có vết xước, bên phải không có. Thực ra đày là bài toán mờ, mục đỉch là HS 
có thể giải thích được vi sao hình này có tiực đối xứng hay không có trục đối xứng.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
Giúp HS nhận biết vẻ đẹp của thế giới tự nhiên qua tinh đối xứng. Nhận biết được vẻ 

đẹp của tính đổi xứng trong toán học, đặc biệt nhờ vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự 
nhiên con người học tập tự nhiên trong các tác phẩm nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo.

1. Vẻ đẹp của thê giới tự nhiên biểu hiện qua tính đôi xứng
- Thực hành 1: Nêu các ví dụ bằng hình ảnh động vật và thực vật. GV có thể lấy các 

hình ảnh khác phù họp VỚI địa phương của minh đễ giáo dục cho HS.

2. Tính đôi xứng trong khoa học kĩ thuật và đời sông
- Thực hành 2: Đưa ra hai hình ảnh về chiếc máy bay và con chuồn chuồn để HS nhận 

dạng được sự giống nhau về mặt hình dạng, đặc biệt là khả năng chuyển động của hai đối 
tượng này. Qua đó cluing tỏ trong thiên nhiên chứa đựng nhiều sự họp lí, con người học tập 
thiên nhiên sẽ tạo ra được những sản phẩm hài hoà, phong phú, mang nhiều lọi ích trong 
cuộc sống.

- Thực hành 3: GV có thể khuyến khích HS tim kiếm các ví dụ thực tế gần gũi VỚI cuộc 
sống thường ngày và tim các hình ảnh từ Internet về tính đối xúng.
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IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. Hình a) có hục đối xứng. HÌI111 b), c) không có trục đối xứng.

2. Hình a) không có tâm đối xứng. Hình b) có tâm đối xứng.

3., 4., 5. HS có thể tự tìm kiếm tiên Internet các yêu cầu trong bài tập. Chú ý dùng các 
tìr khoá như tính đối xứng, binh có trục đối xứng trong thực tế, hình có tâm đối xứng trong 
thực tế.

4
I. Mục tiêu:

1. Kiên thức kĩ năng:

- ửng dụng tính đối xứng trong việc cắt giầy trang tií.

- Vẽ các hình đối xứng đã học, đo diện tích các hình đã vẽ bằng phần mềm GeoGebra.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, giao tiếp 
toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một vài chú ý:
Tuỳ theo điều kiện của địa phương GV chọn bài học thích hợp.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể:
1. Cắt giây đê tạo hình đói xứng

GV có thể cho HS nhận xét các hình cắt, mỗi hình có bao nhiêu trục đối xứng, có thể có 
cách xếp nào khác không, hình nào trong các hình có tàm đối xứng.

Trong việc trang tií, GV có thể cho HS cắt các hình đơn giản thân thuộc VỚI bàn thân, 
quê hương, đất nước minh.

2. Thực hành trong phòng máy tính

Phần mềm GeoGebra là phần mềm miễn plú, VỚI các phiên bản khác nhau giao diên có 
thể khác nhưng cách sử dụng gần như nhau.

GV có thể cho HS vẽ một vài hình bằng tay, rồi so sảnh VỚI cách vẽ trên máy. Phần tính 
diện tích, GV có thể cho HS tính toán ra giấy, rồi so sánh VỚI kết quả trên máy, qua đó ôn lại 
công thức tính diện tích của một hình. Cũng có thể cho HS biết, thực ra máy tính toán được 
là do con người cài đặt các thuật toán trên đỏ. Qua đó thấy được tính tích hợp ciìa Toán học 
và Tin học.
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BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 7

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

a) Đúng, b) Đíing, c) Sai, d) Đúng, e) Sai.

BÀI TẬP Tự LUẬN

1. Đường nét đứt trong các hình a), d) là tiực đối xứng của hình a), d).

2. HS tự tô để tạo thành hình đối xúng.

3. Hình a) là hình vừa có trục vừa có tâm đối xứng.

4. Hình a), c), d) là các hình có trực đối xúng.

5. Chữ số điền vào chỗ trống theo chiều của bé gái là 6 và 1.

Hình ảnh har bạn nhìn là hai hình có đối xứng trục.

6. Học sinh tự tim kiếm.
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Chương 8

Hình họcphẳng
CÁC HÌNH HÌNH HỌC cơ BẢN

A- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Chương 8 trình bày một số hình hình học trong mặt plìẳng, nội dung bao gồm những 
khái niệm cơ bản ban đầu của hình học theo hệ tiên đề Euclid (ơ-clít) như: điểm, ba điểm 
thẳng hàng (không thẳng hàng); đường thẳng, các VỊ tú tương đối của hai đường thẳng; 
tia; đoạn thẳng, đọ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng; góc, số đo góc và các góc 
đặc biệt.

Nội dung được hình bày nhằm giúp HS lớp ố bước đầu làm quen VỚI học hình học thông 
qua định nghĩa khái niệm và chứng minh toán học (suy luân logic). HS nhận biết được các 
đối tượng liinli học và một số quan hệ cũng như các yếu tố của các hình dựa trên các dấu hiệu 
có tính chất bản chất và các lập luận logic. Tuy nhiên, trong SGK Toán 6, các tác giâ chưa 
dùng thuật ngữ “định nghĩa” mà chi mỏ tả nội hàm của định nghĩa. Cách trinh bày như vạy 
giúp HS tiếp cận dần VỚI cách phát biểu về đinh nghĩa khái niệm.

Thực hiện dạy học nội dung của chương này, GV cằn tăng cường tổ chức các HĐ thực 
hành và trải nghiệm của HS dựa tiên các tinh huống cụ thể, từ đó các em nhận ra được các 
dấu hiệu đặc tiling (bản chất) cùa các khái niệm và các mối quan hệ giữa chúng; cũng như 
sự vận dụng các khái niệm và các quan hệ giữa cluing để giải quyết một sổ tinh huống của 
thực tiễn xưng quanh các em. Làm như vậy cũng chinh là việc tạo ra những cơ hội góp phần 
rèn luyện các lạp luận toán học có tính lôgic cho các em.

Mục tiều của chương này được thể hiện cụ thể như sau:

HS cần nhận biết được:

- Các quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng, điểm không 
thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng (không thẳng hàng), điểm nằm giữa hai điểm;

- Tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt;

- Quan niệm về hai đường thẳng cắt nhau, song song;

-Tia;

- Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng;

- Góc, điểm trong của góc, các góc đặc biệt, số đo góc.

Sử dụng được một so các quan hệ về hình học đê giải quyết một so tình huống trong 
thực tiên.

Sử dụng được một so phần mềm để hô trợ việc học các kiến thức hình học.
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B- HƯỚNG DẪN DẠY HỌC

Hiếm. Đtídng tháng

I. Mục tiêu
1. Kiến thức kĩ năng:

Sau khi kết thúc bài học, HS cần:

- Vẽ và kí hiệu được điểm và đường thẳng;

- NÓI được một điểm thuộc hay không thuộc một đường thẳng;

- Tìm được một số hình ảnh của điểm và đường thẳng trong thực tế.

Để thực hiện được các mục tiêu nói trên, GV và HS cần chuẩn bị các phương tiện, dụng 
cụ dạy học như sau: các tranh, ảnh trên thực tế có hinli ảnh của điểm, đường thẳng, thước kẻ.

- Vẽ được hình vuông bằng dụng cụ học tập.

2. Nă ng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công 
cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một sô'chú ý
Bài học nàỵ là bài học đau tiên của phần các hình hình học cơ bản, giới thiệu những đối 

tượng cơ bản đầu tiên của hình học phẳng như điểm, đường thằng và quan hệ giữa chúng. 
Mặc dù thuật ngữ “điểm”, “đường thẳng” HS đã được làm quen ở bậc Tiểu học, nhưng ở bài 
học này, các em sẽ được giới thiệu một cách chinh thức những đối tượng cơ bản để xây dựng 
nên các đối tượng khác của hình học. HS cần phải thành thạo việc vẽ các điểm, đường thẳng, 
chỉ ra được quan hệ thuộc hay không thuộc của một điểm VỚI một đường thẳng; cũng như 
lấy được các ví dụ trên thực tế về các đối tượng cũng như quan hệ nói trên để thấy được hình 
học rất quen thuộc và gần gũi trong đời sống. Từ đó, các em có được hứng thú và cảm thấy 
không khó khăn khi bắt đầu làm quen VỚI hình học ở Trung học cơ sở (THCS).

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể

-HĐKĐ:

Nhìn vào các hình dưới đây, chúng ta có thể thấy hình ảnh của điềm, 
đường thẳng:

Vạch sơn máu tráng kéo dài về hoi phía 
cho ta hình ỏnh của đường thâng.

Các sợi dây điện được kéo căng cho ta hình ành 
của những đường thảng, mỏi chú chìm là hình ảnh 
của một điềm.
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GV có thể sử dụng các hình ảnh của điểm, đường thẳng ngoài thực tiễn để HS tliấy sự 
tồn tại, cũng như một số ímg dụng của điểm và đường thẳng.

GV có thể sử dụng các hình ảnh trong HĐKĐ để gợi hứng thú cho HS. Ví dụ hình về 
vạch kẻ trên đường cho ta hình ảnh của đường thẳng, hoặc hình ảnh về những chứ chim đậu 
trên dây điện cho ta hình ảnh về điểm thuộc đường thẳng.

I.Điểm
-HĐKP1:

Ê1 Quan sát bản đổ ở hình sau, chúng ta thấy:

Mỗi dấu chấm đỏ trên bản đổ du lịch biểu diẻn một địa điểm tham quan.

Chỉ ra các chấm biểu diễn các địa điểm du lịch Bà Nà, Hội An, Cù Lao Chàm.

Để hình tìiànli biểu tượng về điểm ở HS, GV có thể sử dụng các hình ảnh về điểm trên 
thực tế (có thể sử dụng bức tranh của Google Maps để giới thiệu hình ảnh của các điểm biểu 
diễn các trung tâm hành chinh cùa các tình, thành phố trên bàn đồ cùa Việt Nam trong HĐKP1). 
Từ đó, GV yêu cầu HS tìm các điểm để biểu diễn các trung tâm hành chính của các tỉnh, 
thành phố khác trên cả nước: Bà Nà, Hội An, Cù Lao Chàm,...

- VÓI cách tổ chức như vậy chúng ta có thể mang tới cho HS không chỉ hình ảnh của 
điểm trên thực tế mà HS còn thấy được ling dụng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong 
việc sử dụng Google Maps đồng thời tìm hiểu về bàn đồ của Việt Nam VỚI các VỊ tri địa lí 
của mọt số tỉnh, thành trong cả nước.

- Từ hình ảnh thực tế đó, GV giới thiệu về cách biểu diễn điểm trên trang giấy, cũng như 
cách kí hiệu tên của điểm và yêu cầu HS thực hiện việc vẽ mọt số điểm trên hang giấy hoặc 
bảng rồi đặt tên cho các điểm đó.

- GV nên chú ý cho HS về hình ảnh của hai điểm trùng nhau, và trong tình huống kin 
không nói gì thêm thì ta COI các điểm là các điểm phân biệt; các hình hình học được xây dựng 
từ các điểm; mọt điểm cũng được COI là một hình.

2. Đường thẳng và 3. Vẽ đường thẳng
- GV nên cho HS trải nghiệm việc vẽ mọt đường thẳng bằng cách yêu cầu các em chấm 

hai điểm A và B trên tờ giấy; dùng thước đạt sao cho mép của thước trùng vào hai điểm đó; 
dừng bút clù để kẻ vạch thẳng dọc theo mép thước. Bằng cách này chúng ta đã yêu cầu HS 
tự minh tạo ra hình ảnh của đường thẳng.

- GV giới thiệu thêm cho HS hình ảnh của đường thẳng trong thực tế như: dây điện kéo 
căng; mép tường;... đồng thời Cling lưu ý VÓI các em đường thẳng không bị giói hạn về hai plúa.

- GV chú ý cho HS cách đạt và gọi tên của đường thẳng:
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Khác VỚI đật tên cho điểm là chữ cái in hoa, tên của đường thẳng được đặt theo một chữ 
cái thường hoặc theo hai điểm nằm tiên đường thẳng đó. Từ đó HS có thể kẻ và gọi được 
tên các đường thẳng đi qua hai trong số các đỉnh hòng các hình như tam giác, tà giác, hình 
vuông,... (chẳng hạn, tam giác MNP trong Thực hành 3).

4. Điểm thuộc đường thẳng. Điễm không thuộc đường thẳng
-HĐKP3:

ở Hình 7a, bóng chạm vạch sơn cho ta hình ảnh điểm thuộc đường thẳng;

ở Hình 7b, bóng không chạm vạch sơn, cho ta hình ảnh điềm không thuộc đường thẳng.

GV có thể dạy học nội dung này bắt đầu tìr hình ảnh thực tế của điểm thuộc đường thẳng 
và không thuộc đường thẳng (nhưbóng chạm vạch, bóng không chạm vạch). Từ đó, GV yêu 
cầu HS thảo luận đề mô tả hình ảnh của quả bóng và vạch sơn trắng để qua đó giới thiệu về 
quan hệ điểm thuộc hoặc không thuộc đường thẳng.

- GV nên yêu cầu HS thực hành hoạt đọng nêu, vẽ được điểm thuộc (không thuộc) 
đường thẳng cho tiước.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) HS làm việc cá nhàn đặt tên cho các điểm và các đường thẳng trong hình vẽ. Ở bài 

tập này, HS nhận ra các điểm là các dấu chấm đạm nằm trên đường thẳng. HS có thể chọn 
tên khác nhau, nhưng lưu ý rằng tên của điểm là chữ cái in hoa, đường thẳng không giới hạn 
ở hai plúa, tên đường thẳng là chữ cái in thường.

Lưu ý: HS có thể nhầm lẫn cho rằng có hai đường thẳng trong trường hợp như sau:

o
b) HS làm việc cá nhân thực hành về cách gọi tên của đường thẳng bằng cách gọi tên 

theo hai điểm trên đường thẳng đó, chẳng hạn AB hay AC hay AD đều cùng chỉ một đường 
thẳng trong hình vẽ.

2. HS làm việc cá nhàn để thực hành cách sử dụng các kí hiệu thuộc và không thuộc.

3. HS làm việc cá nhân.
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4. HS làm việc theo nhóm (4 đến 6) để thảo luận về cách vẽ hình thể hiện các quan hệ 
thuộc (không thuộc) của điểm đối VỚI đường thẳng.

Bài tập này các phần a), b), c) có mức độ khó tăng dần lên: điểm thuộc một đường thẳng, 
điểm thuộc hai đường thẳng này nhưng không thuộc đường thẳng kia, điểm thuộc cả ba 
đường thẳng.

5. GV yêu cầu HS lấy một số ví dụ về hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không 
thuộc) đường thẳng trong thực tiễn. Để làm bài tạp này, GV có thể yêu cầu HS nhớ lại các ví 
dụ ban đầu về điểm và điểm thuộc đường thẳng.

ã~£S ===“*■■■ SS£2ÌẼg =
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I. Mục tiêu

1. Kiên thức kĩ năng:

Sau klu kết thúc bài học, học sinh cần:

- Kể ra được các bộ ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng trong hình vẽ cho tiưóc.

- Nêu được VỊ trí của các điểm trong bộ ba điểm thẳng hàng.

- Vẽ được các bộ ba điểm thẳng hàng hoặc không thẳng hàng.

- Tim được một số hình ảnh của các bộ ba điểm thẳng hàng (không thẳng hàng) trong 
thực tế.

Để thực lúện được các mục tiêu nêu tiên, GV nên chuẩn bị những hình ảnh thực tiễn về 
ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng ứong Toán học, các môn học và ngoài thực tiễn, 
khuyến khích HS tim các nguồn dữ liêu trên Internet, sách, báo,... hên quan đến các tìr khoá 
cùa bài học.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lạp luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiên học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
Ở bài học thứ nhất, HS đã được biết tới hình ảnh của điểm, đường thẳng, mối quan hệ của 

một điểm thuộc hay không thuộc đường thẳng. Trong bài học này HS sẽ tiếp hie nghiên cứu 
về mối quan hệ ba điểm thuộc hay không thuộc một đường thẳng và khi ba điểm thẳng hàng sẽ 
có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Để phù hợp VỚI đặc điểm đặc trưng của giai đoạn học 
tập ở lớp 6 là giai đoạn chuyển giao giữa Tiểu học và THCS, giữa tư duy trực quan và tư duy 
logic và trừu tượng, khi tổ chức các HĐ dạy học GV nên dựa vào những khám pliá tiực quan 
của HS như là một bước hỗ trợ cho việc khám phá và hình thành các kiến thức của bài học.
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III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
Các hoạt đọng dạy học có thể được thực hiện theo các gọi ý sau:

-HĐKĐ:

Quan sát các hình dưới đây, ta thây được vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng, 
Trái Đất cũng như vị tri các khóm lúa.

Trưởng hạp hiện tượng nhật thực xây ra khi 
Mạt Trời, Mạt Tráng và Trái Đất cúng năm 
trển rnỏt dường thăng.

Các cày mạ dược căy thăng hàng. Các khóm 
lúa cho ta hình ánh các diêm thăng háng.

VỚI mục đỉch khoi dạy trí tò mò, sự ham thích tim hiểu về ba điểm thẳng hàng, GV có 
thể sử dụng hình ảnh về hiện tượng nhật thực, hình ảnh các cây lúa thẳng hàng tiên đồng 
ruộng ò HĐKĐ để các em quan sát về sự thẳng hàng trong một số tinh huống thực tiễn.

Cách lựa chọn các hình ảnh để đưa vào phần khởi động lất phong phú và có ý nghĩa, 
trong SGK hang 74 đối VÓI hình ảnh thứ nhất: GV đã giúp cho các em hiểu được những 
thành tựu về khoa học công nghệ của nhân loại: khám phá vũ trụ; VỚI hình ảnh thứ hai: các 
em được quan sát một hình ảnh rất quen thuộc, đặc trưng của miền quê Việt Nam. Tính thòi 
đại và tính dân tộc được đưa vào trong bài học giúp cho HS mở rộng sự hiểu biết về thế giói 
và con người Việt Nam, vi thế trong giảng dạy GV cần làm nổi bật được tinh thần đó, điều 
này thể hiện được tinli thần tích họp trong qưá trinh dạy học môn Toán.

1. Ba điểm thẳng hàng

-HĐKP1:

Hãy tìm cách trồng 5 cây táo thành 2 hàng, mỗi 
hàng có 3 cây.
Nếu mỗi cây được xem là một điểm, vẽ hình 
thể hiện cách trồng các cây đó.

GV tổ chức cho các nhóm HS (từ 5 đến 7 em) tham gia trò choi “Trồng táo”, VỚI 5 cây 
táo em hãy tim cách trồng thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây (hình ảnh trong SGK trang 74); 
hoặc trồng 7 cày táo thành 3 hàng, mỗi hàng có 3 cẳy. Mục đích chính của HĐ này là HS 
phải tìm tòi, khám phá cách trồng cây thoả mãn yêu cầu đặt ra, sản phẩm là cách trồng có 
những bọ 3 cây trên mọt đường thẳng trong thực tiễn sẽ cho ta hình ảnh của 3 điểm thẳng 
hàng. Từ đó, GV yêu cầu HS phát hiên được đặc điểm của 3 điểm thẳng hàng và kin nào tlù 
3 điểm không thẳng hàng.

- Để Cling cố đon VỊ kiến thức này, GV có thể sử dụng Thực hành 1 trong SGK trang 75, 
GV tồ chức cho HS thảo luận ở mức độ nhận dạng về 3 điểm thẳng hoặc không thẳng hàng, 
hoặc thực hiên thao tác kiểm tra bằng thước các bộ 3 điểm có thẳng hàng hay không.
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2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

HĐKP2:

e. Quan sát đèn giao thông ở hình bên. Đèn 
mầu nào nằm giữa hai dèn còn lại?

GV có thể cho HSnhớ lại hình ảiili của đèn chỉ báo giao thông gồm các đèn màu: xanh, 
vàng, đỏ và yêu cầu HS chỉ ra xem đèn nào nằm giữa các đèn còn lại. Từ đó GV yêu cầu 
HS hên hệ chỉ ra điểm nào nằm giữa hai điểm trong bộ 3 điểm thẳng hàng ở hình 5 trang 75 

của SGK.

- Để củng cố cho kiến thức về điểm nằm giữa hai điểm trong bộ 3 điểm thẳng hảng, GV 
có thể vẽ thêm các hình và yêu cầu các nhóm HS tim các điểm nằm giữa hai điểm còn lại 

trong hình vẽ cho trước.

- GV cần chú ý cho HS quan niệm về các điểm “nằm cùng phía”, “nằm khác phía” so 
VỚI mọt điểm dựa trên hình ảnh về 3 điểm thẳng hàng.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. HS làm việc cá nhân quan sát hình ảnh cho tiưóc về đường thẳng m và các điểm A, 

B, c, D, E để tim ra các bộ 3 điểm thẳng hàng và không thẳng hàng. Trong bài tạp này, HS 
cần phải nhớ lại biểu tượng về 3 điểm được gọi là thẳng hàng và 3 điểm không thẳng hàng.

2. HS làm việc theo nhóm tập dự đoán 3 điểm thẳng hàng hên hình vẽ, sau đó dùng 
thước để kiểm tra lại dựa trên đặc điểm 3 điểm thẳng hàng: klu đạt thước qua 2 trong số 3 
điểm đó thi điểm còn lại cũng sẽ nằm trên vạch của thước. Mục đỉch của bài tập này giúp HS 
tập dự đoán, từ đó HS có được nliững khả năng dự đoán trong một số tình huống thực tiễn.

3. HS làm việc cá nhân, quan sát hình vẽ để chỉ ra các điểm nằm giữa hai điểm và các 
điểm không nằm giữa hai điểm.

4. HS làm việc cá nhân vẽ được các điểm theo mô tả trong bài toán về các điểm thẳng 
hàng, về các điểm nằm cùng pỉúa so VÓI một điểm, về cách không dùng thước khi vẽ 3 điểm 
thẳng hàng trên tò giấy trắng. HS cần phải biết rằng muốn có 3 điểm thẳng hàng tlù đầu tiên 
cần tạo ra đường thẳng đi qua 2 trong số 3 điểm đó, trong hường hợp không dùng thước ta 
sẽ dùng cách gấp giấy sao cho nếp gấp đi qua 2 điểm đó, sau đó chấm thêm một điểm thứ 3 
trên nếp gấp đó.

5. HS làm việc cá nhân, nhớ lại hình ảnh của ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng 
trong một số ví dụ ban đau để tim hiểu mọt số hình ảnh thực tiễn hên quan tới 3 điểm thẳng 
hàng hoặc 3 điểm không thẳng hang.
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I. Mục tiêu
1. Kiên thức, kĩ năng:

Sau kin kết thúc bài học, HS cần đạt được những yêu cầu sau:

- Liệt kê đuợc hai trường hợp về quan hệ giữa hai đường thẳng: cắt nhau, song song.

- Tìm được các đường thẳng cắt nhau, song song VỚI nhau toong một sổ hình vẽ.

- Nêu được khái niệm và vẽ được tia.

- Kễ được một số hình ảnh của hai đường thẳng cắt nhau, song song, tia toong thực tiễn.

Để thực hiện được các mục tiêu nói trên, GV cần chuẩn bị mọt số dụng cụ học tập như 
thước kẻ dài (để kẻ trên bảng), một số hình ảnh thực tiễn về các đường thẳng song song, cắt 
nhau, tia, một số phiếu học tập nhóm hoặc cá nhân. HS được khuyến khích sưu tầm một số 
tranh ảnh, sách, báo,... liên quan tới các từ klioá của bài học.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luân toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một sô'chú ý
Trong các bài tiưóc HS đã được tìm hiểu về điểm, đường thẳng; quan hệ giữa các điểm 

và đường thẳng; quan hệ giữa các điểm; toong bài này HS sẽ tiếp ựic được nghiên cứu về 
quan hệ giữa hai đường thẳng: cắt nhau, song song; tia; ứng dụng về các VỊ trí tương đối của 
hai đường thẳng toong thực tiễn.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
HĐKĐ:

Hoi thanh ray cùa đường tàu cho ta hình ánh Các tia nâng mặt trời và tia sáng từ máy hàn cho ta 
cùa hai dường tháng song song. hình ành của các tia.

GV có thể chiếu một số hình ảnh thực tiễn về đường thẳng song song VỚI nhau, hình ảnh 
về tia như hình ảnh toong HĐKĐ để HS thấy sự tồn tại các hình ảnh thực tiễn của hai đường 
thẳng song song, hoặc tia.
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1. Hai đường thẳng cắt nhau, song song
-HĐKP:

A B

Cho hình chữ nhật ABCD ở Hình 1. Xác định số điểm 
chung của hai cặp đường thẳng: AB và AD; AB và DC.

D Hình ì c

GV có thể tổ chức cho HS quan sát hình chữ nliật ABCD để xác định số giao điểm của 
các cặp đường thẳng AB, AD và AB, CD. Từ đó HS phát hiên ra rằng có những trường họp 
có hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, có những trường họp hai đường thẳng không có 
điểm chung nào cả để đi đến khái niệm về hai đường thẳng cắt nhau hay hai đường thẳng 

song song.

- Để củng cố kiến thức trên, GV có thể yêu cầu HS vẽ thêm một đường thẳng song song 
hoặc cắt một đường thẳng đẵ cho trước.

2. Tia
- GV có thể yêu cầu HS quan sát hình ảnh của đường thẳng xy, kin chấm một điểm o hên 

đường thẳng đó, yêu cầu HS 1UÔ tả xem điểm o đã chia đường thẳng xy thành hai phần nào. 
Từ đó GV giói thiệu cho HS về tia gốc o. Cách gọi tên tia là cần phải gọi gốc của tia trước.

- GV vừa mô tả vừa vẽ tia gốc o và chú ý giói thiệu cho HS cách đặt tên của một tia gốc 
o, có thể đọc là tia OA hay tia Ox trong hình ảnh dưới đây:

Ọ Ạ_______ X

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. HS làm việc cá nhàn để nhớ lại tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

2. HS làm việc theo nhóm đề vẽ hình theo mô tả liên quan tới các vị tií tương đối của 
hai đường thẳng. Để làm bài tập này, HS cần phải hệ thống hoá các kiến thức về các đường 
thẳng song song, các đường thẳng cắt nhau, giao điểm của hai đường thẳng.

3. HS làm việc cá nhân để quan sát và đếm số giao điểm tạo bởi 3 đường thẳng trong các 
phần a), b), c) và d). HS chỉ cần nhớ lại biểu tượng của giao điểm tạo bởi hai đường thẳng 
cắt nhau và đếm số giao điểm trên hình vẽ.

GV cũng có thể tạo ra các bài toán tương tự như vạy để HS thành tliạo trong việc xác 
định các đối tượng về điểm, đường thẳng cũng như quan hệ giữa chúng trong các hình các 
em đã biết ở Tiểu học hoặc trước khi học về nội dung của bài học này.

4. GV cho HS làm việc cá nhân, để giải bài tạp này HS cần nhớ lại biểu tượng về tia. 
Trong bài toán này có hai tia là MH và MF.
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Em có biết?

GV có thể yêu cầu HS thảo luận nhóm để clủ ra các cặp đường thẳng cắt nhau, song 
song trong hình ảnh về giàn giáo, hoặc tổ chức mọt cuộc thi về tim các VỊ trí tương đối của 
các đường thẳng trong thực tiễn. Bằng cách như vậy, HS thấy được sự hên hệ giữa kiến thức 
của bài học vào cuộc sống xung quanh các em, từ đó thấy yêu thích môn Toán và có hứng 
thú học Toán.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức, kĩ năng:
Sau klu kết thúc bài học này, HS cần:

- Mô tả được đinh nghĩa đoạn thẳng,

- Thực hiện được các thao tác đo và so sánh độ dài các đoạn thẳng;

- Đo được đọ dài đoạn thẳng và biết cách sử dụng các loại thước khác nhau.

- Nêu được một số ímg dụng thực tiễn của độ dài đoạn thẳng.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, các công cụ và phương tiện cần chuẩn bị của GV là: 
thước thẳng để đo độ dài, các loại thước đo độ dài khác nhau: thước dây (dùng trong may 
đo), thước cuộn (đo khoảng cách lớn), một số loại thước dùng trong xây dựng,... phiếu học 
tạp. HS nên được khuyến klúch đọc tiước bài mới và chuẩn bị các hr liệu như sách, báo, hoặc 
các bài viết trên Internet đề tim hiểu về các nội dung liên quan đến các tò khoá của bài học.

II. Một số chú ý
Theo tiến trình lôgic từ các bài học tiước, ở bài học này, HS tiếp ựic nghiên cứu một 

phần cùa đường thẳng được giới hạn bởi hai điểm: đoạn thẳng. NỘI dung chinh của bài học 
gồm: đoạn thẳng, đo đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng, mọt số dụng cụ đo độ dài.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
-HĐKĐ:

Em đoán xem đoạn thằng AC có độ dài là bao 
nhiéu xởng-tì-mét.

0 cm 1 2 3 •

Chiếc bút chì này có độ dài bồng bao 
nhiêu mi-li-mét?
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GV có thể cho HS quan sát hai bức tranh mở đầu của bài học (bức tranh thứ nliất đoán 
độ dài của các đoạn thẳng AB và AC; bức tranh thứ hai tim độ dài của chiếc bút chi nằm trên 
thước) để gây sự tò mò cho các em.

1. Mô tả định nghĩa đoạn thẳng
- GV nên tổ chức cho HS thực hiện HĐ vẽ đoạn thẳng AB băng cách yêu cầu các em 

chấm 2 điểm trên trang giấy, đặt thước sao cho 2 điểm A và B nằm trên mép của thước và 
dừng bút chi vạch một nét nối 2 điểm đó lại theo mép thước. Bằng cách làm như vạy HS 
được tham gia vào HĐ tạo ra đoạn thẳng AB. Từ đó GV yêu cầu HS nêu hiểu biết thế nào là 
đoạn thẳng AB.

- Phần nhạn dạng định nglũa đoạn tliẳng AB có thể đưa ra liinli ảnh của đường tliẳng 
AB, tia AB, đoạn thẳng AB để HS phàn biệt sự khác nhau giữa các đối tượng này mặc dù có 
thể có cùng tên gọi, GV Cling có thể cho HS thực hiện cá nhân Thực hành 1 để xác đinh các 
đoạn thẳng trong liinli vẽ.

2. Độ dài đoạn thẳng, so sánh đoạn thẳng
- GV cho HS quan sát hình ảnh của đoạn thẳng AB đặt trên thước, đầu A trùng VÓI vạch 

số 0 trên thước, đau B trừng VỚI vạch số 9 trên thước. Từ đó, GV giới thiệu đoạn thẳng AB 
có độ dài 9 cm.

- GV giới thiệu cho HS độ dài đoạn thẳng được xác định dựa trên việc so sánh nó VÓI 
đoạn thẳng có độ dài đon VỊ (trong trường hợp đoạn thẳng AB nói trên, để xác đinh đọ dài 
cùa đoạn thẳng này, người ta đã dựa trên việc so sánh nó VỚI đoạn thẳng 1 cm trên thước).

- GV cần lưu ý cho HS không phải lúc nào độ dài đoạn thẳng cũng là một số lần của các 
đoạn thẳng đon vị (chẳng hạn đoạn thẳng đon vị 1 cm), kill đó ta có thể lựa chọn một đoạn 
thẳng đon VỊ nhỏ hon chẳng hạn là 1 mm, ....

- Phần thực hành GV nên tồ chức cho HS làm việc cá nhân hoặc nhóm sử dụng thước 
để đo độ dài của các đoạn thẳng khác nhau từ hình vẽ cho đến độ dài của một số đồ vật thực 
tế theo các loại đon VỊ khác nhau.

3. So sánh hai đoạn thẳng
-HĐKP:

Làm thế nào để bỉểt cây bút chì dài hơn cây bút mực 
bao nhiêu xăng-ti-mét?

GV cũng tổ chức để cho HS khám phá ra rằng để so sánh hai đoạn thẳng ta so sánh độ 
dài của chúng.

4. Một số dụng cụ đo độ dài
- GV nên tổ chức cho HS tìm hiểu các loại thước khác nhau để đo độ dài: thước kẻ học 

sinh, thước trong xây dụng, thước dùng trong may đo, thước đo khoảng cách lớn. (GV nên 
chuẩn bị sẵn các thước nói trên và tổ chức cho HS thực hành sử dụng các thước đó).
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IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. HS làm việc cá nhân.

HS cần nhớ cách sử dụng thước để đo độ dài đoạn thẳng, một đầu trùng VỚI vạch số 0 
trên thước, đặt bút chi dọc theo cạnh của thước, đầu còn lại chỉ vào vạch nào trên thước thi 
số đó chỉ độ dài của đoạn thẳng đó. Từ đó, HS xác định đúng tranh vẽ thể hiện cách đo độ 
dài chiếc bút.

HS cần vạn dụng các bước đo độ dài đoạn thẳng để đo đọ dài đoạn thẳng AB và CD 
trong hình vẽ.

Để vẽ đoạn thẳng MN có đọ dài bằng tổng độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD, HS cần 
chú ý chấm điểm M hên giấy, đặt thước sao cho điểm M trùng VỚI vạch 0 của thước, tim trên 
thước vạch chỉ số đo độ dài của đoạn MN và chấm một điểm N trên đó. Sau đó nối hai điểm 
M và N ta sẽ được đoạn thẳng MN.

2. HS làm việc theo nhóm để đo chiều dài và chiều rộng của bàn học ở trên lóp. GV có 
thể cho các nhóm sử dụng các thước dài (thước dây trong may đo hoặc thước trong xây dựng 
để đo), hoặc yêu cầu các em sử dụng thước kẻ HS đo nhiều lần rồi cộng các số đo lại.

3. HS cần nhớ biểu tượng về xăng-ti-mét và mi-li-mét để tìr đó ước lượng chiều dài, 
chiều rộng và bề dày của một cuốn sách giáo khoa lóp 6. Sau đó HS thực hiện các thao tác 
về sử dụng thước có đánh dấu vạch xăng-ti-mét và mi-li-mét để đo và đối chiếu lại VỚI kết 
quả của ước lượng.

4. Bài tập này nhằm nhắc lại cho HS kiến thức: độ dài của một đoạn thẳng được xác đinh 
thông qua việc so sánh nó bằng bao nhiêu lần độ đài của đoạn thẳng được chọn làm đon VỊ.

Chăng hạn, klu chọn đoạn thăng AB làm đơn VỊ, đoạn thăng CD băng — đoạn thăng AB, khi 
: '... ....... . . .... .<

đó độ dài đoạn thăng CD băng —. Tương ựr vậy, GV hướng dàn HS tìm đọ dài của các đoạn 
thẳng còn lại.

5. HS làm việc theo nhóm. Đây là bải tạp ở mức đọ vận dụng tính khoảng cách giữa Mặt 
Trời và Mặt Trăng khi hiện tượng nhật thực xảy ra. Bài tạp này HS cần sử dụng công thức 
AM + MB = AB kill M nằm giữa liai điểm A, B.

Thông qua giải quyết bài tập này, HS sẽ có hiểu biết thêm về hiện tượng nhật thực, 
khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời, giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Em có biết?

GV có thể giới thiệu cho HS mọt số các đơn VỊ đo lường ở mọt số quốc gia khác như Anh 
và Hoa Kì để mở rộng sự hiểu biết của các em.
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I. Mục tiêu
1. Kiến thức, kĩ năng:

Sau klu kết thúc bài học, HS cần:

- Nêu đuợc thế nào là trung điểm cùa đoạn thẳng.

- Nêu đuọc các cách vẽ hung điểm của mọt đoạn thẳng.

- Kề được mọt số ling dụng thục tiễn hung điểm của đoạn thẳng.

Để đạt đuọc các mục tiêu kể trên, GV cần chuẩn bị một số hình ảnh trong thục tiễn về 
trung điểm của đoạn thẳng, thước kẻ có chia vạch, SỢI dây, tờ giấy trắng A4. HS nên được 
khuyến khích chuẩn bị một số tài liệu sách, tạp chí, các nôi dung nói về trung điểm của đoạn 
thẳng theo các vấn đề hên quan tói các tò khoá của bài học.

2. Năng lực chú trọng: to duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý
Bài học này nối tiếp sau bài đoạn thẳng, tìm hiểu về một điểm đặc biệt nằm tiên đoạn 

thẳng đó là điểm cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó. NỘI dung của bài học này bao 
gồm: trung điểm của đoạn thẳng, các cách để vẽ trung điểm của đoạn thẳng đó.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
-HĐKĐ:

GV có thể chiếu cho HS quan sát một số hình ảnh liên quan tới ứng dụng cùa trung điểm 
trong thực tiễn (chẳng hạn chiếc cân, việc kê các bàn như trong HĐKĐ) và có thể yêu cầu 
HS phát hiện ra đặc điểm về sự cách đều của điểm nằm giữa hai điểm trong hình vẽ.
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1. Trung điểm của đoạn thẳng

-HĐKP:

Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm, vẽ điểm M thuộc AB sao cho AM = MB (Hình 1 a).

Trên đoạn thẳng PQ cho điểm N (như Hình 1 b).

MA

a)

B p N Q
-• • ♦ ♦

b)
Hình í

- Đo độ dài các đoạn thẳng NP và NQ.
- Hây so sánh độ dài đoạn thẳng PN với NQ.
Em có nhận xét gì vé vị trí của điểm M so với các điểm A và B; điểm N so với các 
điểm p và Q.

GV tổ chức cho HS trải nghiệm thông qua việc đo độ dài các đoạn thẳng AM, MB, AB; 
PN, NQ và PQ. Từ đó, HS nhận ra đạc điểm có một điểm M nằm trên đoạn thẳng thoả mãn: 
AM + MB = AB và AM = MB. Từ đó, GV giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng.

2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

- GV nên để cho các nhóm HS thảo luận tìm ra cách vẽ tiling điểm của một đoạn thẳng 
cho trước. Đồng thòi khuyến khích HS tìm ra các cách khác nhau.

- GV tống kết các kết quả tìm được của HS, nếu các nhóm chưa tìm ra GV lần lượt gợi 
ý (thông qua độ dài của đoạn thẳng từ đau mút tới trung điểm, dùng giấy can, dùng SỢI dây) 
và lần lượt cho HS trải nghiệm các cách đó.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. HS cần ghi nhớ điều kiện để một điểm là trung điểm của một đoạn thẳng: điểm thuộc 

đoạn thẳng vả cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.

2. HS nhận ra tiling điểm cùa các đoạn thẳng thông qua đo các độ dài và kiểm tra điều 
kiện điểm nằm giữa hai điểm.

Trong bài toán này, điểm c thoả mãn các điều kiện để trở thành trung điểm của mọt đoạn 
thẳng; trong khi đó điểm D chỉ thoả mãn điều kiện về khoảng cách là DA= DC nên D không 
là trang điểm của đoạn thẳng AB.

3. Các em có thể nghĩ tới các cách: dùng thước kẻ đề xác đỊnli đọ dài của thanh gỗ, độ 
dài của nửa thanh gỗ từ đó tìm VỊ trí cần cắt. Nếu không dùng thước, HS có thể dùng mọt sợi 
dây có độ dài đúng bằng độ dài của thanh gỗ, sau đó gấp đôi.

4. HS làm việc cá nhân. Ở phần a) HS cần nhớ lại cách vẽ trung điểm của mọt đoạn 
thẳng. Ở phần b) HS nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM. GV 
có thể hướng dẫn HS cách đặt thước kéo dài đoạn thẳng AB từ phía B thêm một đoạn sao 
cho bằng đoạn thẳng AB.

5. HS cần nhớ lại hai điều kiện để một điểm là trung điểm cùa mọt đoạn thẳng. HS xác 
định xem điểm o thuộc vào những đoạn thẳng nào và chia đôi đoạn thẳng đó thành hai phần 
bằng nhau. Từ đó HS dự đoán điểm o có thể là trung điểm của những đoạn thẳng nào và 
dùng thước để kiểm tra lại các dự đoán đó.
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I. Mục tiêu:
1. Kiến thức, kĩ năng:

Mục tiêu cùa bài học được cụ thể hoá từ yêu cầu cần đạt của chương trinh, được diễn đạt 
thông qua các hoạt đọng HS cần làm được sau khi kết thúc bài học, đó là:

- Thấy được góc xuất hiện ở nhiều nơi trong cuộc sống.

- Mô tả được góc, cạnh, đinh của góc và góc bẹt.

- Tạo lập được góc, vẽ được các góc.
- Xác đính được điểm trong của góc.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hìnhhoá toánhọc; sử dụng công 
cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

Bài này gồm 4 nội dung: 1) góc, 2) cách vẽ góc, 3) góc bẹt và 4) điểm trong của góc. 
Thời lượng của bài học này là 2 tiết. Trong bàr học này, dựa trên đặc điểm nhận thức của HS, 
GV có thể chủ đọng lựa chọn và sắp xếp từ các mục tiêu và các đơn VỊ kiến thức của bài học 
vào 2 tiết. Phần Bài tập cũng có thể được sắp xếp vào cuối tiết 2, nhưng cũng có thể để một 
phần vào cuối tiết 1 (phù hợp với nội dung của tiết 1), tuỳ theo chủ ý của GV trên cơ sở các 
nội dung phù hợp. GV có thể tham khảo các phương án như sau:

Phương án 1: Tiết 1 gồm các nội dung 1), 2), 3) với các HĐKP và Thực hành, Tiết 2 gồm 
HĐKP và Thực hành đối VỚI nôi dung 4), và phần Bài tạp.

Phương án 2: Tiết 1 gồm các nội dung HĐKP, Thực hành hoặc Bài tạp đối VỚI các nôi 
dung 1) và 2). Tiết 2 gồm phần HĐKP, Thực hành, VỚI nội dung 3) và 4) và cuối cùng là 
phần Bài tập.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, GV cần phải chuẩn bị một số phương tiện dạy học 
như: chuẩn bị các hình ảnh về góc thường gặp trong cuộc sống, thước kẻ, compa có thể mở 
được khẩu độ là 180 độ; thước kẻ dài, thước đo độ, số tờ giấy màu (bằng VỚI số nhóm từ 
5 đến 7 em của lớp).

Dưới đây là một gợi ý trong cách thiết kế kế hoạch bài học nói trên theo phương án số 2.

II. Gợi ý các hoạt động cụ thể
-HĐKĐ:
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GV tổ chức cho HS quan sát, thảo luận nhóm các bức tranh tìr đòi sống cho đến các hình 
ảnh gần gũi VỚI góc, chẳng hạn các bức tranh trong HĐKĐ trên. GV đặt câu hỏi: Các bức 
tranh đó có đặc điểm gi giống nhau?

- HS: Thảo luận và chia sẻ về đạc điểm giống nhau là: các liinli trên đều gồm có hai cạnh 
và có một điểm chung.

- GV: Các nhóm thảo luận để kể về một số hình ảnh trong thục tiễn có đặc điểm tương 
tự bốn hình nói trên.

- HS: Trinh bày các hình ảnh trong thực tiễn, chẳng hạn: Hình ảnh của chiếc quạt nan, 
chiếc êke, hình ảnh của song sắt cửa sổ, ...

1. Góc, cách kí hiệu góc
HĐKP1:

Các hình trong Hình 1 có đặc điểm chung gì?

B 0

a!_______ C
a)

GV clua lớp thành các nhóm tìr 5 đến 7 HS và tồ chức để các nhóm thảo luân xác đinh 
góc và các yếu tố của mỗi góc trong các hình a), b), c). Từ đó, GV yêu cầu HS phát biểu các 
đặc điểm của góc. Các HS khác nhạn xét câu trả lời và GV chính xác hoá.

- GV giới thiệu các cách kí hiệu góc từ các hình trong SGK.

-Trong trường hợp nhiều góc có chung một đỉnh, GV giới thiệu cách kí hiệu góc thường 
dùng dựa trên khoanh mọt cung tròn giữa hai cạnh của góc và đánh số.

2. Cách vẽ góc
Từ các đặc điểm của góc, GV yêu cầu HS phát hiện ra cách vẽ góc và từ đó thực hành 

cách vẽ góc vào trong vở.

3. Góc bẹt
- GV yêu cầu một HS sử dụng chiếc compa (được GV chuẩn bị sẵn), mở hết cỡ khẩu độ 

của compa. Yêu cầu cả lớp nhận xét về các cạnh của compa.

- GV giới thiệu góc bẹt cho HS.

4. Điểm trong của góc
-HĐKP2:

Ê2
Em gấp đôi mảnh giấy hình vuông theo 
đường chéo (như Hlnh 6) để tạo thành các 
góc và lẫy bút khoanh một cung vào góc, 
vẽ một điểm M trong phẩn giấy vừa gấp.

Điểm M cho ta hình ảnh điểm trong của góc 
nói trên.

Hình 6
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GV tổ chức cho HS trải nghiệm về điểm trong của góc thông qua hoạt đọng trải nghiệm 
gấp mảnh giấy để tạo góc và chấm mọt điểm vào trong góc đó. HS phát hiện ra đặc điểm 
của điểm trong của góc bằng cách kẻ một đường thẳng bất kì cắt hai cạnh của góc thì điểm 
M luôn nằm giữa hai điểm đó. GV cần lưu ý cho HS khi hai tia của góc là hai tia không đối 
nhau chúng ta mói có điểm trong của góc.

III. Hướng dẫn giải các bài tập
1. GV thiết kế phiếu học tập theo mẫu của bài 1 để mỗi HS tự điền các yếu tố của góc 

vào trong bảng.

2. HS cần nhớ lại rằng có nhiều góc cùng chung mọt đỉnh. Vi thế các bạn Hằng, My, Yến 
có kết quả không giống nhau.

3. HS làm việc theo nhóm để vẽ các hình theo yêu cầu của bài toán.

4. GV yêu cầu mỗi HS tự tìm kiếm và chia sẻ các hình ảnh của góc mà các em nhìn thấy 
trong hình.

7 = ==

I. Mục tiêu
1. Kiến thức, kĩ năng: Mục tiêu của bài học này bao gồm:

- Sử dụng được thước đo độ để đo góc.

- Nêu được klu nào một góc là góc vuông, góc nhọn, góc tù.

- Vẽ được góc theo số đo cho trước.

- Kể được một số tình huống về số đo góc trong đời sống.

Để đạt được các mục tiêu nói trên, mỗi HS cần chuẩn bị thước kẻ, thước đo góc, êke, một 
số tư liêu, tranh ảnh về góc; GV chuẩn bị thước đo góc và mọt số hình ảnh thực tế về góc.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Gợi ý các hoạt động cụ thể
-HĐKĐ:
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GV có thể tổ chức cho HS tham gia vào trò choi “Bạn nào đoán đúng?” bằng cách đưa 
ra một góc xấp xỉ 90° (có thể là 85°) và một bạn đoán là 100° (vói trường họp thứ nhất) một 
bạn khác nói kết quả không thể như vậy. Tinh huống này đạt HS vào mọt phỏng đoán và có 
nhu cầu cần tìm hiểu câu trả lòi chính xác.

1. Giới thiệu về thước đo góc và vẽ góc theo sô đo cho trước
-HĐKP1:

Ê, Dùng thước đo góc, xác định số đo của 
góc xOy cho trước.

- Bước 7:Ta đặt thước đo góc sao cho tâm 
của thước trùng với đỉnh o của góc.

- Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh 
của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 
0 của thước và thước chổng lên phẩn 
trong của góc như Hình 2.

Hinh2

- Bước3: Xác định xem cạnh còn lại của gốc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên 
thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

GV cho HS cả lớp quan sát chiếc thước đo góc (giống như ứong SGK) và giới thiệu 
cho HS cấu tạo của thước đo góc: các đặc điểm (vòng số bên trong, vòng số bên ngoài), tàm 
thước và cách sử dụng thước đo góc.

- GV giới thiệu cho HS đon vị đo góc là độ và kí hiệu của đon vị này.

- Để HS biết cách sử dụng thước đo góc, GV nên xuất phát từ một góc cụ thể xOy và 
thao tác các bưóc đo góc này để HS quan sát. Sau đó, GV cho mỗi HS đọc số đo góc tìr các 
hình ảnh trong SGK. Tiếp theo, GV yêu cầu mỗi HS thực hành cách sử dụng thước đo góc 
để đo các góc cho tiước.

2. Vẽ góc theo sô đo cho trước
- Ở nội dung này, GV nên tạo co hội để HS khám phá cách vẽ góc theo số đo cho trước. 

Có thể tổ chức theo hình thức trò choi “vẽ góc theo số đo cho tiưóc nhanh nhất”. Cô giáo sẽ 
đưa ra cho mỗi nhóm (từ 5 đến 7 em) các số đo khác nhau, vi dụ: 70°, 100°, 150°, .... Yêu 
cầu các nhóm suy nghĩ cách vẽ góc theo số đo cho trước đó.

- Các nhóm trinh bày và các nhóm còn lại thực hiện kiểm tra sự chính xác về số đo theo 
yêu cầu của các góc vừa vẽ.

- GV nhận xét và chính xác lại các bước vẽ một góc theo số đo cho trước của các nhóm 
trong các trường hợp khác nhau của các góc cụ thể đó.

Yêu cầu HS nêu các bưóc để vẽ mọt góc theo số đo cho tiưóc trong trường họp tổng quát.

- GV yêu cầu mỗi HS hãy nghĩ về một số đo góc, sau đó thực hành vẽ góc theo số đo đó. 
Đổi chéo kết quả vói các bạn đễ kiểm tra lại.
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3. Các góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù)
-HĐKP2:
GV có thể yêu cầu HS nliạn dạng các góc vuông, góc nhọn, góc tìi ở các hình đuợc vẽ trên 

bảng. Yêu cầu các em thực hiện đo các góc đó để so sánh các số đo ciìa chúng VÓI góc 90°.

- Một cách khác, GV có thể dùng que tính để tạo mô hình góc 90°, cho HS dùng thước 
đo để kiểm tra lại số đo góc này. Rồi dùng nó như một cái thước để so sánh VÓI ba loại góc 
đẵ vẽ ở trên bảng (góc vuông, góc nhọn, góc tìi).

- Từ đó, yêu cầu HS nhận xét về số đo góc của các góc vuông, góc nhọn, góc tù.

- GV yêu cầu mỗi HS vẽ mọt góc nhọn, một góc tù, mọt góc vuông vào vở và chỉ ra các 
số đo toong úng của chúng.

III. Hướng dẫn giải các bài tập
1. HS hoạt đọng nhóm, mỗi nhóm sẽ tự vẽ một hình vuông, các đường chéo của nó và 

thực hiện thao tác xác đinh góc giữa cạnh góc vuông và đường chéo. Sau đó GV sẽ để các 
nhóm to báo cáo kết quả.

2. GV có thể chuẩn bị một chiếc đồng hồ (loại đồng hồ báo thức) và cho các nhóm thực 
hành xác định góc giữa kim giờ và kim phút tại các thòi điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ và 5 giờ. 
Các nhóm khác quan sát và nhận xét kết quả.

3. HS làm việc cá nhân để tập ước lượng số đo góc. Trong trường họp này, HS sẽ ước 
lượng đọ lớn của các góc o và góc A dựa trên việc đối chiếu các góc đó VỚI góc vuông. Sau 
đó HS dùng thước kiểm tia lại và báo cáo kết quả sai số với cô giáo.

4. HS cần nhớ lại hình ảnh của các góc: góc nhọn, góc vuông và góc tìi trong bài học và 
quan sát thể giới xung quanh để tìm kiếm các hình ảnh về các góc đó và chia sẻ VỚI thầy / 
cô và các bạn.

Hoạt động mở rộng

GV có thể giới thiệu cho HS về các đặc điểm kĩ thuật về góc nhìn của camera để giúp 
nhìn được hình ảnh rõ nhất.

8
Mục tiêu

Sau bài học, học sinh cần:

- Mô tả được một sổ dụng cụ đo góc thường dùng, nêu được các thao tác khi sử dụng 
các dụng cụ đo góc đó.

- Thực hiện được các bước vận dụng dụng cụ đo góc đon giản trong đòi sống.

- Sử dụng được phần mềm GeoGebra Classic 5 để vẽ được mọt số hình hình học co bản.
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Hoạt động 1. Khám phá (king cụ đo góc và thực hành đo góc trên mặt đất

- GV chuẩn bị một số dụng cụ đo góc thường gặp trong thực tế (giác kế) và mọt số cày 
cọc để cắm VỊ tú.

HS chuẩn bị một số tranh ảnh về các dụng cụ đo góc khác và tim hiểu về công dụng của 
chúng trong thực tế.

- GV giới thiệu cho HS cách sử dụng của dụng cụ đo góc (grác kế) trong thực tế. Ở HĐ 
này GV cho HS nhìn trực tiếp giác kế, cũng như làm mẫu cho HS cách sử dụng giác kế này.

- HS thực hành các nhóm đo góc bằng giác kế ngoài sàn trường.

GV giao nhiệm vụ đo các góc cho các nhóm, các nhóm thực hiện, báo cáo kết quả. Các 
nhóm khác quan sát và thảo luận về càu trả lời của các bạn.

Giáo viên cần xây dựng kịch bản rất chi tiết, cụ thê cho môi hoạt động:

+ Nhiệm vụ của từng cá nhân, của tìmg nhóm, phối họp giữa các cá nhàn và giữa các nhóm.

+ Thứ tự các hoạt đọng của cá nhân và nhóm.

+ Dự kiến kết quả cụ thể cần đạt được của cá nhân và của nhóm.

+ Cách quan sát, ghi chép, sử dụng thiết bị ghi hình,... để đánh giá được quá trinh hoạt 
động của tìmg cá nhân và nhóm.

+ Dự kiến các tình huống sư phạm và phương án xử lí trong quá trình hoạt đọng.

Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động

- Giáo viên yêu cầu cá nhân HS và nhóm tự nhận xét quá trình hoạt động, kết quả hoạt 
đọng, đề xuất các bài học kinh nghiệm.

- Các cá nhân và nhóm nhận xét chéo nhau.

- GV kết luận.

Hoạt độn g 2. Sử dụng phần mềm GeoGebra Classic 5 để vẽ các hình hình học cơ bản

Vẽ điểm, đoạn thăng, đường thằng, tia

- GV vừa giới thiệu vừa thực hành các phím trên các hộp chức năng để vẽ điểm, đường 
thẳng, tia, đoạn thẳng và đa giác như phần trinh bày trong SGK trang 94. Sau đó GV yêu 
cầu các nhóm HS thực hành theo: vẽ điểm, đặt tên điểm, vẽ đoạn thẳng, đặt tên đoạn thẳng, 
vẽ tia, ... trên máy tính.

- Các nhóm HS sẽ thực hành theo các thao tác của thầy / cô giáo và các thành viên của 
nhóm lần lượt thực hành theo.

Tinh độ dài đoạn thằng

- GV giới thiệu cho HS công cụ để đo độ dài đoạn thẳng AB như trong SGK trang 81.

- Các nhóm tự thực hành và báo cáo kết quả đo khoảng cách đoạn thẳng AB đẵ vẽ.
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BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 8

Mục tiêu

Trong bài ôn tập này, HS cần thực hiện được những công việc sau:

- Hệ thông hoá được các kiến thức của chương 8.

- Nêu được các vi dụ cho các dạng bài tạp cơ bản của chương.

- Kết nối các kiến thức trong chương.

- Vạn dụng tổng hợp các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các bài tập toán và các tinh 
huống thực tiễn.

Để thực hiện được các mục tiêu nói trên GV cần chuẩn bị các phiếu học tập theo mẫu 
(bài 1, SGK trang 96), thước đo chiều cao của HS, một số dụng cụ đo góc thường gặp. HS 
nên ôn tập lại các kiến thức trong chương.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. (1) tương ling (C); (2) tương ling (B), (3) tương ứng (H); (4) tương ứng VỚI (G); 
(5) tương ứng (A); (6) tương ứng (E).

2. (1) tương ứng (D); (2) tương ứng (G); (3) tương ứng (E); (4) tương ứng (C); (5) tương 
ứng (H); (6) tương ling (A).

3. (1) tương úng (E); (2) tương ling (G); (3) tương ứng (A); (4) tương ling (H), (5) tương 
ling (B); (6) tương wig (C).

4. HS cần nhớ lại các kiến thức cơ bản trong toàn bộ chương này, hi đó tìm các từ phù 
hợp để điền vào chỗ chấm.

BÀI TẬP Tự LUẬN

1. Nên để HS làm việc cá nhân để mỗi HS ôn tạp lại cách vẽ các đối tượng hình học 
cơ bản của chương. Sau đó HS đổi kết quả VỚI bạn ngồi cạnh để kiểm tra và điều chỉnh 
khi cần thiết.

2. Để giải được bài tập này, HS cần vẽ được hình theo yêu cầu của bài toán và vận dụng 
kiến thức nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B ta có AM + MB = AB.

3. HS cần chú ý kể tên tất cả các góc đỉnh A, đỉnh B, đỉnh D, đỉnh c (chú ý cả các góc 
bẹt). HS nhớ lại cách sử dụng thước đo góc để đo các góc vừa chỉ ra, viết các số đo vào bên 
cạnh các góc đó rồi sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần của các số đo.

4. Tồ chức làm việc theo nhóm đo chiều cao của HS của các bạn trong nhóm và chia sẻ 
kết quả VỚI các nhóm khác.

5. HS làm việc theo nhóm để tìm hiểu úng dụng của đường thẳng và góc trong thực tiễn.
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MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Chương 9 MỘT SỐ YÊU TỐ XÁC SUẤT

A- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Làm quen với mô hình xác suất

- Làm quen với việc ghi lại các kết quả có thể xảy ra trong một số trò choi, thi nghiệm đơn 
giản (vi dụ: ở trò chơi tung đồng xu thi có hai kết quả ứng VỚI mặt xuất hiện của đồng xu,...).

- Kiểm đếm được số lần lặp lại của một sự kiện khi thực hiện phép thử nghiệm nhiều lần.

2. Làm quen với mô tả xác suất
- Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của sự kiện xảy ra nhiều lần 

thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của sự kiện đó trong một dãy các phép thử.
B- HƯỚNG DẪN DẠY HỌC

I. Mục tiêu
1. Kiên thức kĩ năng:
- Biết cách ghi lại kết quả khỉ lặp lại một phép thử đơn giản nhiều lần và hệt kê lại tất cả 

các khả năng có thể xảy ra của phép tìiử đó một cách trực tiếp hoặc sử dụng kí hiệu lứt gọn.
- Nhận biết được các sự kiện chắc chắn, không thể và có thể xảy ra.

2. Năng lực chú trọng: tư duy và lạp luân toán học; mỏ hình hoá toán học; sử dụng 
công cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.

II. Một số chú ý:
1. Mỗi hoạt đọng như lấy bi, tưng đồng xu, gieo xúc xắc, ... được gọi là một phép thử 

nghiêm. Mỗi phép thử nghiệm có thể có hai hay nhiều kết quả khác nhau có thể xảy ra nên 
ta rất khó để dự đoán tiước được kết quả của nó. Tuy nhiên, ta có thể hệt kê được tập họp tất 
cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm đó.

2. Sau khi thực hiện phép thử nghiệm, mỗi sự kiện hên quan đến phép thử có thể xảy ra 
hoặc không xảy ra. Mọt sự kiên là chắc chắn nếu nó luôn xảy ra; là không thể nếu nó không 
bao giờ xảy ra. Mọt sự kiên là có thể nếu nó không phải là sự kiện không thể.

Trong chương trinh Tiểu học, HS đã được làm quen VỚI việc mô tả các khả năng xảy ra 
(có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện khi thực hiện mọt lần hay lặp lại nhiều lần tlứ nghiệm 
đơn giản. HS cũng đã được học các khái niêm chắc chắn, không thể, có thể. Bài này ôn luyện 
và củng cố các khái niệm đó.
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3. Đối VỚI phép thử nghiệm lấy vật từ một tập hợp cho trước, kill gill lại kết quả ta cần 
lưu ý là phép thử nghiệm đó là hoàn lại hay không hoàn lại; lấy ra đồng thời hay lấy ra lần 
lượt. Cụ thể

- Lấy không hoàn lại: vật lấy ra không được trả lại tập hợp ở trước lần lấy tiếp theo.

- Lấy có hoàn lại: vật lấy ra được trả lại tập họp ban đầu ở trước lần lấy tiếp theo.

Khi lấy nhiều vật thi:

- Lấy đồng thời: không quan tâm đến thứ tự lấy ra của mỗi vật.

- Lấy lần lượt: quan tâm đến thứ tự lấy ra của tìmg vật.

4. Đối VỚI phép thử nghiệm gieo nhiều đồng xu, nhiều xúc xắc thi chú ý là các đồng xu 
hay xúc xắc dù giống hệt nhau nhưng luôn là các vật khác nhau, do đó khi ghi kết quả ta phải 
ngầm đánh số các đồng xu hay con xúc xắc. Do đó, phép thử gieo 2 đồng xu sẽ có 4 kết quả 
là SN, Ns, ss, NN. Cách hiểu này mói giúp HS tính được xác suất theo định nghĩa xác suất 
cổ điển ở các lóp cao hon.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
1. Phép thử nghiệm
-HĐKP1:

a) Mỏi đóng xu có hai mặt, một mặt có in giá trị bằng tiến của đóng xu, thường gọi 
là mặt sấp (S). Mặt còn lại thường được gọi là mặt ngửa (N).

Bạn Hùng tung đóng xu một số lấn và ghi lại kết quả vào bảng sau:

Em hãy cho biết:

Lần tung thứ Kết quả

- Bạn Hùng đã tung đồng xu bao nhiêu lẩn và 
kết quả của lấn tung thứ nhất và thứ năm?

- Có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy 
ra khi bạn Hùng tung đổng xu? Đó là các kết 
quả nào? Mặt ngửa Mặt sấp

b) Trong hộp có 4 lá thăm bằng giấy có kích thước giống nhau được đánh số từ 1 
đến 4. Đến lượt mình, mỏi bạn trong nhóm bốc một lá thăm, xem số rồi trả lại 
hộp. Kết quả các lẩn bốc thăm được ghi lại ở bảng sau:
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Em hãy cho biết:

- Kết quả của lẩn bốc thăm thứ 5 và thứ 6?

- Có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra trong mỏi lần bốc thăm? Đó là 
các kết quả nào?

Hãy thực hiện hoạt động trên và lập bảng ghi lại kết quả thu được.

Lần bốc thứ

Số thăm

HĐKP la: HS làm việc độc lập để quan sát cách ghi lại kết quả khi gieo một đồng xu 
nhiều lần. Trong hoạt động này, kết quả của phép thử được ghi lại dưói dạng kí hiệu là chữ: 
s kí hiệu cho mặt sấp, N kí hiệu mặt ngửa.

HĐKP lb: HS làm việc theo nhóm để quan sát cách ghi lại kết quả klu bốc các thăm được 
đánh số tìĩ 1 đến 4. Trong hoạt động này, kết quả của phép thử được ghi lại dưới dạng số.

Tuỳ vào trình đọ HS và điều kiện thời gian, GV có thể cho HS tự trải nghiệm việc làm 
thăm và tự ghi lại kết quả của những lần bốc thăm. GV đặt câu hỏi: “Có thể đoán trước được 
kết quả mỗi lần bốc không?” để HS thảo luận.

- Ví dụ 1: HS học cách hệt kê tập hợp tất cả các khả năng có thể xảy ra trong mỗi lần 
thực liiện một phép thử nghiệm (đongiản).

- Thực hành 1: Củng cố cách hệt kê kết quả của phép thử gieo con xúc xắc

^={1;2;3;4; 5; 6).

2. Sự kiện
- Sau klu nhắc lại khái niêm “chắc chắn” và “không thể”, GV yêu cầu HS xác định mức 

độ xảy ra của các sự kiện õ Ví dụ 2.
+ Sự kiện “An lấy được 2 bóng màu xanh” không thể xảy ra.

+ Sự kiện “An lấy được ít nhất một bóng màu đỏ” chắc chắn xảy ra.

+ Sự kiện “An lấy được hai bóng màu đỏ” có thể xảy ra.

- Thực hành 2:

+ Các sự kiện “Số của thẻ lấy ra là số chẵn” và “Số của thẻ lấy ra là số lẻ” là sụ kiện có 
thể xảy ra.

+ Sự kiện “Số của thẻ lấy ra cilia hết cho 10” là không thể.

+ Sự kiện “Số của thẻ lấy ra nhỏ hon 10” là chắc chắn.

IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. a) Có hai kết quả có thể xảy ra là: 1) lấy được bút chi, 2) lấy được bút bi.

b) Có 7 kết quả có thể xảy ra kin bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học boi là: 
thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật.

Chú ý: Ta cũng có thể viết: Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra klu Lan chọn một 
ngày trong tuần để học boi là: {thứ Hai, thứ Ba,..., thứ Bảy, Chủ nhật).

2. Tập họp tất cả các kết quả có thề xảy ra trong mỗi lần quay là:

{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9).
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3. Có nhiều phương pháp khác nhau để hệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra:
a) Phương pliáp liệt kê trực tiếp:

Có 4 kết quả có thể xảy ra là:
- Lần 1 sấp, lần 2 sấp;
- Lần 1 sấp, lần 2 ngửa;

- Lần 1 ngửa, lần 2 sấp;
- Lần 1 ngửa, lần 2 ngửa.

b) Phương pháp dùng bảng:

Kết quả 1 2 3 4

Lần gieo thứ nhất Sấp Sấp Ngửa Ngửa

Lần gieo thứ hai Sấp Ngửa Sấp Ngửa

c) Phương pháp dùng kí hiệu.
Có 4 kết quả có thể xảy ra là ss, SN, NS, NN.
Trong đó ta quy ước SN có nghĩa là lần gieo thứ nhất được mặt sấp, lần gieo thứ hai được 

mặt ngửa.
Ta cũng có thể viết: Tập hợp tất cả các khả năng có thể xảy ra là {SS, SN, NS, NN).

4.
a) Sự kiện “Tồng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1 ” là sự kiện không thể 

vì klu gieo, số chấm xuất lúện trên mỗi con xúc xắc ít nhất là 1, nên tổng số chấm 
luôn lớn hơn hoặc bằng 2.

b) Sự kiện “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1 ” là sự kiện có thể vì sự 
kiện này sẽ xảy ra khi cả hai con xúc xắc đều xuất hiện mặt 1 chấm.

c) Theo lập luận ở càu (a) thi sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn 
hơn 1 ” là sự kiện chắc chắn.

d) Sự kiện “Hai mặt xuất hiện cùng số chấm” có thể xảy ra hoặc không xảy ra h ong mỗi 
lần gieo nên nó là sự kiện có thể.

I. Mục tiêu
1. Kiên thức kĩ năng:
- Dùng bảng kiểm đếm ghi lại kết quả của phép thử đơn giản.

- Hiểu và tính được xác suất theo thực nghiệm.

2. Năng lực chú trọng: ta duy và lạp luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công 
cụ, phương tiện học toán.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống.
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II. Một sô' chú ý
- Ta biểu tlụ khả năng xảy ra của một sự kiện bởi một con số nhận giá tụ tìr 0 đến 1. 

Sự kiện nào thường xuyên xảy ra cao hon sẽ được biểu thị bởi con số lớn hon. Sự kiện chắc 
chắn có khả năng xảy ra bằng 1, sự kiện không thể có khả năng xảy ra bằng 0, sự kiện có thể 
có khả năng xảy ra lớn hon 0. về sau ta sẽ gọi khả năng xảy ra của một sự kiện là xác suất 
của sự kiện đó.

- Ở lóp 5, HS đã làm quen VỚI việc sử dụng tỉ số để mô tả số lần xảy ra của một sự kiện 
khi thục hiện mọt phép thử nhiều lần. Xác suất thục nghiệm của một sụ kiện chính là tỉ số 
của số lần sụ kiện đó xảy ra so VỚI tồng số lần thực lúện phép thử. Điều này thể hiện tính chất 
đồng tâm và nâng cao dần của chuông trinh.

- Xác suất thục nghiệm chinh là định nghĩa xác suất theo thống kê. Kill ta lặp đi lặp lại 
một phép thừ nhiều lần thi xác suất thực nghiệm ciìa sụ kiện A sẽ càng ngày càng gần VÓI 
xác suất để sự kiện A xảy ra trong mỗi phép thử.

- Kill ra đầu bài cho HS, GV cần lưu ý là xác suất thực nghiệm cần xấp xỉ VỚI xác suất 
(lí thuyết) của sự kiện klu số phép thử đủ lớn.

III. Gợi ý các hoạt động cụ thể
-HĐ nhóm:

GV yêu cầu HS chuẩn bl bút clù, ghim kẹp và bia hình tròn có tô màu.

Trước kill HS bắt đầu hoạt động, GV yêu cầu HS dự đoán xem ghim sẽ chỉ vào ô màu 
nào nhiều nhất, ô màu nào ít nhất.

GV hướng dẫn HS dùng bảng kiểm đếm để ghi lại kết quả mỗi lần thử.

Sau kill HS thử nghiệm xong, GV yêu cầu HS so sánh kết quả thục nghiệm VÓI dụ đoán 
trước đây.

GV hỏi HS: Hãy so sánh số lần ghim chỉ vào ô trắng so VỚI số lần nó chỉ vào hai ô còn 
lại khi thực hiện lặp đi lặp lại phép thử này rất nhiều lần.

- GV nêu định nghĩa về xác suất thực nghiệm và cho HS ghi lại vào vở.

- Ví dụ 1: GV lưu ý cho HS klu ghi kết quả cần phải nêu rõ xác suất thực nghiệm của sụ 
kiện “trong 50 lần gieo”. Điều này là quan trọng vi xác suất thực nghiệm phụ thuộc vào kết 
quả của mỗi lần gieo, xác suất thục nghiệm thay đổi theo từng lần gieo và có thể khác nhau 
klu thực hiên lại chính dãy phép thử đó. GV nhấn mạnh cho H s là sụ kiện một đồng sấp, một 
đòng ngửa xuất hiện nhiều hon sự kiện hai đồng sấp và sự kiện hai đồng ngửa.

- Ví dụ 2: GV giúp HS phát hiện ra xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có 
lẻ chấm bằng tổng xác suất thục nghiệm của các sự kiện gieo được mặt có số chấm lần lượt 
là 1, 3 và 5.

- Vạn dụng: HĐ này củng cố cho HS cách sử dụng bảng kiểm và đọc số liêu từ bảng kiểm.
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IV. Hướng dẫn giải các bài tập
1. GV chuẩn bị hình ảnh để giới thiệu cho HS ngoài con xúc xắc 6 mặt thông thường 

thi có nhiều loại xúc xắc khác. Điều này giúp HS củng cổ kiến thức về các hình khối trong 
không gian. Đáp số:

a) ——; b) — — =-77-.
50 50 50

2. a) Trong 50 lần lấy bút có 42 lần lấy được bút xanh. Vậy xác suất thực nghiệm của sự 
kiện lấy được bút xanh trong 50 lần gieo trên là:

42-2±=0,84
50

b) Do ta lấy ngẫu nhiên được số bút xanh nhiều hơn số bút đỏ nên có thể dự đoán là 
trong hộp số bút xanh nhiều hơn số bút đỏ.

3.

Quý Sô' ca xét 
nghiệm

Sô ca dương 
tính

Xác suất thực nghiệm của sự kiện ca khám có kết 
quả dương tính theo từng quý

I 150 15
15

150

II 200 21
21

200

III 180 17
17

180

IV 220 24
24

220

Quý Số ca xét 
nghiệm

Số ca 
dương tính

Xác suất thực nghiệm của sự kiện ca khám có kết quả 
dương tính sau lần lượt từng quý tính từ đầu năm

I 150 15
15

150

II 200 21
36

350

III 180 17
53

530

IV 220 24
77

750
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XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM TRONG TRÒ CHƠI MAY RỦI

1. Hoạt động 1: Dự đoản khả năng

Mục tiêu:

1) Làm quen VỚI việc thực biện dãy phép thử nghiệm, glu bảng kiểm điếm và tính xác 
suất thực nghiệm.

2) Phân tích để dụ đoán và so sánh khả năng xảy ra của mỗi sụ kiên klu lặp lại một phép 
thử nghiệm nhiều lần.

3) Trải nghiệm được sự phù hợp (trong phần lớn trường họp) và không phù họp (trong 
một số ít trường hợp) của kết quả dự báo so VỚI kết quả thực nghiệm.

Hướng dân thực hiện:

GV chia lóp thành niuều nhóm để thực hiện trò chci. Mỗi nhóm sử dụng bảng kiểm đếm để 
ghi lại kết quả của mỗi lần choi, sau đó chia sẻ bảng kết quả của nhóm minh VÓI các nhóm khác.

Phần lớn các nhóm sẽ cỏ kết quà giống như dự báo là mũi tên sẽ chì vào Châu nhiều lần 
nhất, sau đó là Dương, rồi đến Bình và An sẽ có số lần gần bằng nhau. Tuy nhiên, có thể sẽ 
có nhũng nhóm có kết quả khác. Khi đó GV có thể hướng dẫn để HS nhận xét được rằng xác 
sưất thực nghiệm thường sẽ phù hợp VÓI dự đoán, tuy nhiên cũng có thể xảy ra hường họp 
là nó không phù họp (khi số phép thử không nhiều).

2. Hoạt động 2:Gz' mạy mắn hơn?

Mục tiêu:

1) Củng cố lã năng thực hiện dãy phép thử nghiệm, ghi bảng kiểm điếm và tính xác suất 
thực nghiệm.

2) Sử dụng thực nghiệm (mô phỏng) để tính và so sánh khả năng xảy ra của mọt vài sự 
kiện ngẫu nhiên.

Hướng dân thực hiện:

về mặt lí thuyết có thể chứng minh được rằng ba bạn An, Binh, Châu có khả năng chiến 
thắng như nhau. Tuy nhiên, HS lóp 6 chưa thể chứng minh được điều này. về mặt tiực quan 
cũng rất khó để xác đỊnli ai là người choi may mắn hon hay ba bạn đều có khả năng chiến 
thắng như nhau. Do đó HĐ này giúp HS làm quen với việc dùng thực nghiệm (mô phỏng) để 
đánh giá và so sánh khả năng xảy ra của một vài sự kiện tương đối phức tạp.

GV chia lớp thành nhiều nhóm để thực hiện trò chơi. Mỗi nhóm sử dụng bảng kiểm đếm 
để ghi lại kết quả ciìa mỗi lần chơi, sau đó chia sẻ bảng kết quả của nhóm minh VỚI các nhóm 
khác. Tổng hợp kết quả của tất cả các nhóm, GV yêu cầu HS phàn tích để rút ra nhận xét về 
khả năng chiến thắng của từng người chơi.
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BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 9

1. a)X={l,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.
b) X = {1,2,3,..., 31} (Chú ý tháng 8 có 31 ngày).

2. HS có thể hệt kê bằng lời hoặc bằng kí hiệu như dưới đây.
Kí hiệu X, Đ, T lần lượt là bút xanh, bút đỏ, bút tím.
Khi lấy ra 1 cây bút tìr hộp thi có các kết quả là: X, Đ, T.
Kill lấy ra cùng một lúc 2 cây bút thì có các kết quả là {X, Đ}, {X, T}, {Đ, T).
3. a) Do tấm bia được trả lại họp sau mỗi lần lút nên tập hợp tất cả các khả năng có thể xảy 

ra trong mỗi lần bốc bìa là nhận được tấm bìa ghi tên một trong bốn bạn Mai, Lan, Cúc, T1ÚC.
b) Rất khó để dự đoán trước được người tiếp theo lên hát.
c) Có thể xảy ra trường hợp một bạn lên hát nhiều lần.

4. Sự kiện chắc chắn là (d). Sự kiện không thể xảy ra là (b).
GV chỉ rõ cho HS sự kiện (a) và (c) xảy ra khi nào.
5. Tổng số HS tham gia kiểm tia là 170.
a) Sổ HS đạt loại giỏi môiiToánlà 40 + 20 + 15 = 75. Xác suất thực nghiệm của sự kiện 

HS được chọn đạt loại giỏi mòn Toán là
75 15
170 - 34

b) Số HS đạt loại khá trở lên ở cả 2 môn là: 40 + 20 + 15 + 30 = 105.
Xác suất thực nghiệm của sự kiên HS được chọn đạt loại khá trở lên ở cả 2 môn là:

105 21
170 “ 34’

c) Số HS đạt loại trung binh ở ít nhất một môn là: 5 + 15 + 20 + 10 + 15 = 65.
Xác suất thực nghiệm của sự kiện HS được chọn đạt loại trung binh ở ít nhất mọt môn là: 

65 13
170 ”34'

6.

Khối Số HS được kiểm tra
Số HS bị tật khúc xạ 

(cận thị, viễn thị, loạn thị)
Xác suất thực nghiệm để 
học sinh bị tật khúc xạ

6 210 14
14 _ 1

210 - 15

7 200 30
30 _ 3

200  20

8 180 40
40 _ 2
180 " 9

9 170 51
51
170

Xác suất thực nghiệm học sinh bị tật khúc xạ tăng dần từ lớp 6 lên lớp 9. 
GV nhắc nhở học sinh các phương pháp để bảo vệ mắt.
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Nhà xuất bân Giáo (hie Việt Nam xin trân trọng cảm on 
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử (lụng, trích (lẫn 

trong cuốn sách này.

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Chủ tịch Hội đổng Thành viên NGUYỄN ĐỨC THÁI

Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH

Chịu trách nhiệm nội dung:
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH

Biên tập nội dung:TRÁN THANH HÀ - HOÀNG NGỌC PHƯONG

Thiết kế sách: NGUYỄN THỊ HỔNG THOA

Trình bày bìa: THÁI Hữu DƯONG

Sửa bản in: TRẤN THANH HÀ - HOÀNG NGỌC PHUONG

Chế bản: CÔNG TY cổ PHẦN DỊCH vụ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GIA ĐỊNH

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tất cả các phẩn của nội dung cuốn sách này đéu không được sao chép, lưu trữ, chuyển 
thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam.
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Bộ SÁCH GIÁO VIÊN LỚP 6 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

1. NGỮ VĂN 6, TẬP MỘT 
Sách giáo viên

2. NGỮ VĂN 6, TẬP HAI
Sách giáo viên

3. TOÁN 6
Sách giáo viên

4. TIẾNGANH6
Friends Plus - Teacher's Guide

5. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 
Sách giáo viên

6. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
Sách giáo viên

7. KHOA HỌC Tự NHIÊN 6
Sách giáo viên

8. CÔNG NGHỆ 6
Sách giáo viên

9. TIN HỌC 6
Sách giáo viên

10. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 6
Sách giáo viên

11. ÂM NHẠC 6
Sách giáo viên

12. Mĩ THUẬT 6
Sách giáo viên

13. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, 
HƯỜNG NGHIỆP 6
Sách giáo viên

Các đơn VỊ đầu mối phát hành

• MlénBắa CTCP Đáụ tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miển Bắc

• Miền Trung: CTCP Đẩu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nãng
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung

• Miền Nam: CTCP Đâu tưỵầ Phát triển Giáo dục Phương Nam
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam

• Cửu Long: CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long
Sách điện tử: httpy/hanhtrangso.nxbgd.vn

Kích hoạtđé mở học liệu điện tử: Cào lởp nhũ trén tem 
để nhận mă số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Giá: 46.000 đ

http://hanhtrangso.nxbgd.vn
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